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THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DÁN ÁP DỤNG 

1. Cữ sớ xảc định đorj] giá 

- Nehị dịiìh so 10/202 l/NĐ-CP ngảy 09/03/2021 của Chinh phù về quản 
lý chi phi dầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-ĐXD ngày 31/8/2021 cùa Độ trưỡne Bộ Xây 
dựng hưứns dẫn một sổ nội dung xác định vả quán lý chi phi dầu tu xây dựng; 

- Thông Tư số 12/2021/TT-ĐXD ngày 31/8/2021 cùa Độ ứuảng Bộ Xây 
dựng ban hành dinh mức *ảy đụng; 

- Thông tư sổ 13/2021/TT-ĐXD ngáy 3I/B/202I cùa Độ trưởng Bộ Xây 
dựng hướne dần phương pháp xác dịnli các chì tiêu kinh rể kỳ thuậr vá đo bóc 
khối lượng công trình, 

- Quyết định số 218B/QĐ-sXD-KTXD ngày 21/11/2022 cua Sờ Xảy dụng 
Thánh phô I[ổ Chi Minh về việc cõng bố eiá ca máy vả thiết bi thi công xâv 
dựna; dơn £Ĩá Iiliản CÔI1S *ây dựng nãm 2022 trẻn dịa bàn Thảnh phổ ]lồ chí 
Minh. 

2. Nội dung don giá 

a) Đon giá thi nghiệm chuyẻn ngành xảy dựn£ {sau dây eọi tắt lả Đơn giá 
thí nghiệm) quy dịnh chí phi về vật liệu, lao động vá máy. thiểt bị và dụng cụ thi 
nghiệm đề hoàn thánh một dơn vị công tác thi nghiệm chuyên ngành xãy dựng 
từ khí chuẩn bị dến khi kết thúc o&ng tác thi nghiệm theo dúng yêu cầu tiêu 
chuẩn kỷ thuật, quy trình, quy phạm kỳ thuật. 

b) Đffli giá thí nghiệm dược lập trên cơ sớ các yỂL cầu kỳ thuật, tiỂu 
chuẩn, quy chuấn thí nghiệm và nhũng ti en bộ khoa học kỹ thuạt trong lĩnh vực 
thỉ nghiệm chuyên ngạnh xảv dựng (các vật liệu mới, máy vè thiết bị thỉ nghiệm 
tiên tiến V.V^Ạ Đơn giá được lập trèn cơ sỡ Định mức dự toán xây dụng cỏ ne 
trinh ban hành kèm theo Thỏns tư so 12/2021/TT-BXD ngày 31/R/2021 của Bộ 
trướng Độ Xảy dựna vả eiá vật liệu, nhân cóng, máy vả tliiểt: bị thi cône trên địa 
bàn thảnh phổ I lổ Chi Minh. 

c) Đơn £Ĩá thi nghiệm bao gồm: mả hiệu, t-ên còn£ tác, đơn vi tinh, thánh 
phần còns việc, quy định sử dụng (néu có) vá bãns các chi phi dơn giá, trone 
dó: 

- Thảnh phẩn Dồng việc quy định nội duna các bước cỏne việc từ khi 
chuẩn bị dến khi hoán thảnh cõng tác thi nshiệin theo yỂL cẩu ky thuật, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn thi nghiệm và điều kiện thi nghiệm CỊ1 the. 

- Đãna đơn eiá gồm các chi phi: 
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+ Chi phí vật liệu: Lá số lượne vật liệu chinh, vật liệu khác (gồm cã chì 
phi nhiên liệu, nãng lượne dùng cho máy và thiết bị thi nghiệm) cần tliiềt cho 
việc hoán thảnh một dơn vị cõng tác thỉ nghiệm. 

Chí phí vật liệu chinh được tính bẩng 50 lượng phù hợp với dơn vị tính 
cùa vật liệu. Chi phi vật liệu khác dược tính bãne tỷ lộ % tinh trén chi phí vật 
liệu chinh. 

Giá vật liẹu (beo Thòng báo vè việc công bổ giá vật liệu xảy dựng trẽn địa 
bán Thảnh phố E[ẻ Chi Minh quý E1/2022 cùa Sỡ Xảy dựng Thánh phổ Ilổ Chi 
Minh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tâng). Đối với những loại vật liệu xây 
dựiis chưa có trong cõng bổ eiá thì tạm Lỉnh theo giá tham kháo tại thí trường. 

Trong quả trinh áp dụna đan giả, 11CU aiá vật liệu thực te (mức giá chưa có 
thuế eiá trị gia tăng) chènli lệch so với eiá vật liệu đá tính trong dơn giá thi cơ 
quan, tố chừc, cá nhàn có liên quan có trách nhiệm điều chinh cho phù hợp. 

+ Chi phí nhân cong: Lả chi phỉ cùa kỹ su, công nhản trực tiểp và phục 
vụ cần thiết (gồm cả chi phí nhan công điều khiển, sử dụng máy vá thiết bị thi 
nshiệm) để hoàn thánh một đơn vị công tác thi nghiệm Chí phi nhản côọg dược 
tính bằng sổ ngảy công theo cẩp bậc của kỹ sư, cong nhâm, cẩp bậc kỳ sư, cône 
nhản là cấp bậc bỉnh quân của cảc kỹ sư vả công nhầu trục tiếp tham gia thực 
hiện một đơii vị khối lượim cỏne tác thí nghiệm. 

Chì phi nhân công bựng dơn eiá được xác dịnh theo Quyểt định so 
2I8B/QĐ-SXD KTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xảy dựng thành phô Hồ Chí 
Minh về việc công bồ giá ca máy vả thict bị thi c&mg xây dựn^; đmi giá nhàn 
cõng xây dụng trẽn dịa bàn Thảnh phố Hồ Chỉ Minh. Chi phi nhàn cóng tTDiỊg 
dơn giá tính cho khu vực l gồm (Đao gồm thảnh phổ Thủ Đức vả các quận -
huyện trèn địa bàn Thành phũ IIỒ Chi Minh, trừ huyện cần Giữ); Tnròng họp 
cõng trình xây dựng được thực hiện trên dịa bàn khu vực 2 (f [uyện cần Gíờ) kbi 
áp dụne tập dan giá nảy thi chí phỉ nhản công được nhàn thêm hệ sổ điều chinh 
bằng 0,923. 

+ Chi phí mảv thi còng: Lả chi phi sử dụng máy vả thict bị Thí nghiệm 
trực tiểp thí nghiệm, máy phục vụ cần thiểt (nểu có) để bũản thành một dơn vị 
khối lượne cong tác thi nghiệm, chi phí máy và thiết bị thỉ nghiệm trực tiệp thi 
nshiệm dược tinh bảng sổ ca máy sử dụna. Chi phi máy phục vụ được tinh bàng 
Tỳ lệ % trên chi phí máy và thiết bị Thi nghiệm Trực tiềp thi nghiệm. 

Chi phi máy thi công dược xác định theo Quyết định sổ 2IH8/ỌĐ-SXD-
KTXD ngày 21/11/2022 cùa Sỡ Xây dime thành phô IIỒ Chí Mình về việc cống 
bo giá ca máy và thiết bị thi công xây dựns; dơn giá nhân CÔI1S xảy dựĩii£ trên 
địa ban Thành pho Ho Chỉ VI111 h. Chi phi ca máy trons đơn giả được tính theo 
khu vực I gồm (Đao gồm thành phố Thũ Đửc vả các quận - huyện trèn địa bàn 
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Thánh phố Hồ Chi Minh, trừ huyện cần Giờ); Truông hợp công trình xây dựng 
được thực hiện trên dịa bán khu vực 2 (huyện cần Giờ) khi áp dụne tập đan eiá 
nảy thi chi phí máy thi công dược nhàn thỄm hệ sổ điều chinh bẩỉìg 0,985. 

3. Kết eau rập đon giá 

Độ dtm eiá thi nghiệm bao 03 cliLTơng dược ma hóa thon? nhát theo 

IIhóm, loại công tác; cụ thẻ như sau: 

Chương I • Thí nghiệm vật liệu xây dụng 

Chương II ; Thí nghiệm cẩu tiện, ket cầu vá công trình xây dựns 

Chương m : Cũng tác thỉ riRhiệm troiiR phòng phục vụ khão sát xây 

dụng 

4. Ilưnrng dẫn áp dụng đorn giá 

- Ngoài thuyết minh áp dung chung, trong các chương của đon giá thi 
nghiệm CÒI1 cỏ phan thuyểr minh và hướng dần cụ thề đối với từng nhóm, loại 
cône tác thi nghiêm vật liệu, cẩu kiện, kêt cau vả cứng trinh Ịiây dựne phù liọrp 

Vối yêu cầu kỳ thuạt, tièu chuẩn, quy chuẩn của côns tác thi nghiệm, 

- ĐCĨIÌ eiá thỉ náhiệm dược tínli cụ thế cho tứníì chi Lièti (hoặc mẫu) cần thỉ 

nghiệm, Khi thực hiện công tác thí nghiệm, cân cứ theo yêu cầu thi nghiệm vả 
các quy định về quãiì lỷ chất lượng công trình, tiêu chuan chất lượne vật liệu; 
cầu kiện, kết cẩu xây dựng dé xác dịinh các chi tíẽu (hoặc mầu) thi nghiệm cho 

ptiù bợp. tránh ưúntĩ lặp. 

- Một chi bêu thi nshiệin cho một kết quả thí nghiệm hoàn chỉnh vả có thể 
gèm một mầu thi nghiệm hoặc nhiều mẫu thí nghiệm (gồm cá 50 lượng mầu thi 

nghiệm phái lưu). So lượne mầu thỉ nghiệm của từng chi tiêu thỉ nghiệm phái 
tuân thứ theo yẻu cầu của tiêu chuân kỳ thuật, quy trình, quy phạm còng tác thí 
nghiệm. 

- Đan giá công tác thỉ nehiệm trong phòng phục vụ khãũ sát lây dựng 
hoặc đẻ xác định các chi tiêu (hoặc mẫu) thi tuĩtúệm cần thiết khi dánh giá chút 
lượng vật liệu xảy đụng. 

- Đơn eiá thi nghiệm chưa bao gèm chi phi cõng tác vện cliuyeri mầu và 
vệt liệu thi nghiệm den phòng thí nghiệm, 

- Tnqiig qui trình áp dụng Bộ dơn giá thí nghiệm nếu gặp vuứng mảc, để 
nghị các dơn vị phèn anh về Sỡ Xây dựne de nghiên cứu giải quyết./. 
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CHỰƠNG[ 

THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỤNG 

DA.Ữ100U THÍ NGHIỆM XI MÁNG 

Tíỉiiníi phan cóng việc: 
- Nhặn nhiệm vụ. 

- chuãn bị mầu, kiêm Lra dụng tụ vả thi-L'1 bị thi nyhiũm trmứt; khi tién hành thí nyhiịỊín. 
- TiẾil hAnh thí nghiệm Ihco quy [lìrih. 

- rinh [oán. tũng hụp kgt quá Lhí nghiÉm. 
- Thu dọn, lau chùi máy vả Lhict bị Lhi nyhiộm. 

- In an, kiĩ'rn IriL. nghiệm [hu vả bán giau kth qui thi nghiỹm. 
Đun vi tính: dõng/ltbi litu 

Mà hiẾii Chi tiêu thí nghỉộm Dtrti vị Vật liệu Nhãn câng Mây 

Thí nghiệm \i mãng 

DÀ.OlOtìl 
- Thí nghiụni tý diộn cùa xi 
mỉiig chi tiÊu 4.034 105.484 a.267 

DA.Ừ1002 - Thí nghiỌm ủ 11 định LhỀ tích. chi tiÈu 12Ỉ1 250.003 1.331 

DA.Ù1003 - Thi nghiỌm thòi gian đỏng k-đt chi tiÊu 672 mió9 2.135 

DA010C4 
- Thí nghiệm cưòng đò thiỄO 
phưưny pháp chuan chi tiÈu I7.4IS 521.460 19.911 

DA 01005 - Thi nghiỌm khâi Lưựng rièng chi tiÈu 16.336 75.388 4.615 

DA.01006 - Thí nghiặn độ Tnịíi chi tiÊu 91.479 212 

DÀ.01007 
- Thí nyhiệm hầm luựng mãi khi 
ILUŨg 

chi tiÊu 20.612 69.727 41,738 

DÀ.Ù100K - Thí nghiặn hám [ưựny SÍOĩ chi tiÊL 195.43S 366.300 71.761 

DA.01009 
- Thí nyhiũm hám lưạitg SiO; vá 
cặn khũng tân 

chi tiẺLL 127.876 238382 43.281 

DA010I0 
- Thi nghiệm bám lưựng SiOĩ 
hÙH Lân 

chi tiÊii 31.630 134.984 9.776 

DA.Ừ10I1 
- Thi nghiệm hám lưựng cân 
khỏny un 

chi tiÊu 26.725 245.831 1 ] .663 

DÀ.010I2 
- Thí nghitm hâm lirựng ỗxít 
FeaQj 

chi tiẺLL 12.074 97.736 285 

DA 01013 
- Thí ngbiẹin hám lixợtạg nhõm 
ỏxít AlỉOi 

chi tiÊii 19.052 107.570 469 

DA.010I4 - Thí nyhiũm hám lưựng G*0 chi tiÊu 23.230 122.171 740 
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Mà hiệu Chi liíu thí nghiẹm Đun vi Vậl liỘLi Nhãn t âng Mảy 

DA Ủ1015 - Thi nghiạn hám lưựng Mgí) chi tiÈu 24.476 123.562 599 

DA 01016 - Thi ũghíệm hám lưựng SOj chi tiêu 36.178 221.695 11.K02 

DA .01017 - Thi nghiíni hám lưựng Cl- chi ticu 40.568 142.433 

DA 01018 
- Thí nghiệm hám lưựny KjO và 
NaaO 

chi tiêu 40.892 229,442 40.596 

DA Ủ1019 - Thi nghiíni hám lưựng Ti(>2 chi ticu 1L193 127.534 4.557 

DA 01020 
- Thí ngbicni hám lưựny Ca() tự 
do 

chi tiêu 165.818 127.534 1.549 

DA 01021 - Thi Íighiíni độ dt-^o LĨL'11 chuãíi chi tiÈu 672 111.741 I.S43 

DÀ.01022 - Thi nghiíni rliÍLLt lhÌL}' hỏa chi tiêu 157.077 1 677.611 66,499 

DA 01023 - Thi nghiỹm độ 11 vĩ buriphíil chi tiêu 33-654 819.437 5.048 

DA.U2UU0 THÍ NCHIỆM CÁT 

Thanh phấn cõng việc: 
- Nhặn nhicni vụ. 

- chuãn bị mau, kĨLTii [ra dụng cu và lhit;l bị thí nyhiũm truúc khi ticii hành thí nyhiũm. 
- Titn hành thi nyhiỊm theo quv trình. 

- Tinh loàn, [òny hựp kvt quá ihi íighiỊm. 
- Th*l dạn, lau chúi máy và ibiít bị thi nghiệm. 

- KiOm tra, rghivm ibu vả bán EMac kcl quá thi nyhiộm. 

Đim vị tính: đũng/1 chi liẽu 

Mà tiiỘLi Chi ticii thí nghiặn Dưn vị Vịl liệu Nhản cỏng Máy 

Thí nghiệm cút, 

DA .02001 
- Thí Tighitm khui tượng riLTiy huặc 
khổi liiựng thẻ tích 

chi tieu 22.204 91.181 I&442 

DA .02 002 - Thí nghiệm khối lưựny ihẽ tích 
xốp 

chi tiêu 22.204 78368 18.442 

DA .02 003 - Thi nghiệm LhAnh phãn hạL và mõ 
đun đỏ Lỏn 

chi tieu 35.6H5 22 ì.695 29524 

DA .02004 - Thí nyhiÉỊm hám Lượng bụi, bùn, 
sét bàn chi tiêu 22.204 20S.5S4 18.442 

DA .02005 - Thí nghitm ứiáiih phân thoáng chi tiêu 35j685 325A&7 3137$ 
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Mã hiệu Chỉ tiêu thi nghiệm Đơn vị Vật liệu Nhản công Máy 

DA.02006 - Thí nghiệm hàm lirợug tạp chắt 
hữu cơ 

clii tiêu 28.980 130.514 212 

DA.02007 - Thí nghiệm hàm luạng Mkíì chi tiêu 14.508 237.190 12.128 

DA.02008 - Tlií nghiệm hàm hrợng sét cục clii tiêu 15.390 65.257 12.128 

DA.02009 - TM nghiệm, độ ấm chi tiêu 39.613 4.470 32.741 

DA. 02010 
- Tlií nghiệm thành phần hạt bang 
phương phảp tý trọng kê 

chi tiêu 22.806 138.261 19.154 

DA. 02011 
- Tlií nghiệm thành phần hạt bang 
phinmg phảp Lazer 

chi tiêu 531 279.502 50.521 

DA. 02012 - Thỉ nghiệm tliử phân ửng kiềm -
silic 

clii tiêu 248.339 831.058 76.258 

DA. 02013 - Thỉ nghiệm góc nghi khô. nghỉ 
ướt của cát 

chi tiêu 89.250 260.730 542 

DA. 02014 - Thí nghiệm hàm lượng simíat vả 
sim&t clii tiêu 175.394 315.856 29.576 

DA. 02015 - Thí nghiệm hàm lượng itm Clorua chi tiêu 193.620 157.928 15.229 
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DA.03000 THÍ NGHIỆM ĐÁ DẰM, SỎI 

Thành phần côngviệô: 

- Nhạn nhiệm vụ; 
- Cluiím bị mau. kiềm tra dụug cụ và thiết bị thí nghiệm trước khi ti en hãnh thí nghiệm; 

- Tiếu hành thí nghiệm theọ quy trình: 

- Tinh. toàn, tỏn£ hợp kết qua rỉii nahiệm; 
- Tliu dọn, lau chìù máy và thiểt bị thí nsliiệm: 

- Kièm tra. nghiệái tliú vã bản giao kểt qua thi nghiệm. 

Đơn vị tính: đồng/lchỉ tiêu 

Mã hiện Chi tiêu tlií nghiệm Đớạ vị Vật liệu Nliân GÔĐg Máy 

Thí nghiệm ctã dãm (sòi) 

DA.03001 
- Thi nghiệm khổl Hương ríễng của 
đá lieuvén khai, đá dám (sõi) 

chỉ tien 30.860 113.231 21.898 

DA. 03 002 
- Tlii nghiệm. khồi tụợag thề tích 
của đả ĩiguýỄn khai, đá dăni (soi) 

- Thi ìiEỈiiệm khối litợns thể ricli 

clli tiẽu 26.397 74.494 22.043 

DA. 03 003 của đá đăm tíẳng phươns pháp 
đạn giãn 

chỉ tiêu 26.397 74.494 21.898 
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Mà hiệu Chi tiẽu thí nghiệm Đan vị Vặt liệu Nhãn tỏng Máy 

DA.010Ừ4 - Thí nghiệm khỏi lưựntỉ thi: tích 
xúp của đj dăm ísói) 

chi tiÈu 39.613 44.697 31674 

DA.010Ừ5 
- Thí nghiệm thành phần hại CÚEi 
J.j dăm (sói) 

chi tiÈu Ỉ9.613 193.685 31741 

DA.010Ừ6 - Thi nghiệm hám lưtmg bụi sét 
bân Iruny dá dăm (sùi) 

chi tiÈu 40.039 35.757 3Ỉ.098 

DA .03 007 - Thí nghiệm hàm lượng Lhi>i di£t 
tiongđá dăm [soi) 

- Thi nghiụm hám liiựng hạt mũm 

chi tiÈu 14.508 175.S06 12.128 

DA.Ũ300S yếu vá hạL bị phung hỏa trưng dà 
dâm {sủi) 

chi tiên 40.039 125.150 3Ỉ.09S 

DA.010Ừ9 
- Thí nghiựm độ ảm của đá đăm 
(sỏi) 

chi tiÈu 26.698 41.717 22.136 

DA.Ũ1010 
- Thí nghiệm đỏ hiit nưóc CÍIEÌ đá 
nguyên khai, đủ dăm (sỏi) 

- Thí nghiệm đỏ hiit nưóc CÍIEÌ đá 

chi tiÈu 27.123 67.04? 21,421 

DAJ03011 nguyên khui, đá dăm (sùi) bẳng 
phưtmg pháp íihaiih 

chi tiên 27.123 6X575 21.421 

DÀJQỈ012 
- Thí nghiêm tưùng độ rá của đá 
nyuyẽn khai 

- Thí nghiệm hộ sả hứá mỏm Ciĩa 

chi tiÈu 22.434 372.471 183,054 

DAj03013 dá nguyên khai (chú 1 lần khã 
boặc ưứí) 

chi tiÈu tìLlSO 640.651 34MIŨ 

DAJ03014 
- Thí nghiêm độ nén dập cùa đj 
dăm {sói) 

chi tiên 38.729 146.009 33.972 

DAJ03015 
- Thí nghicm độ mái mún CÚEi đj 
dăm {sói) 

chi tiên 52.547 438.026 42.763 

DAJ03016 
- Thí nyhiím hầm luựng lạp chãt 
hữu cơ trt>ng sói 

- Thi nghiệm dụ rỗng cùa dà 

chi tiên 28.980 193.685 432 

DA.03017 nyuyẽn khai (cho 1 lan làm KLR 
hoễc KLTT) 

- Thí nghicni độ rửng giừa các hạl 

chi tiÈu 20.028 14&989 16.443 

DA.01018 da (chu 1 lân lâm KLR. hoặc 
KLTT) 

chi tiÈu 20.028 193.685 16.588 

DAJ03019 
- Thi nghiêm hám lưạitg Oxil 
Siiic vỏ định hinh 

chi tiên 107.153 43X067 70.590 
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DA.040LHI THÌ NGHIỆM MẢI MÔN HOA CHÁT CUA CỠT LIỆU BE TONC (THI 
NGHIỆM SOUNDNESS) 

Thiitìh phản cồng việc: 

- Nhũn nhỉụm vụ. 

- chuiiii bị mlu, kiéiu ưa dymy tụ vá [hiik bị thi rtyhiụm Huửc khi. tiỂn hánh thi nghiỌm. 

- TÌCĨI hành ±í nghiíím Ihcứ 411V [rình. 

- rinh [oán. tông hụp kci t^uá Lhí nghiỌm. 

- Thu dọn, [au chùi máy vầ thicl bị thi [Ịghíệm. 

- Ki Êm tra, ngbỉcm Lhu vả bán ỊỊiau kL"l quá thí nghiặn. 

Đim vi tính: dồng/ltbi ti âu 

Mà hicu Chi tiihi thí ngbiận Dim vị Vát ]|L'U Nhân công Máy 

DA.04001 
Thi Iiyhiận mải mòn hỏa chai của 
Cừt liẹu bc Lỏny 

chi tiiài 29.564 IS6.236 4.175 

DÀ.05200 THÍ NGHIỆM PHÂN ứhG ALKALI CUA CÓT LIỆU ÔÁ, CÁT (PUƯỮNG 
PHÁP THANH VỮA) 

Thiitìh phấn cõng việc: 

- NhỊỊn nhỉụm vụ. 

- Chuẩn bị mẫu, kiéiu ưa dymy tụ vá [hiiíl bị thi rtyhiụm buửc khi. tiẾn hành thi nghiỌm. 

- TÌCĨI hành thí nghiỊm Ihcứ quv [rình. 

- rinh [oán. tông hụp kci t^uá Lhí nghiỌm. 

- Thu dọn, [au chúi máy và ibict bị thi [Ịghíệm. 

- Ki Om tra, nghỉụm [hu vả bán giau kỂt quá (hi nghiỌm. 

Đim vi tính: dồng/ltbi ti âu 

Mầ hiệu Chi tiêu thí nghiủm Đcm vị Vật liệu Nhản cũny Máy 

DA.052C 1 
Thi nghiựm xác định phản ứng 
Alkali cùa cổt bệu dá, tál bằng 
phuopg pháp thanh vừa 

chi tieu 58H.476 I.793.S22 645.751 
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DA.06000 THÌ NGHIỆM PHẦN TÍCH THÀNH PHÀN HỎA HỌC VẶT LIÊU CÁT, 
ĐÁ, GẠCU 

Thảnh phản cóng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ. 

- cbuãn bị mầu, kirài [na dựng Cụ vả ihiẾl bị thí nyhiím Inrỏc khi tiỏn hành thí nghiệm. 

- TiỂn hành thi nyhiỊm thcu quy trinh. 

- Tính loàn, [ỏity hợp kch quá ibi nghiệm. 

- Thu đụn, la Li chúi máy vả IbicL bị thí nghiệm. 

- In ãn. kicin tra, nghiựm thu vả bán giatì kủl qui Ihi nghiệm. 

Đon vi tính: JÕTig/luh.: liŨL 

Mù hiựu Chi tiều thí nghiệm Đun vi Vật liệu. Nhãn tỏng Mấy 

Thi nghiệm phán lích Ihành 
phản htía học vật liệu cát, đá, 

DA.D6Ũ01 - Thi nyhiẹm dụ ảm chi tiều 1Ù669 104,292 7.237 

DA.D6Ũ02 - Thí nyhiẹm dụ mãt khi rmng chi tiều 34.696 93.863 47.196 

DA.D6Ũ04 - Thí nyhiẹm háin Lrtrrìti FtỉCb chi tiều 12.074 104,292 285 

DA.06Ũ05 - Thi nyhiệm hám lưựny C&0 chi tiều 24.776 134.090 3.927 

DA.OÓOỠ6 - Thi nyhiệm hám lưựny AlĩOj chi tiều 23.625 104£Ạ2 3 656 

DA.OỂOỠ7 - Thi nyhiệm hám lưựny MgO chi tiÊu 35539 134.090 3.7S? 

DÀ.0600B - Thi nyhiệm hám lưựny SOi chi tiÊu 117.779 253.2EO 11.63K 

DA.060ŨỘ - Thi nyhiẹm hám lượng TiOĩ chi tiều 9.424 140.049 1.067 

DA.06010 
- Thí nghicm hám lượng KiOt 

NạiO 
chi tiều 36.935 247321 19 ÌOK 

DA.06Ũ11 - Thi nyhiệm cặn không Lan chi tiều 2S.21S 245+R3l 11.204 

DA46012 - Thi nyhiệm CaO lự du chi tiêu 3L980 140.049 2.67K 

DA.D6ŨI3 
- Thí nghiêm Lhánh phin hạt 
bang LAZER 

chi tiều 55H.707 16.840 

DA.06014 - Thi nyhiẹm dụ húi vòi chi tiều 36.270 314.Ộ&2 39.789 

DA.060I5 - Thi nyhiẹm SÌO2 hoạt lính chi tiêu 36.562 169.ÍÌ47 21.906 

DAOÓOIÓ - Thi nyhiẹm AJíO} hoạt lính chi tiêu 25.11? 143.Ủ29 18.631 
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DA.37000 TH1ÉT KÉ MÁC BÊ TỞNG 

Thành phèn cóng riệùẳ. 
Còng việc ibiik kc mát bè tỏng bao gồm các tỏng việc ihi nghiũm VỀi liệu: xi mãng, cát, 

dá (sỏi) Ihiío nhỉmg chi tiẽu tần thiỏl. 
cỏng tác Linh loán mác, đúc mẫu, thí nghiệm ncn lứn hưu 1 mầu, báo dưửng ti các 

tuủì yau 2K ngày, các t:HI tiẻu kháng uốn. mài mún, mũ đlằlt bièit dạng, dụ SỊỊL á các thứi yiiin. 
hảni lưựng bụl khi, dộ co, chưa đựực lirih váo dưn giá náv. 

Riêng thiet kữ mát: bí; tỏny củ yÊa cầu thốny ihảm còn thêm giai doạn Ihứ mác thống 
[ham Lhei> cấc cap B2, tỉ Bí>, B8. Đợtl giá mâi cắp thống iham Jưửc nhản vứi hiệ sé 1,1. 

ThiỂt ké mác b<ĩ tông thỏri£ Lhirững bao gồm: 

• Phầo xi măng: DÂ.OI 002+DA.0 L UU3+DA.01004+DA.01005+DÀ.C) 1006. 
• Phần cát : DA .0200I+D A .02 002+D A .02 003+DA .02 004+DÀ .02006. 

• PhẲodả : DA.03003+D A .03 0ÍM+D A .03 005+DA.03006+DÀ.03014. 

DA.08000 THIÉT KÉ MÁC VỮA 
Thành phan cõng việc: 
Còng việc ihiỈL kc mác vừa bai) gom các Cứng việc thi nghiệm vật liệu: xi măng, cát 

theo nhừ nu thi licu can thicL 
• Phản xi mang: DA.01002+DA.t) ] ỮÚ3+DA.01004+DA.Ũ 100Ỉ+DA.01006. 

• Phần cát : DA .0200I+D A -U2 002+D A .02 003+DA .02 004+DÀ .02 (XK>. 

I)A.OPOIHI XÁC BỊNH ĐỌ SỤT HÒN Hựp BẺ TỎNG TRONG PHÒNC THÍ NGHIỆM 
Thanh phần cõng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ. 
- ch nan bị mlu {lẳy hun hợp bC' [ỏny tứ nu!' trộn sẵn, trộn lại), kicm Ira dụng cụ vả lhK'l 

bị ihi nghiệm Irưứn: khi liín hành thí nyhiộm. 

- TÌLTL hành thi nghiận ihcứ quy [lình. 
- Tinh Luán, tũíig hụp kil-l quá thí nghiệm. 

- Thu dọn, [au uhủi máy vả thidtbị thí nghiộri. 
- In ỉn, kiÉm tra, nghiệm diu V'ả bán giao kcl quj ibỉ nghiỊni. 

Dơn vị tính: dũng/1 thi tìêtl 

Mà hiệu Chi liãi thí nghiệm Đun vị Vật ]iủu Nhãn tõny Mảy 

DA .09001 
Thi nghiẹm xác (lịnh dậ SỊỊt hỗn 
hựp bê Lỏny 

chi tiêu 55,871 575 

Ghì chú: Trường hợp thi nghiỌni tại hiện [ruửng Ihì cãn cừ váo Ji(hi kiện cụ the di: xác 
định đun giá cbt> phú hụp. 
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DA. 10000 ÉP MÁL BẾ TÔNG, MÁL VỮA 

Thàtth phần cóng việc: 

- Nhận nhiệm vụ. 

- cbiidỉi bị mẫu, kicni [na dụng Cụ vả IhiẾl bị thí nyhỉỌm tniàc khi ticn hành thí nyhỉỌm. 

- Tiển hành thí nyhitỊm theu quy trinh. 

- Tinh loàn, [ong hụp kổl quá ihỉ nghiỌrn. 

- Thu dạn, lau chúi máy và ihicL bị thí nghiệm. 

- In ắn. kiổm tra, nghiựm Lhu vả bán giao k(h quá Ihí rghiỹriL 

Đun vị tính: dõng/kh] liũu 

Mà hiựn Chi tiỏu thí nghiệm Dơn vi Vặl liệu Nhãn tỏng Mảy 

kjj mẫu bê lông láip phưưtig 

DA. 10001 -Mau I50?tl50xl5ữmm 

k() mầu hẻ Lỏng trụ 

chi tiêu 3-5S9 62.575 3.3H3 

DA. 10002 -Mầu 15ừx3D0mm chi tiêu 5.508 74,494 5.04B 

DA. 10003 
- Lun mau bè lòng [ập phưung 
150*1 SữróOOnun 

chi tiêu 1.432 117.403 4.HOS 

DA. 10004 
- Ép mau vữa Lặp phưtmy 
70,7x70,73t70,7mm 

chi tiẺu 607 26.722 2.206 

Ghì chù: 

- Trưừitg hợp cip mầu bÊ tũng lặp phirưng kith Lhưtk: IGUxlOOxlUU thì đem giá dưựt 
điều chinh vói hệ au K=0,9; Trưúng hạp íip mẫu bc tâng kích IhưÙL 200x200x200 thi dun giá 
đirọt đìỀuthinh với hự su K=],15. 

- Tníừny hụp cip mau bè [ỏny Lại kkh thưúc 100x200 Lhi đun giả đưục đìctì chinh YÍTI hẹ 
au K = 0,9. 
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DAUIOỠO THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG 

DA.111M THÍ NGHIỆM BÊ TỒNG NẶNG 
Thành phần cóng việc 

- Nhặn nhÌLHì vụ. 

- chuãn bị mau, dụng cụ vá thicl bị Ihi nghiụm truứt khi tiẻn háĩứi [hi nghiêm. 

- Tiên hảnh thí nghiêm Lhctỉ quv trình. 

- Tinh [oán, tảng hợp kil quả thi nghiêm. 
- T"hu dọn, lau chùi máy và thiÊt bị thí nghiỊm. 

- Ki Om tra, nghitm [hu vả bái) Eiiau k^-l quá (hi rLghiặn. 
Ghì chú; Riting chi liêu độ khỏny xuvèit nưưc của bẽ lõng thu tác cẩp 2at, 4al, 6®t+ 

thi lảy đưn Eiiá cáp 2al (T2) lảm C0 sở cho các cắp khác, mỏi cắp lăng lùn đirọc nhãn hỉ số 1,4 
ătì vỏi đem giá cắp IÌLH fcỏ. 

EXrn vi tính: đỏng^lchi uẽu 

Mà hiệu chi titu Lhi rghĨLTn Dtm vị Vật liệu Nhũn CÕỈIL Mảy 

Thí nghiệm hê tàng nặng 

DA. 1 IUI 
- Thi nghiệm tính [oán liêu 
lưựng bí lãng 

chi liữu 61&Ỉ 364.426 5.S54 

DA. 1 102 
• Thí nghitm Ihứ dụ cứng 
vtbc cùa hồn hợp bt lõng 

chi liữu 2A23 193-685 2.H97 

DA. 1 103 
- Thi nyhÌLHì thui lượng thề 
tích của hỏn hụp bẽ [ủng chi liữu 1.097 I2S.I30 2.630 

DA. 1 104 
- Thi nyhiỊnl dụ tách HITÚC 
cùa hủd hụp bẽ tòng 

chi li-ẽu 14 50H 370.385 15.310 

DA. 1 105 
- Thi nyhiỌm hàm lưtmg bọt 
khí của hỏn hụp bẽ tỏng 

chi liữu 2.K31 56.020 5.045 

DA. 1 ]U6 - Thi nghiệm khôi lưạng 
riềng cua bij tùny 

chi liữu 57.21$ 186,236 34.956 

DA. 1 IU7 
- Thí nghiêm độ hiil niiứt: 
túa bỀ LÒny 

chi liữu 42,162 283.D78 36337 

DA. 1 10« 
- Thí nghiêm độ mái món 
cùa bc LÔng 

chi liẽu 6.35B 369.491 5.S13 

DA. 1 109 
- Thi nyhiỌm khui lưựng thc 
tích của bừ lỏny 

chi liữu 32.231 44399 23.H74 

DA. 1 1 10 
- Thí nghiệm cường dụ chịu 
Tién cùa bè lâng chi liữu I2.3K5 205.604 11.117 

DA. 1 111 
- Thí nghiệm cường dụ thịu 
kto khi (lân củii bỏ tỏng 

chi liữu 17.233 256.260 13.427 
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Mà hiủii Chi tic J thí nghicm Đem vị Vật liệu Nhản củng Máy 

DA, 11 12 
- Thí nghiựm lực ỉièn kỂt 
yiừa be lỏny vả cut thcp 

chi Licu 16.0S3 370,385 29,760 

DA. 11 14 
- Thi nyhiệm rvlõdun đản hoi 
khi nén lình £ úa bè [ỏng 

chi tiừu 63,4$5 560.197 56,339 

DÁ. 11 15 
- Thi nyhiỊm dộ chửng [hãm 
nước cùa bừ lỏng 

chi Licu 71228 655.549 152.145 

DA. 11 16 
- Thi rghitTn tưởng độ chịu 
kcu khi bua cùa hữ lòrLg 

chi tiừu 9.709 265.200 &378 

DA. 11 17 
- Thí nghiịm xác định hám 
lượng ÌCJH clonia trang bẽ 
tòng 

chi tiừii 193.893 157,928 15-229 

DA, 11 18 
- Thí nghiệm xác dinh hám 
lưựiìg sunlkt tiùng bẽ Lỏny 

chi tiỏQ 182,471 315-856 29-576 

DA. 11 19 
- Thi nghiệm XÁC định độ PH 
cửa hv tòng 

chi tũ'Li 11,062 166.236 1.067 

DÁ. 11 20 - Thi nghiặn nhiỘL thữy hiia chi Licu 43.170 »19.437 965 

DA. 11 21 
- Thí nghiỊrm [hÌTÍ yian dỏny 
kừt cta hùn hụp bẽ tùny 

chi ti(ju 560.197 2.175 

DA.I1ĨU0 THÍ NCHIỆM BẾ TÒNG ĐÀM LẢN 

Thánh phấn cóng việc: 
- Nhận nhiệm vụ. 

- chuản bị tnẫu, kitm [rd dụng cụ vả IhiẾl bị thí nyhiím trưâv khi ticn hành thí nyhiệm. 
- Ticn hành thí nyhiỊm tku quy [rình. 

- Tírth Loàn, [ony hợp kth quá ihi righiỊm. 

- Tbu dụn, laii chúi máy vả ibicL bị thí nghiệm. 

- In ãn. kiãn tra, nghicm [hu vả bán Eiiao ktTL quá tbí nghiỌni. 
Đun vị tính: tlồng/lchi liẽu 

Mả hiũu Chi tiẽu thí Tiyhiỵm Dưn vị Vật liộu Nhãn tởng Máy 

DAJ 1201 

DA,] 1202 

Thi nghiệm hê lũng đảm lăn 

- Thí nghiệm cưừny đỗ khány 
kéo Irựic Litp mẫu RCC 

- 71] i nyhiỊưi thòi gian Jủity ket 
túiL hỏn hựp bí lôiạg 

chi liéu 

chi liêu 

17.775 774.740 

2.443.411 

49.S97 

15.341 
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DA. 12000 THÍ NGHIỆM VÔI XAY DỤttG 

ThiiiìỈ! phấn cõng việc: 

• Nhặn nhiệm VỊ1. 
• chuãn bị mlii, kiỂiti LTÍI dụmy cụ và thioi bị thi nyhiựm trước khi tieĐ hành thi nyhiận. 

- TÌLTL hAnh thí nghiỊm ihcù quy trình. 

- Tinh [oán. tông hụp kữt quá Lhi nghiỌm. 

• Thu dọn, lau chùi máy vá Lhictbị thí nyhiị-m. 

- In ẩu, kiữm Ira, nghiộn ứiu vả bárL giao kcl quá ihi nghiỌm. 

Ekm vị tính: dõng/khi tiêu 

Mã hiÈu Chi tiỏLL Ltií nyhitỊm Đtm vi Vật IÌL,U Nhãn tỏny Mảy 

Thí nghiêm v&i Jtâv dưng 

DA 12001 
• Thi nghiệm lưạity HƯÚC cần 

thiòl đề lâi vùi 
chi tiỏu 6.529 139751 5362 

DA. 12002 
- Thí nghiụm lirạnti vỏi nhựyỀn 
khi lôi 1 kg vâi stiii ti 

chi tiÊL 162.099 432 

DA. 12003 
- Thí nghĨLTn khâi lưựng riciny 
tua vùi Jà lủi 

chi tÌÊll 17.610 160.610 10.724 

DA. 12004 
• Thi nghigm lượng hạL khủny 
tói (ỈLiựỉ: 

chi tiỏu 34.234 181,468 4.325 

DA 12005 • Thi nghiặn dộ nyhiÈii rnịn chi tiỏu 5.254 137.069 4.349 

DA 12006 
• Thí ngbigm độ ãm của vùi 
Hydrat 

ch] tiÊL 13.057 69.727 10.724 

DA. 12007 • Thi Iighiặii dộ hút vôi chi tÌÊll 15.707 558-707 9.407 
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DA. 13000 THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỤ N<; 

Thãiỉíỉ phan cõng việc 

- Nhận TÌhÌLTn vụ. 

- Chuẩn bị mẫu, kitm ưa dựng cụ và ihiỂl bị thí nyhiệm trưửc khi tiẺĩi hành thí nyhiộm. 

- Tiển hành thi ndiiụn theo quy [rình. 

- Tinh loàn, [ỏny hụp kL"l quá ihi nghiệm. 

- Thu đựn, laiu chúi máy vả ihicL bị thí nghiệm. 

- Kicin tra, nghiặn ihu vả bàn giao kcl quả thi nyhiỊriL 

Đun vị LÍith: dũng/ L-uh] liỹu 

Mà hiỵu Chi tiẽu thí nghiệm Dun vị Vặl liỄu Nhãn tàng Mầy 

Thí nghiệm \ùii lắy dựriÊi 

DA, 13001 
- Thi nghiệm độ lưu dộng cùa 
hồn hụp vữa 

chi tiêu 37.247 1.553 

DA. 13002 
- Thi nghiẹm .\át (lịnh kith thuôn: 
hạt Cul Liệu lán nhắl 

chi tiêu 
8.8S2 15&524 &J92 

DA. 13003 - Thí ngbitm thối Imựng [hè tích 
tiiu hâa bựp vữa 

chi li.cu 125.746 432 

DA. 13004 
- Thi Iiyhiũm xéc Jịnh khá năny 
giữ Jỵ lưu dộn£ của vữa Lưui 

chi tiêu 708 ?ó.020 3.348 

DA. 13005 
- Thí nghiêm độ hầL nưứic cùa 
mầu vừa đà dúng rằn 

chi tiêu 14.508 69.727 11.915 

DA.13006 
- Thi Ityhiộmí cưùng độ chịu nón 
của vữa dà đỏng rẳn 

chi tiêu 796 307.214 LS51 

DA. 13007 
- Thí nghitm cưímg dỏ chịu mun 
của vữa dj đỏng rẳn 

chi tiêu 1.062 IB1.46K 2.462 

DA.I300H 
- Thí nghinn cmứng dộ bám dính 
của vừa đứng ran Irẽn nũr 

chi tiêu 10.500 432.961 5.01 ụ 

DA.I30W 
- ThJ nghiêm tính [oán Liêu lmựng 
vùn 

chi tiêu 548 J15.55K 1.261 

DA.131010 - Thi nghiệm khôi lưpg rièng 

- "Thí ndĩbiựm xác đinh khỏi 

chi tiêu 19.798 125.746 16.265 

DA. 131011 lưụny the lith mau vữa dà dórg 
Tẳn 

chi tiêu 5.450 111.741 62Ỉ6 

DA.13012 
- Thi nghiỌm xác định hám liiựEg 

lon clo hoà liU) [nong nưác 
chi tiêu 67.427 152.564 17.271 
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DA.14ỠOO THÍ NGHIỆM GẠCH XÂV ĐÀT SÉT NUNG 

Thanh phần cóng việc: 
- Nhặn nhitm vụ. 

- Chuẩn bị mầu, kitm [ra dụny CỊ1 vả thiet bị thi nyhiũm Iruửc khi tiẾn hỉnh thi nghiệm. 

- Tiền hành thi nghiêm Ihcxt quv [rình. 
- Tinh [oán, tung hưp kcl quá thi nghiậii. 

- Thu dọn, lau chúi íĩiáy vả Lhièt bị Lhi n^biệni. 

- In ẩn, kiẽin Ira, nghiệm thu vả bán yiau kũl quá Lhi nghĩựn. 

Dơn vi tính: đảng/1 thi Li£u 

Mù hiệu Chi ricu [hí nghiụm Đtra vị Vật liệu Nhãn tỏny Máy 

Thí nghiệm "Ịtcli \ij diií MLh( 
nung 

DÀ 14001 - Thí nghicm tiiứng độ chịu ntn chi tièu 885 334,806 3.243 

DA. 14002 - Thí nghicm tiiứng độ chịu UŨII chí ticu 1.327 20«. 5 84 4.S49 

DÀ 14003 - Thí nghiệm độ hÚL nuúc chi tièu 43.524 130.514 36.17» 

DA 14004 - Thí nghicm khui lưtrnti [ht lith chi ticu 14.508 151.372 12.347 

DÀ 14005 - Thí nghitm khỏi 1 ưựn tí riêng chí ticu 19.06] 149.8S2 12.347 

DA.15000 THÍ NGHIỆM GẠCH LÁT XI MÃNG 

Thanh phần cóng việc: 
- Nhặn nhiệm vụ. 

- Chuẩn bị mẫu, kỉtm [ra tlụny CỊ1 vả thítt bị thí nyhiũm troóc khi tỉẾn hành thi nyhiũni. 
- Ticn hành thi nghỉcm Ihco quy trĩnh. 

- Tinh [oán, tổng hụp ktl quá Lhí nghiặu. 
- Thu dọn, lau chùi máy vã [hièt bị Lhi nghiệm. 

- In ấn, kÌL'íTi tra, nghỉgm thu vả bán yiau kổt quả thi nghivm. 

Dơn vi tính: dâng/1 thi tiÕLi 

Mà hỉọj Chi titu thi nghigm EXTTI VỊ Vật liệu Nhãn TỎNG Máy 

Thí nghiệm ỵục 1] Jiit xì mìmj; 

DA 15001 
- Thí nghiệm lực UOT1 gày [oán 
vìSn 

chi tiỏii 1.115 234.806 4.046 

DA 15002 - Thí nghiêm lực xuny kit:h chi tiỏii 65.257 1.016 

DA 15003 - Thí ngliiìm độ mải mòn chi tiỏii 29.190 69.727 24.K07 

DA 15004 - Thí nghicm dụ hút nuút: chi tiÊu 18.878 299.765 22.455 
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DA46000 THÍ NGHIỆM GẠCH CHỊU LỬA 

Thành phiin cóng việc: 

- Nhận nhiệm Ị Ị/. 
- cbuan bị mầu, kĨLTn [rsi dụng Cụ vả tliiéỉ bị thí nyhiệm Irưúe khỉ liéu hành thí nyhiị:jTi_ 

- Ticn hảnh thi nghiêm thcu quy trình. 
- Tinh loản, [ỏny hưp kữl quá ibi nghiệm. 

- Thu dạn, lau chùi máy vá ibicL bị thí nghicm. 

- Kitim tra, nghiựn ihư và bán giao ktĩl quá thí nghiệm. 

Đim vị tính: tlõng/lchi IÍCIL 

Mà hiỂu Chi ti cu thí nghiữm Đun vị Vặt liệu Nhãn tỏng Mầy 

Thí nghiệm gạch cliịii lứa 

DA. 16001 - Thi nyhiiỊ-rn tưừny (]ộ chịu nén chi tiêu 22.646 300.957 21.117 

DA.I&002 
- Thí nghiêm nhiệl độ chịu lưa 
loại 1 mầu 

chi tiÊu 102.093 378.411 10-748 

DA. 16003 
- Thí nghiệm nhiệt độ chịu lứa 
luại > 2 mau 

chi tiêu 106.S39 262.220 6.046 

DA. 16004 
- Thi nghiệm bicn dạng dưúỉ tãi 
Lrụng 

chi tiêu 490300 443.986 35.496 

DA. 16005 - Thí nyhiộni (]ộ Jtop chi tiÊu 7.254 78.36H 6.3K<? 

DA.I&006 
- Thi nghiệm độ co tlu tú nhiộl 
độ< I35(fc 

chi tiêu 
37.912 469314 25,094 

DA.I&007 
- Thi nghitm nghiệm đụ CÍI dư 
có nhiệt (]ộ> 1350°c 

chi tiêu 
55.941 586717 37-628 

DA. 16008 - Thi nghiỌm khùi lưựng the [ith chi tiêu 30.01 s 104.292 5.958 

DA. 16009 - Thi nghiỌm khỏi lưụng riêng 

- Thí nyhiộm thử độ bẽn xung 

chi tiêu 17.610 140.&82 10.724 

DA.I601Ù nhiệt vật liệu chịu lưa làm bâng 
nưứt lạnh 

- Thí nghiệm thử cơ lv vặl liệu 

chi tiêu 412.175 1 OBH 510 66-382 

DA. 16011 chịu lửa làm lạnh bằny khỏny 
khi 

chi tiÊu 45H.415 L 197.570 37.909 

DA. 16012 - Thi nyhiỌm hẹ sỏ dàn Dà nhiệt 

- Thí nyhicm hám lượng các ỏ 

chi tiêu 212.186 521.460 174.263 

DA. 16013 xít [nong gạch chịu lưa (phưtmg 
pháp phâũ tích hoủ) 

chi tiêu 467.916 1.772.963 
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DA,17000 THI NGHIỆM NGOI SÉT NUNG 

Thíiỉìti phan cõng việc: 

- Nhận nhitm vụ. 

- Chuẩn bị mau, dụng cụ vả thi(M bị Ihi nghiặn tiuửc khi ticn hành [hi nghiệm 

- TiẾn hành thi nghiêm Ihco quy trinh. 
- Tinh [oán. tung hụp kcl quá thi Tighiận. 

- Thu tiọn, lau chùi máy vá [hièt bị Lhi ityhiỊm. 

- In ãn, kiĩLm Ira, nghiệm thu vả bán L>ÍJO kũl quả tbi nghinn. 

Đun vi tính: đârLg/lcbi lkLu 

Mà hicu Chi tiêu thí ttghiủiu Đun vi Vật liệu Nhãn tỏny Mảy 

Thí nghiệm ngói sét rung 

DA 17001 
- Thí n^hiụm thÌTĨ gian khỏng 
xuyỀil ũllửc 

chĩ ticu 5.250 117.403 

DA. 17002 - Thí nghiệm tải Lrụíig UÕJ1 ỉỹìy chì tỈLU 4.71 1 20M.5S4 4.64K 

DA. 17003 - Thí nghiệm dụ hiiL nưút 

- Thi nghiệm thui liíỢng lm2 

chĩ tỈLU 15.021 117.403 12.764 

DA. 17004 ngói lợp ở lĩiạng Lhái bào hòa 
nưúc 

chi tièu 117.403 432 

DA.] 801X1 THÍ NGHIỆM NGỚ1 XI MẰNG CÁT 

Thành phần cõng việc: 

- Nhận nhitm vụ. 

- Chuẩn bị mau, dụng cụ và thicl bị Ihi ntilncin trưút: khi tiÉn hành Lbi nghiÉm. 
- Ticn hAnh thi ngKiệm Ihco quy triiib. 

- Tinh [oán. tung hụp kổl quá cỉii nghiêm. 

- Hiu dọn, lau Hjhũi máy vá thìet bị Ihi nyhiỊm. 

- Kiém tra, nghitni [hu vả bán Eiiao kci quá Lhỉ nghiỹm. 
Đun vi tính: dỏng/1 thi liihi 

Mà hicu Chi ticu thí nghitm Dtra vị Vật liựu Nhãn củng Mảy 

Thí nghiệm ngủi 11 mãng cát 

DA.18001 
- Thí nghiệm độ hút nưứic ngổi xi 
mầDg cál 

chi tlCLI 16.331 117.403 I3.K37 

DA.IR002 
- Thi nghĨLTn khũi lượng Im- nytii 
xi măng cát ]ựp ở trạng thái bàu 

hòa nưiic 
chi tlCLI 117.403 432 
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Mà hiệu Chi tiêu thí nghiỊm Dưn vị Vặl liệu Nhãn còng Máy 

DA, 18003 

DAJ8004 

- Thi nghiẹm [hừi gian xuyén nưưc 
njỊỏi xi mãng uál 

- Thi nghiỉm lirc uản gày ngỏi xi 
măng cál 

chi tiũu 

chi rièu 

5.250 

4.71 1 

117.403 

I66.S67 4.648 

DA.L90UU THÍ NGHIỆM GẠCH CÓM ỐP LÁT, GẠCH MEN, ĐÁ ÓP LÁT TỤ' 
NHIÊN VÀ ĐÀ ÒP LÁT NHÂN TẠO TRÊN cơ SÓ CHÁT KÉT DÍNH HỮU cơ 

Thanh phần cõng việc: 
- Nhận nhiêm vụ. 
- Chuãn bị mâu, 1-3LInLĩ cụ vả [hic-tbị ihí nghiệm trưứt khi tiền hành ihi nyhiũm. 

- Tiến hành thí nghiệm thcu quy trình. 

- Tinh loán, úỉng hựp kữl quá ihi nghiộm. 

- Thu (iụn, lau chúi máy và ihitL bị thí nghiủm. 

- Kiém tra, nghiỌni ihu vá bàn giac kiM quá thí nyhiỊm. 

Dơn vị tính: đỏng/1 chì liều 

Mà biệu Chi tiêu thí nghiệm Dtra vị Vặt liệu Nhản củng Máy 

Thi nghiêm £ach ịỉốm úp Lát, 
ftạth men. đá up lũl lự nhiên và 
dá up lú ỉ nhún tậO trên sớ 
thiil kít dinh hữu e<r 

DA, 19001 - Thí nghiệm đù hút nưừC chi tiêu 53.2% 195.473 52.905 

DA. L 9002 
- Thí nyhicm xát định khui luụng 
the lidi 

chi tiều 53,82] IS7.726 4&.44U 

DA. L 9003 - Thi nghiệm độ búng bt mặ[ chi tiều 46.401 219-Ữ13 20.734 

DA. 19004 - Thí nghiệm độ bèn uốn chi tiẽu 53.449 208 584 133 5S5 

DA L 9005 
- Thí Iighiận đỗ ben mái mòn bt 
mặt 

chi tiêu 34.297 464.844 36.020 

DA.I9(X>6 - Thí nghiệm ílộ bin mài mòn sảu chi tiêu 24.667 268,179 21.106 

DA [9007 
- Thi nghiỊm Jỏ cứng bt: mặt [ỈILD 
diímy rnuhs 

chi tiêu 105 126,640 4.013 

DA.L900B 
- Thí nghiệm hệ su giàn nở lihicL 
(< I00ÚC) 

chi tiêu 48.168 297.977 36.321 

DA. L 9009 
- Thí ngbiọni hỄ sâ giãi] nữ nhiẹt 
(]OOùCđến SOO^C) 

chi tiều 53.4IS 297.977 37.025 



CÔNG BÁO/Số 186+187/Ngày 15-8-2023 23 

Mà hiệu Chi rithi thi nghiệm Đem vị Vật liệu Nhãn câng Mảy 

DA 19010 
- Thi nghiêm xác địrih dị) ben sổt 
nhiệt 

Chi tièu 45.UK7 339.694 33.250 

DA I9Í>11 - Thi nyhỉệm dụ bền rạri men chi tiÈu 7.812 1.095 065 15377 

DA. 19012 - Thi nyhiỌm sai lộch kích thưúic chi tiẾu 2.501 156.43 li 3.406 

DA 19013 - Thi nghiỘTL hệ so giàn nứ ãrn chi ticu 63.959 581.055 44.797 

DA. 19014 
- Thí nghiẹm độ bín va Jặp bang 
cách du hự so phán hỏi 

chi tiÊu 3.7IK I93.6S5 5.324 

DA 19015 - Thi nghiặn hệ so ma sái động chi ticu 4.424 357.572 6.975 

DÁ. 19016 
- Thí nghiệm (lộ bẽn boá hụt (axil 
- kiẻrn) 

chi tiÊu ụ 1.254 452,925 5.95K 

DA^OỜỠO THÍ NGHIỆM cơ LÝ GẠCH BẾ TÔNG 

Tiúiỉih phim cõng việc: 

- Nhịn nhỉtm vụ. 

- Chuẩn bị mau, dụng cụ vả thitì bị Ihí nghi í m trmưc khi tiẻn hành Lhi nghiỹm. 

- TiỂit hành thi nghiêm Ihetí quy [rình. 

- rinh [oán, tông hụp kữl qua thi nghiÉm. 

- Thu dọn, [au chùi máy vả thiirtbị Lhi nghiệm. 

- Ki Êm tra, nghitm thu vả bán mau kcl quá thi nghivm. 

D^n vị tính: đồng/lchi lii'11 

Mà hiịài Chi tiíu thí nghỉtm Đtm vi Vật liụi Nhãn tỏng Mảy 

Thí nghiệm ctf ly gạch hè tf>njí 

- Thi nghiệm kicni tra kích ihưứt 
vá mức khuyỹl lậl nguại quan 

chi tiÊu DÀ.2000I 
- Thi nghiệm kicni tra kích ihưứt 
vá mức khuyỹl lậl nguại quan 

chi tiÊu 169.S47 

- Thi ngbitm xác định cưúng dụ 
chịu nỏn 

chi tiẾu DA. 20002 
- Thi ngbitm xác định cưúng dụ 
chịu nỏn 

chi tiẾu 2.495 187.726 3.243 

DA. 20003 - Thí nghiệm xát định độ rồng chi tiẾu 160.ws 23% 

- Thi nghiặn xác định dụ Ihãm 
niíóc 

chi tiẾu DA. 20004 
- Thi nghiặn xác định dụ Ihãm 
niíóc 

chi tiẾu 2.712 155.544 10 106 

- Thi nghiệm xát ílỊĩih dỏ hii[ 
nirúc 

chi tiẾu DA. 20005 
- Thi nghiệm xát ílỊĩih dỏ hii[ 
nirúc 

chi tiẾu 43.?24 143 625 36.219 
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DA.2LUDIỈ THÍ NGHIỆM NGÓI RIBKO XI MÃNG, \ICADAY 

Thành phan cóng việc: 
- Nhặn nbicni vụ. 

- chuãn bị íĩiảu, kicm [na dụng cụ và Ihiél bị thí nghiêm trước khi tÌLH hành thí nyhiữm. 

- Titn hành thi ntihiịrin thcu quy trình. 
- Tinh loàn, lông hựp tct quj thi nghiÊm. 

- Thu dạn, laiu chũi máy và thiét bị thi nghiệm. 
- Jn ân. ki um tra, nghiêm [hu vả bán giao ktl quá Ihí nghiệm. 

Đun vị [inh: dũng/1 chi liẽu 

Mà hiọu Chi tiẽii thí nyhiộm Dơn vị Vậl liộll Nhãn t âng Mầy 

DA.21001 

DA.21002 

DA.21003 

Thí nghiệm ngííi Kihro lì 
mãng, \itnduy 

- Thi nghiệm thãi gian xuyỉn 
nưứt 

- Thi n^hiím tải Iiùng uòn gàv 

- Thi nghiệm khôi lưụng thỉ LÌch 

chi ticJ 

chi ticJ 

chi ticJ 

63.000 

1.999 

7.254 

104.292 

221.695 

59.8 93 
4,648 

7.10$ 

DA.22000 THÍ NGHIỆM sứ VỆ SINH 

Thành phan câng việc: 
- Nhặn nhiụrn vụ. 

- cbuãn bị mảu, dụny cụ và [hiỂLbị ihí nyhiỵm trưúc khi ticn hủnh ihi nghiộm. 
- Titn hành thi ntihiịrin thtíu quy trinh. 

- Tinh loàn, Lỏny hợp kít 4ijj thi íighiặn. 
- Thu dạn, laiu chũi máy vá ibiít bị thi nghiệm. 

- Jn ãn. kiũíĩi tra, ngbĨLTn thu vả bán giao kct quá ihí nghiệm. 
Đun vi [inh: dũng/1 chi licu 

Mà tliịỊLỈ Chi tíổụ thí nghiẹm Dơn vị Vặl liÊu Nhãn t âng Mầy 

Thí nghìém sứ vệ sỉIili 

DA.22001 - Thí nghiẹm độ hút nước chi tĩcu 51.403 143327 46.142 

DA.22D02 - Thi nghiẹmđỏ bíiầ TÍbiỂt chi ticJ 27.584 221.695 25.454 

DA_22ÍX)3 - Thí nghiẹm độ ben Tạn mtn chi licu 7.077 1.096.555 7.581 

DA0200Ó 
- Thí nghiệm xác định khá ũfing 
chịu Lái của sãn phãm 

chi ticJ 1.150 536359 5.329 

DA 2 7 007 
- Thí nghiệm xác định LÌnh năng 
sứ (lụng của sán pbãm sử vệ sinh 

chL t ĩc u 3.442 163.897 3,303 
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l>ẳ'\.23UI>ll THÍ NGHIỆM KÍNH XÂY DỤNG 

Tíứiiỉh phèn cóng việc: 
- Nhặn nhiệm vụ. 

- ChuLLii bị mầu, đụng Cụ vẳ ihiỏt bị Ihi nyhiỌra triiức khi tien hành [hi nghiỹin. 

- Tièrt hAnh thi nghiỌm Ihtứ quy trình. 
- Tinh Loủn, tung hụp ki:( quả thí nghivm. 

- Thu dọn, [au thùi máy vá thictbị Lhi nyhiặn. 
- Kícm tra, nghiệm thu V'ả bún giai) k ốt quá thí nghiựm. 

Đun vị tính: đỏng/1 chi liêu 

Mà hiệu Chi [ÌLU ihi nghiệm Đun vị Vặt liệu Nhân tỏny Máy 

Thí nghiêm kính xâv dưng 

DA.2300I 
- Thi nghiỌm khuyct lặl ngoại 
quan 

chi tiêu 18.900 238 3 s2 

DA.23002 - Thí nghiệm độ cung vtnh chi tiêu 1S.900 20H.5B4 

DA.23003 
- Thi nghiệm chiêu dày vá sai 
lệ-L h chiều dày 

chi tiêu 18.900 2 53.2 SO 

DA.23004 - Thí nghicm độ tnijtn sáng chi tiêu 20.315 327.775 34.17S 

DA.23005 
- Thi nghiệm xác định hẹ Sũ 
phán xạ của kinh girung 

- Thi nghiệm xát định hỉ sả 

chi tiêu 17 165 342.674 28,431 

DA.23006 LĩLLven ]ij]iL luụng bứt xạ mặl 
trừi 

- Thi nghiệm xác định hí số 

chi tiêu 17 165 357.572 34.17S 

DA.230C7 phán .xạ năng lượng ánh :sárg 
ữiặl Lnứi 

chi tiêu 17 165 327.775 2H.4K1 

DA.2300S - Thi n^hiỌm độ btn va dập 
tũn Lắc 

chi tiêu 
17H.7HÓ 711 

DA.23009 - Thi nghiệm dụ ben va đập bi 
nửi 

chi tiêu 14H9S9 711 

DA.230 ] 0 - Thí nghicm úng suất bò mặl chi íiò1 32.3H5 134 090 2.297 

DA.230I 1 - Thí n^hicm độ vở mảnh chi tiêu 178.7S6 1 346 

DA3012 - Thí n^hiẹm độ ben nhiẹt ấm chi tiêu 1 1.431 476.763 14.220 

DA.2301 ĩ - Thí n^hiẹm độ bẻtầ nhi(Ị[ khỏ chi tiêu 23.709 476.763 14.299 

DA.230I4 - Thi n^hiẹm độ ben chịu ãm chi tiêu K5.916 S34336 3K5.H75 

DA.230I5 
- Thi nghiệm đọ ben chịu bin: 
xạ 

chi tiêu 8.Ũ68-133 7.B0Ủ.997 97.650 
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LI 

Mà hiÊu Chi tỉcu thí EghiịỊm Utíĩi vi Vật liệu Nhãn cũng Mảy 

DA.23Ữ16 
- Thí nghiệm xác định ủộ ben 
axit cùa kinh phủ phán quang 

chi ticu I6.K9K 357.572 20.925 

DA.23017 
- Thí nghiệm Xí'm định ủộ bcn 
kicni íiud kinh phủ phán quaiitỉ 

chi ticu 107.670 357.572 20.925 

DA. 23018 
- Thi nghiặii dụ bền Tnái mòn 
kính phú phán quatìg 

- Thí nghiệm xâu định độ bcn 

chi ticu 13.662 506.561 32.209 

DA 230] ụ nưứic của kinh máu hip ibụ 

nhiệt 

chi ticu 71,964 595.954 12.036 

DA,23020 
- Thi nghiệm xác định <Jiõn 

SmƯng 
chi tiỂu 43,062 476.763 18.375 

DA. 23021 
- Thi nyhìịrm phưưng pháp gia 
toc Lhứ tlị) kin 

chi tiòi 1.518.687 3.873.70] 367-500 
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DAJ4(M>0 THÍ NGHIỆM cơ LV GÕ 

TíứiỉìỈ! phần cõng việc: 

- NhỊn nhigm VỊ1. 

- ChuQn bị mảu, dụny tụ vá thiủl bị Ihi nghiỌm trưức khi tiắi hành Lhi nghivm. 

- Ticn hàũh thí nghiệm Iheo quy [rình. 

- Tinh [oán, tong hựp kổl qua thi nghiệm. 

- Thu dọn, [au chui máy vả thictbị Ihi nghiệm, 

- fcícm tra, nghiệm thu vả bản £jau kỂt quá Ihi nghiêm. 

Dơr vi tính: đảng/1 chỉ liíu 

Mà hỈL-u Chi tiêu [hí Tiyhiũm Đan vi Vặt liệu Nhãn tõny Mảy 

Thi nghiệm cư lỵ gS 

DA.2400I 
- Thí nghiẹm sâ vùng năm Ciĩa 

chi titru 156,438 

DA. 24002 - Thí rghiụm dị) àm khi thứ cư lý chi ticu 12.821 20H.5K4 I0.K43 

DA. 24003 - Thí nghiụm tlộ hú[ ãm chi ticu 12.821 23X912 I0.K43 

DA.24004 
- Thi nghicm đủ hiil niTík: vá độ 
dân dái 

chi tiihi I5J83 312.876 13,012 

DA. 24005 - Thí nghiụm dộ 00 nứt của gỏ chi ticu 134.949 573.606 62.353 

DA.24006 - Hú nghigm khái ỉưựng riÊng 
của gồ 

chi ticu Ỉ9232 176.104 16 265 

DA. 24007 
- Hú nghiựm £Ĩữi hạn ben khi 
nỂrL tua gu chi ticu 516 20H.5S4 1.241 

DA.2400« 
- Thí nghigm giãi hạn ben khi 
kíiủ cùa gỗ 

chi licil 516 17H.7K6 1.241 

DA.240W 
- Thí nghigm giãi hạn bền khi 
uan lỉnh của gồ chi titru 516 175,806 1.241 

•A.24010 
- Thí nghiệm giỏi hạn ben khi 
nân va đập của £ồ 

chi ticu 4.727 273.841 837$ 

DA.24011 
- Hú nghiựm £Ìữi hạn ben khi 
Iniựt vả cai Ciia yỏ 

chi ticu 6. I&7 234,806 25.165 

•A.24012 
- Thi nghiệm sức chỏng [ách Ciia 

chi licil 9.043 20M.5S4 23.165 

•A.24013 
- Tlií nghiỌm độ cứng va dập của 

chi tiihi 1.530 260.730 333 

•A.24014 
- Thi nghicm chi tiêu biến dạng 
đán hỏi cua gõ 

chi ticu 21.»79 20H.5B4 14 735 
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DA.15000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH VẶT LIỆU B1TL M 
Thành phan cõng việc: 
- Nhặn ĩihiẹTii vự. 

- chuãn bị íĩiảii, dụiny Cụ vả [hièt bị ihí nyhiệm truứi: khi tìỂQ hành ihi nyhiũm. 

- TKTL hành thi nghiỌm thcu quv trình. 
- Tính loàn, [iủny hợp kữl quá thi nghiệm. 

- Thii đụn, lau chúi máy và LbĩcL bị thí nghitm. 

- Kiểm tra, nghivm ibư vả bán giac kih quá thí nyhiỌm. 

Đim VỈ LÍnh: dõng/lthi LiÊu 

Mù hicu Chi tiỹu Lhí nyhiÊm Dun vị VỊt liỊu Nhản tỏng Mảy 

Thi nghiệm phán tích vật liệu 
hitum 

DA.25001 - Phăn tich đỏ kcù dái chi liữiL 9.590 m?65 13,305 

DA.250G2 - Ptiân tích TÍbĩựt độ hoá Tntm chi IÍỮLL 16.692 325,987 ] .325 

DA.25003 - Phâil [ich nhiựl độ bai lứa chi liữiL 3,5« 391.244 144 

DA.25ÍXM - Phân tich độ kim lim chi liữiL 143,713 253:280 69-033 

DA.25005 - Ptiân [ich đọ bám dính vứi đá chi IÍLLLL 3.177 404.057 4.Ũ95 

DA.25006 - Phân tich thổi lưựnp rièng chi liữiL 45,651 5&4.035 1.976 

DA.250G7 
- Phân tích lượng lỏn Lhẩt sau khi đỏi 
à 163^ trong 5 yiỉr 

- Phăn tích tỷ lệ độ kim lim sau khi 

chi IÍỮLL 26.619 2S6.D58 Ộ.279 

DA.250OB dun nỏny ứ I63°c Lrorg 5 yiỉĩ vdri độ 
kim lún 250°*-" 

chi liữiL 60.755 182.660 44.663 

DA.25D09 
- Phán LÍch hàm Urợụg hoá lan trứng 
Bi.nzcn 

chi liữiL 46.674 31X876 19M9 
DA.25010 - Phân [ich độ nhứt túa nhựii dirũng chi IÍLLLL 1.154 521,400 25.830 

DA.25011 
- Phân tích that ihu được khi chưng 
cắt 

chi IÍLLLL 30782 325,987 26.023 

DA.25Q12 
- Phàn LỈch độ dỏng dũu. độ ân dịrứi 
của nhC tưcmg nhựa đirtTTìti 

chỉ liÕLL 46.164 297381 39.035 

DA.25013 
- Phản lích tỏc đỏ phản tách cùa nhũ 
LƯany nhựa ƠLiÚTiy 

chi IÍLLLL 15.494 e0tì.085 7.036 

DA.25014 
- PhỀũ tích lưựng mải sau khi Ituny ở 
1Ó3°C chỉ líỮLL 14.350 182.660 17.989 

DA.25015 - Phân LÍCH hàm lưựng Paraphin chi liữiL 54.516 699,602 1.Ể65 

DA.25Q1Ó - Phân tích điện Lích hạt chỉ liỮLL 26.6% 451.852 856 
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DA.26UWI THÍ NGHIỆM NHỰÀ ĐƯỜNG PQL1ME 
Thánh phần công việc: 

- NhỊỊn nhiệm vụ. 

- chuẩn bị mầu. dụng cụ vả thỉcl bị Lhi nghiệm trưức khi tiến hành Lhi nghivm. 

- TiẾrt hArh thi nghiỵrn Lhcti t|uv [rình. 

- rinh [oán. tông hợp két quá Lhí nghiệm. 

- Thu dọn, [au thùi máy vá thiừlbị Ihi nyhigm. 

- K.ic;in tra, nghigm Lim vả bán giao kul quá thí nghiÉm. 

Đim vị tính: dỏng/lthi licu 

Mà hỈLu Chi tiêu thí nyhiỊm Đưn vị Vặl liậi Nhãn cãng Máy 

Thi nghiệm nhụa đirìrng 
Polimt 

DA. 26001 - Thí nghigm dộ đản hâi chi liỂu H.9I7 57.K0H 15 546 

DA 26002 - Thí nghiệm dộ òn địíứi lưu Irừ chi liẻu 105.394 534. S69 K8.308 

DA. 26003 - Thí nghiệm dỏ nhút Uroukííđd chi liẽu 336 24.136 33.167 

DA.270WI THÍ NGHIỆM MÀSTIC 
Thánh phần câng việc: 

- NhỊỊn rứiitm vụ. 

- Ch Lim J bị mau, dụng cụ vả thỉcl bị Lhi ìiLliiụn truứt khi ticn hành Lh i nghiêm. 

- Ticn hArh thí nghiủm Iheti t^uy trình. 

- rinh [oắD. tổng hợp kỹl quá Lhí nghiệm. 

- rhu dọn, [au thùi máy vá [hiètbị Ihi rtyhiỵm. 

- K.ic;in tra, nghicin ứiu vả bán giao kL'l quá Ihi nghiêm. 

Đim vị tính: đầng/lcbi tiỀii 

Mà hiỏu Chi tiêu thí nyhiệm Đơn vị Vặt liệu Nhãn câng Máy 

Thí nghiêm Iiiỉistk 

DA.2700I - Thí nghiệm khui lưựity riêng chi tieu 72.223 94A59 3 516 

DA. 17004 
- Thí nghiựm dị) dòo chay ở 

chi tieu 42.450 167.761 7.76H 

DA. 17005 - Thí nghiệm dỉtm hỏa mỏm chi tieu 47.070 W.Ũ75 7.183 
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DA.28000 THÍ NGHIỆM BẺ TÒNG NHỰÀ 

Thành phấn cõng YÍệcẳ: 

- Nhặn nhiệm vụ. 

- chuản bị mảu, ílụriy cụ vá ứiiừt bị ihí Ityhiím tnióc khi tiẾn hành ibi Ityhiíni. 

- Tiỏn hành thi nyhiỵrn thcu quy [rình. 

- Tinh Loàn, [oity hụp kíh quá ihỉ íighiỌm. 

- Thu đụn, lau chùi máy và lbii!'t bị thí nghiệm. 

- Kitm tra, nghivm [hu vả bán Eiiaci quá thi nyhiụm. 

Eíun VÌ [ính: Jõng/1 uhi liiiu 

Mà biựu Chi tỉCII thí nghitm Đtm vị Vật ]|ỘU Nhãn công Máy 

Thí nghiệm HỀ TÔNG nhựỉỉ 

DA.2K00I 
- Thi nyhỉệm trụng lưụng riẽng 
cùa bÊ Lỏny libựa 
- Thi nyhiím trụng lưạiìg ĩiẾdg 

chi tÌOLL 516 43&.026 1.590 

DA.2K002 cùa cát phoi IÌLU Lrory bữ tỏny 
nhựa 

chi liữiL 167.240 41.717 107.253 

DA.2K003 
- Thi nghiệm (]ộ bàư hóa nưứic 
cùa b£ Lỏny ĩihựa chi Lièii 773 117599 2,381 

DA.2K004 
- Thi nyhiệm độ [iutíng nứ sau 
thi bào hòa nưỏic 

chi tÌOLL 134 949 2.980 62,565 

DA.2S005 
- Thi nghiệm tưòng độ chịu 
IUÍX1 

chi tiiẻu 3,tì95 217.523 S.864 

DA.2K00Ó 
- Thi nghiệm hẾ sả ỏn định 
niróc vả ũn định nhiựL 

chi liữiL 67,889 78.666 64.552 

DA.2K007 
- Thí nghĩctn dụ ỏn định- chi BIU 
íkt}, dụ tửny quy ước 

chi tiÕLL 36.0« 547.682 66.122 

DA^SOOS 
- Thi nyhiím hám lượng bitum 
ừímg bỹ tồng nhựa 
- Thí nghiệm ihảnh phan cât 

chi tÌOLL 74,809 457.693 44.361 

DA.2SU09 liệu tua hỏn hụp b£ lỏng nhựa 

Sâu khi ehict 
chi liữu l+«9 306.916 432 

DA.2U0LO 
- Thí ngbiộm độ sãu vựt hằn 

bánh 
chi tiÕLL 121.064 1.727.408 2.551.165 

Gìỉì chú: Thi íighiỌm (]ịj sâu vêl hằiì bảnh xt d ùng chu thi Tighigm xác ilịnh chiỏu sã u vệt 
hẳn bánh x<t Irony mỏi Iníứny khủng khi (mửii dụ vệt hầũ bánh XL') theu Ọuyel định biỏ 
161Ỹ/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2014 cũa Bụ Giao thỏrg vận tải ban hành Quy JĨTih kỹ thuặl về 
phiiưng pháp ihứ độ sâu vệl băn bảnh xc của bè tâng nhựa xác định bang thiel bị WhỄtl 
Irackint; dõi vòi mảu thí ĩiyhiựm Lây tại hiựn [ruímg. 



CÔNG BÁO/Số 186+187/Ngày 15-8-2023 31 

DA.2901MI THÍ NGHIỆM cơ LỸ VẬT L1ỆL BỘT KHOÁNG T ROM tỉ BẼ TỎNG 
NHỰA 

Thanh phấỉì cóng việc; 

- Nhặn nhiệm vụ. 

- chuãn bị mau, dụny Cự vả thỉcl bị Ihi nyhiị-rn trưuc khỉ tièn hãnh [hi Itghivm. 

- TÌCTI hAnh thi nghiụm Ihcù quy trinh. 

- Tinh Loủn. tung hụp ki!"l qua thí nghiỌni-

- Thu dọn, [au chùi máy và thictbi thi nyhiận. 

- Kiổm Ira, nghiụin thu vả bán giao kít quá (hi nghiêm. 

tXm vị tính: dũng/ltbi dị|l 

Mù hiệu Chi tiẽu thí nghiêm Đưn vi Vạt Bệu Nhãn tỏng Mảy 

Thi nghiệm tìr ly vật Liệu hột 
khuỉing trong bé tung nhựa 

DA.2900I 
- Thi nghiạn IhAnh phãn hạt bộl 
khoáng 

chi tiòi 45.250 750*902 15.359 

DA. 290Q2 
- Thi nghiệm hám lượng bộl 
khoáng mát khi nung 

chi tiòl 33.S07 1K2.660 32.101 

DA. 29003 - Thí nghiệm hám lượng nưứt chi tiòi 17.616 L12I.287 15 326 

DÀ.29004 
- Thí nghiệm khỏi Lượng riêng 
của bột khoáng chiii 

- Thí ngbiận khùi lượng riêng 

chi ticu 61043 19« 155 47.662 

DA. 29005 cùa hồn hạp bịu khuâng chắi vả 
nhựa đirim£ 

- Thi nghicm khùi lượitg thẽ tích 

chi ticu 121.064 297381 87.697 

DAJ50ữ6 vả dụ Tung dư tua hun hợp bộl 

khoáng vá rứiựíi đưfrng 

- Thi nghiêm dụ Irưtmg Iiử cúb 

chi tiòi I&0.02S 339 098 87.697 

DA. 29007 hun hụp bột khoáng vá nhựa 
đưòug 

chi tiẻu Số 573.006 957 

DA.2900M 
- Thi nghiệm chi sổ VẺ hám 
liiụng Iihựa vả bỘL khuíbiy 

chi ti(hl 38.4ÍÌ9 250 301 5.122 
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DA.30000 THÍ NCHIỆM BẺ TỎNG NUựA TẢI CHÉ 

Thanh phan cõng việc: 
- Nhịn nhÌL-m vụ.. 

- chuãn bị tnẫu, dụng cu vá Lhictbị ihí nyhiụm truúc khi ricn bành thí nghiệm. 

- THÍTI hành thi nyhiỊỊin ihcu quy [rinh. 
- Tinh loán, [ỏny hợp kel quá ihi nghiệm. 

- Thu đụn, lau chùi mảy vá ihiíl bị thí n^hiụin. 
- kiữm tra, nghivm ibu vá bán giao k(j:l quá thí nghiêm. 

EXm vi tính: đũng/lchi liêu 

Mà hiọu Chi tiỏLL thí nghỉcnl Đun vi Vật lrêii Nhãn càng Mảy 

Thí nghiệm bỏ lũng nhựa lái 
thỉ 

DA .3 0001 - Thí nyhiộm dăm xoay chi tieu 2.725 2SO.OPS 4.SK1 

DA .3 0002 - Thí NGHIỆM HVLTTH chi tiêu 531 1343BS 2.4SO 

DA.Ỉ0003 - Thí nyhiộm cưùity độ úp ché chi tieu •5.393 223.483 28.640 

DA-31400 THI NCHIỆM TÍNH NĂNG cơ LÝ CỪA MÀNG SƠN 

Thanh phan cõng việc: 

- Nhặn TÍhĨLTn vụ. 
- chuãn bị mau, dụng cu vá Lhictbị ihí nyhiụm truúc khi ricn bành thí nyhiộm. 

- Thín hành thi nyhiỊỊin ihcu quy [rinh. 
- Tinh loán, [ỏny hợp kel quá ihi nghiệm. 

- Thu đụn, lau chùi mảy vá ihiíl bị thí n^hiụin. 
- Kiữm tra, nghivm ibu vả bán giao k(j:l quá thí nghiệm. 

EXm vi tính: đũng/lchi liêu 

Mà hiọu Chi tithi thí nghitm Dim vi Vặt IÌL-U Nbâũ cỏny Máy 

Thí nghiệm tĩnh năng tư LÝ cúíi 
mùng son 

DA.3 1001 - Thí nyhiộm dụ bẺn va dập chi ticu 7.665 260.730 105.959 

DA .31002 - Thí nghiệm dịj bẺn va U(JJ1 chi tiùu 7.665 208,584 95-112 

DA .31003 - Thí nyhiộm dộ bám dinh chi ticu B.7I5 208,584 

DA.J1(XÍ4 - Thí nghiộm dụ lihứl chi liùai 6.090 260.730 7.26K 

DA .31005 - Thí nghiêm dụ bẻn trong baz£F chi tiùai 36.225 417,168 

DA. 31006 - Thí nghiộm thỉri gian khỏ chi liùai 15.461 325.987 3.170 
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Mù hiệu Chi LĨỪLI ihi nghiặn Đun vĩ Vật liệu Nhin câng Mảy 

DÀ.31007 - Thí Eghicm dị) phu mảng biưn chỉ tiỪLỈ 6.090 260.730 3,424 

DA. 31008 - Thí nghiệm dộ bên Éixil chi ỉiỪLỈ 7.403 mm 

DA.31009 - Thí nghiệm dị) mịn chỉ tiỪLỈ 6.090 128.13« 

DA.31010 
- Thí nghiựm hám lượng thải 
không bay hưi 

chỉ tiỪLỈ 40.032 143327 19.193 

DA.3101 1 
- Thi Iighiựni dụ từny cùa mảng 
Sơn 

chỉ tiỪLỈ 18.270 260.730 5.142 

DA.31012 
- Thi nghiệm âộ bóny cùa mảng 
Sơn 

chỉ tiỪLỈ 18.270 255.962 

DA.Ỉ1013 - Thí Eghicm dộ bỏn nưức chỉ tièu 27.K52 155,342 19+193 

DÀ.31014 - Thí nghiệm dị) rứa trài chi ỉiỪLỈ 6.090 283.07S 43.313 

DjU2(HM THÌ NGHIỆM CH1ÊL DÀY MÀNG SON TRÊN NỀN BẺ TÔNG, CỎ, 
I HẺP VÀ TÔN 

Thanh phần cóng việc: 

• Nhặn nhiệm VỊ1. 

- Chuẩn bj mặ[ bằng, dựDg cụ vả Ibitk bị thí Tiyhiịrm trước khi tiểu bảnh thi nyhiỊm. 

- TÌLTI hành thi NGHIÊM lh(X) quy trình. 

- Tinh [oán. tũíig hụp kt!"l qua thí nghiặn. 

- Thu dọn, lau chũi máy vả Lhict bị Ihi nyhiím. 

- In ẩn, kicm Ira, nghiệm [hu vả bân giau kiM quj thi nghiệm 

Dim vi tính: đồng/1 thi tiổu 

Mù hiẹu Chi riêu ểhi ngbiụm DtTD VĨ Vật liệu Nhân tỏng Mảy 

DAJ2001 
Thí nghiệm thiều dảy mány stm 
InỮE hi} tùng, gồ, thcp, tãn 

chi ticii 10.329 42,015 IG.%2 
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DA.33000 THI NGHIỆM DÃ I GIA co BẢNG CHÃI KẼT DÍNH 

Thành phần cõng việc: 

- Nhận nhiệm vụ. 

- Chuẩn bị mầu, dụny cụ và thitkbị thí ityhiỌm truiic khi tiên hành Lbi nghiệm. 

- Titn hành thí nyhiộm thcu quy trinh. 
- Tinh loàn, toity hụp kth t|uj ibi nghiỊỊm. 

- Thu đụn, hu chúi máy và ihitt bị thi nghigm. 
- In ãn. kiêm tra, nghiêm [hu vả bảtl mao kct quá Ihí nghiệm. 

Đur vi títlh: dũng/1 chi tỉỏLi 

Mù hiỏLi Chi li£u ihií nghiêm Đtm vị Vật IỈỆU Nhãn căng Máy 

Thi nghiệm đắt gia Ctì hung thui 
kOi dinh 

DA.33D01 
- Thi nyhiỊỊm sác dịnh L-ưừng độ 
kháng cp 

chi LÌ£LỈ 4>44S 339.694 15.443 

DA.Ỉ30D2 
- Thi nyhiệm Ịĩát dịnh Tnoíiiin dán 
hồi 

CHI LÌỎLỈ 441.602 9313 

DÀ.Ỉ30Ũ3 
- Thi nghiỊm xác định (Jộ ỎĨ1 định 
vui nhiệt vá nưứn: 

chi HỮU 5.320 579.267 5.746 

DA-34M0 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP TRÒN, THÉP DẸT, CƯỜNG ĐỘ, l>0 DÃN DÀI 

Thành phan cõng việc: 
- Nhặn nhiệm vụ. 

- chuan bị mầu, dụny cu và tbiih bị thí Ityhiụm truiíc khi tiỂn bành Lbi nyhiệm. 
- Tĩen hành thi nyhiệm thcu quy [rình. 

- Tinh loàn, [ùity hụp Icét Ihi rghiỌm. 
- Thu dọn, hu chúi máy vá ihict bị thi nghiệm. 

- Kitrin Ira, nghivm ibu vả bán giao kữl quá thi nyhiũm. 
Đưn vị [inh: dũng/lưhi liêu 

Mà hiệu Chi tiủu thi nghicm Dim vi Vặl liộu N hãn cỏny Máy 

Thi nghiêm kều thi'j) tròn, thép 
tk'l. Cirìrng độ, iJỘ dân dỉl 

DA.34001 
- Thtp Lròn í = 6-10, Ihirp dt[ cú 
Lhitl diựn Su < ] OUmrcr 

chi ticu 1,630 89393 1.S93 

DA J4ÍK>2 
- Thép trán f= 12-1 s, lh(jp dự tti 
thitì d iựn 1 (X) < So< 15ừmmz chi tiêu 1.870 89.393 2.273 
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Mù hiỌj Chi Litu ihi nghiêm Đun vị Vặl liủu Nhãn cũny Máy 

DA. 34003 
- Thtp [IÒÍ1 f = 20-25, Ihúp dụl cú 
ihitL diỉn 250 < Su < ?00mm: 

chi tiửu L974 89.393 2.415 

DA. 34004 
- Thtp [IÓI1 f = 28-32, Ihtip đụi có 
thiỂL diộn 500 < Su í SOOmnr 

chi tiừu 2386 119.191 3.077 

DA. 34005 
- Thííp [IÒÍ1 f = 36-45, th(ip dỵl cỏ 
thiỂL diộn So > XUGmnr 

chi ticu 2.506 119.191 3.267 

DA^SOOO THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN THÉP TRÒN, MÓI BÀN THÉP DẸT ĐỘ 
BẺN MÓI HẲN 

Tiìimh phần cõng việc: 
- Nhặn nhiỌm vụ. 

- chuãn bị mảu, đụny Cụ vá Lhiừl bị Ihi nghiêm trmức khi tién hành Lhi nghiỹm. 
- Tièn hAnh thi nghiêm Iheíi quy trình. 

- Tinh [oán, tống hụp kcl qua thí nghiệm. 

- Thu tlụn, Lau chũi máy vả Lbictbị Ihi nyhiÊm. 

- KiÊm tra, nghiệm thu vả bán Eiiau IcẺt quà Lhi íighivm. 

Đun VỊ tính: dàng/1 thi tiỀU 

Mù ]úỌj Chi [iihi thi nghitm Ekm vị Vật liủu Nhin cỏny Máy 

1 hi nghiệm kỏH 1 moi hàn thép 
trũn, nnìí hán thúp dẹl độ hen 
mui hàn 

•À 35001 
- Moi hán ihtp tròn f = 6-10, mũi 
hàn thép dẹl cỏ thicl dỉụn Su < 
lủữmrd3 

chi tiẽu 1.630 S939Ỉ 1 H93 

DA 35002 
- Mui hán Ihtip Iròn f = 12-18, mui 
hàn [húp dgt củ thiòl diựn 100 < Su 
< 250mưr 

chi tiêu L870 89.393 2.273 

DA 35003 
- Mãi hàn ihtip tròti f = 20-25, mối 
hàn thép (lct cú thiẾl dĩệrt 250 < Su 
< 500mnr 

chi tieu 1.974 8939Ỉ 2.415 

•À. ì 5004 
- Mõi hán Ihcip Iròn f = 2X-32, mũi 
hàn [iuip dct cú tliiổi dĩệil ?0C < Su 
< 800mm3 

chi tiẽu 2.351 1 19-101 3.0(29 
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DA36A00 THÌ NGHIỆM UON THÍP TRON, THEP DẸT, MÕI HÃN THEP TROMt 

MỐI HÀN THÉP DẸT, CÓC UÓN 

Thánh phim cóng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ. 

- cbuãn bị mau, dụitg Cụ vả Lhict bị thí nyhiụm trưúc khi tìeo hành ihi nyhiệm. 

- Tiưi hành thi nghiệm thcu quy L n n .il. 

- Tinh loàn, [ony hụp kih quj ibi nghiỵm. 

- Thu dụn, IJLI chúi máy vá IHITL bị thi nghitm. 

- Kiem tra, nghiỹm ibư vả bán giao kcl quá thi nyhiím. 

Đun VÌ tính: dõng/1 chi liêu 

Mù hiệu Chi tiêu thí nghiỌm ĐOH vị Vật liệu Nhãn t âng Máy 

]"hi nghìẹm uun thíp (rủn, thép 

dụt, Itiủi hùn thép trùn, moi hán 

lliĩp dẹt, giìc mìn 

- Thtip tròn hoặt mâi hAn Ihtip 

DA.3&001 
trùn tỏ f=6-10, Lbiíp (kt hoặc mũi 

chi IIL"U 1.630 89-393 I.B93 DA.3&001 
hàn tìlẻp dẹL có bỏ íĩiặl dày h < 
6mm 

- Thtip tròn hoặt mâi hAn ihcip 

chi IIL"U 1.630 89-393 I.B93 

DA.3&OG2 
tnór cỏ f=l2-1K, thtip cit;[ hoặc 
mắi hán thép dẹL cỏ bè mặ[ dày h 
< lOrnm 

- Thtip tròn hoặt mâi hAn Ihtip 

chi IÌ£LỈ ]J49 89.393 2.083 

DA.36003 
[rún cỏ f=2U-25, Ihíip đỵl hoặc 

Tuổi hán thép íiẹL C(i bc mặl dảy h 
ĩ 16niin 

- Thíip tròn hoặt mỏi hân Ihíip 

chi Liẻiỉ 1,870 89.393 2.273 

DA.3Ó004 
tnór cỏ f=2H-32, thtip cit;[ hoặc 
mối hán thép dẹL cỏ bc mặl dảy h 
< 20mm 

- Thúp trùn hoạt mâi hAr Ihtip 

chi LÌ£LỈ 2.128 119,191 2.651 

DA36Ũ0S 
[ròn cỏ f=36-45, Ihúp dụl huặc 

mốì hán thcp dẹL cỏ bc mặl dảy h 
> 20mm 

chi Liẻiỉ 2.KK5 119491 3,835 
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DA.370LHI THỈ NGHIỆM NẾN THÉP ÓNG CÓ Mỏ[ MÀN IX) BÈN LÒN 

ĩ hanh phấn cóng việc: 

- NhỊỊn Tihỉgm vụ. 

- chiiíiii bị mliỊ, tlụny cụ và Lhiủl bị ttri nyhií-m trưút khi ticn hãnh Lhi nghivm. 

- Ticn hAnh thi Iighií:m Ihco quy [rình. 

- Tính [oán. tong hợp ki!"l quả thi nghiựn. 

- rhu dọn, lau chùi máy và Lhict bị thi nghiêm. 

- In ùn, k];j]n tra, nglìiủm [hu vả bún giao kct qua thi nghiặn. 

Dơn vi tính: dùng/khi liêu 

Mà hỉụu Chi [idu ihi nghiêm Ekm vi Vật liẾL Nhãn cùng Máy 

Thi nghiệm nén thúp ống củ 
mui hùn độ l)Ẻn uốn 

DA 37001 
- Ong bản tú đmứng kinh ngoái 
Dng < 50mm 

chi tiòi 1.974 89393 2.415 

DA 37002 
- Ong bàn cú điiứng kinh nyuái 
50<Dog<l0Ũimm 

chi tỈL-u 2248 2.H40 

DA. 3 7003 
- Ong bản có đường kinh nyuái 
KXKDngí 150mn 

chi tithi 2.541 89393 3.314 

DA. 3 7004 
- Ong bản cú đường kinh nyuái 
l50<DĐg<2fl0mm 

chi tithi 3.131 119,191 3.551 

DÀ. 3 7005 
- Ong bàn cú điiứng kinh nyuái 
Dng > 2U0rnm 

chi liủu 331] 119,191 3.835 
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DA.3S000 THI NCHLẸM KEO THÉP ONG NGUYÊN VẢ THKP ONG cù MÕI HÁN 
Thanh phần ựọng việc: 

- Nhặn nhiẹm vụ. 

- chuãn bị mau, dymy Cụ vả [hiừtbị thí nyhiỌm iTutk khi tiõi hành ihi nghiêm. 

- Tiùu hành thí nyhiận thcu quy trình. 
- Tinh loàn, [ỎNY hụp KE£ quá thí NGHIÊM. 
- Thu đụn, lau chúi máy vả thiết bị thí rghigm. 

- KiÉm tra, ngbivm ihu vả bán giao kít quá thi nyhiụm. 

Đun vị [ính: JÕNG/ L L'H] li ÔI 

Mà hiựu Chi tiều ứií nghiệm Dơn vi Vặt liệu Nhản câng Máy 

Thí nghiệm kéu thtp »njỉ 
nguyền và thép ồng eó miii hàn 

DA3SM1 • Ong cổ Ihiổt diện So < 1 OOíTiíTr chi tiÊL 1.630 99393 1.893 

DAJKÍX>2 
- ứny CÓ thiẺt diện [00 < So < 
200mm: 

chi tiÊii 1,749 99393 2,083 

DA3S0Ũ3 
- óog Cũ thiỂt diộn 250 < So 
íSUUmnr 

chi tiÊL 1.K70 99393 2.273 

DA38Ũ04 
- ỞJiy có thiẺt diện 500 < So £ 
HOOmnr 

chi tiÊL 2.m 119,191 2.651 

DA3S0Ũ5 - Ớng cỏ thiổt diện Su > StK>mrn2 chi tiÊli 2.317 119,191 Ĩ M 2  
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DÀ.390LHI THI NGHIỆM Mõ DUN ĐAN HÕ[ THEP TRON, THÉP DẸT 

Thành phấn cõng việc: 

- Nhặn TÌhỉgm VỊ1. 

- Chuẩn bị mỉu, kicm Lru dụnt: cụ vả Lhiổl bị thi nghicm trưúc khi tỉén hành thi nyhiặn. 

- TĨLTL hảnh thi NGHIÊM ihco quy [rình. 
- Tinh Loán, tông hụp kữl qua thí nghiệm. 

- Thu ílọn, [au chùi máy vả Lhitt bị Ihi nghiệm. 

- Ki ỏm tra, ngbicm thu vả bún giau kcl quá Ihi nghiệm. 

Đun vị tính: dỏng/1 thi tiêu 

Mù hỉụu Chi [ièu Lh i ngbÌLTn Đưn VỊ Vặl liộu Nhãn tõng Máy 

Thi nghiệm Mé đun đàn hồi 
thép Irủn, Ihtrp dẹt 

DÀ 39001 
- Cất [hcp i-6-12 huặc thcp tlcL 
củ thiet dỈLH Su < lOOmm2 chĩ uẽ J 5.76S &9.Ỉ93 7.717 

DA 39002 
- cót thcp r=12- l K  h ừ ặ t  l l n ì p  ổ ự L  
có thiẾt dÌLH 100 < So < 250mrrr 

chi tiùu 6.902 «9.193 9.46K 

DA 39003 
- Cốt thép í=20-25 hoặc thóp dẹt 

chĩ ticu AJ037 89.Ỉ93 1 L.267 DA 39003 
có thiỂt diộn 250 < So í 500fnrrr 

chĩ ticu AJ037 89.Ỉ93 1 L.267 

DA 39004 
- cót thcp f=2K-32 hoặt ibép dụ[ 
có thiẻt dÌLH 500 < SÍ> <8 OOMM1 chi iLcu 10.802 119.191 14.913 

DÀ. 39005 
- CổL thcp r=36-45 hoặc thép tk[ 
CÓ thiẺt diện Su > lOOOmm-

chĩ ticu 12.555 119,191 I7.65H 

DA.4OA0D TUỂ NGHIỆM KÉO CÁP Dự ỨNG Lực 
Thành phấn cõng việc: 
- Nhận nhitm VỊ1. 

- chuãn bị mâu, đụng cụ vả Ltiid bị Ihi nghiêm trưưt khi tiõi hành Lhi nghivm. 

- TÌLTL hảch thi nghiệm IhCỨ quy trinh. 

- rinh [oán, tũng hụp kOl quá thí llghiệm. 
- Thu dọn, lau chùi máy vả [hict bị Ihi nghiêm. 

- In ẳn, k.i-L*m tra, nghiệm [hu vả bảũ giau ktl quá ihi nghivm. 

Đun vị tính: đỏng/lc bi uíii 

Mà hiỂu Chi ticii thí nghiệm Đtm vi Vặt liệu Nhãn tỏny Máy 

DA 40001 Thí nghiịỊm kéo cáp dự ửng lực chi tiÈL 9ÌJ08S 714.716 22.723 
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DA.41000THI NGHIỆM PHA HLY BU LONG 

Thanh phan cõng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ. 

- Chuãii bị mau, kicưi [rd dụng Cụ vả Ihicl bị thí nyhiịrmi tiuđc khi ticn hành thí nyhiịỊm. 

- Tiắi hành thí nyhiịrm thcu quy [rình. 

- Tinh Loàn, LỦny hụp líỂt quá ibi nghiêm. 

- Thu dạn, lau chúi máy vả lhKLt bị thí nghiệm. 

- In ân. kiêm tra, ngbigưi ừiu vả bán giao toct quả thí nghiỌin. 

Đon vị [inh: Ji)iig/kh] tiÊu 

Mà hiụu Chi tiihi thi nghiựm Đun vi Vật liộu Nhãn cồng Máy 

DA.4I001 Thi nyhiịrm phá hiiv bu lâng chi tièll 4,043 65.257 3.976 

DA.42000 THÍ NGHIỆM NHÓ BU LỔNG TẠI DIỆN TRƯỜNG 

Thành phan càng việc: 

- Nhận TihÌLTn vụ. 

- Chuẩn bị ÍTIIL, dụng cụ vả [hiừtbị ihí nyhiỌm troức khi tiến hảnh Ihi nyhiụm. 

- Tim hánh thí nyhiận thcu quy trinh. 

- Tinh Loàn, LỦny hụp kỂt quá thí nghiệm. 

- Thu dạn, bu chúi máy và thiei bị thí nghỉựm. 

- Kiữm ưa, ngbivm thu vá bán íỉiiìu kct quấ thi nghi ủm. 

Đim vi tính: dõng/khi lit"L 

Mà hiựu Chi tiừu thi nghiựm Đun vị Vặl liộu Nhãn câng Máy 

DA.42D01 
Thi nghiủm nhi) bu ]ỏEg tại hiỵn 
tnidụg 

chi tÌLU 14.411 521.460 16.736 
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DA.43ULHI THI NGUIẸM CƯA so VẢ CUA DI BẢNG Gõ, BẢNC KIM LOẠI, BĂNG 

NHỤA 

Thành phấn câng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ. 

- chiiãii bị mầu, tlụny cự vả thici bị Ihí nghiêm truúc khi ticn hãnh Lhi nghiÉm. 

- Ticn hAnh thi nghiíỊ-rn Iheo quy trình. 

- rinh [oán. tong hợp kL"l qua thí nghiệm. 

- Thu dọn, [au chùi máy vả Lhiừt bị thi nghiêm. 

- K-icm tra, nghiệm thu vả bán giao kột quj ihi nghiệm. 

Đun vi tính: đúng/ khi tiêu 

Mà hiệu Chi tiêu thí nghitm tXm vi Vật lỉẹu Nhãn cỏny Mảy 

Thi nghiệm cira síí vả cua dí 
Tjlir.gÌỊ, hang kìm lũỊÌ, bàng 

n h ự a  

•A 43001 - Thí nghiệm dụ lọt khi chi ticiL H98ữ 148.939 33.H75 

DA 43002 - Thí nghiệm dụ kin nmứí; chi ticiL 13,004 148.939 2.704 

DA 43003 - Thí nghiệm dụ bèn áp lụn: giỏ chi tiẺL 672 77.474 34 037 

DA 43004 - Thí nghiệm tơ lý chi ticiL 47.30« 297577 8 394 

DA 43005 - Thí nghiệm giá hóa nhiệl chi ticiL 61108 297.977 49.181 
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DA.44000 THI NGHIỆM ONG VA PHỤ TUNG BĂNG GANG 

Thanh phấn cóng việc: 

- Nhận nhiệm vụ. 

- cbuãii bị inảii, •dụng Cụ vã [hictbị ihí nyhiím liuik khi tiõi hành Lhi nghiêm. 

- Tkti hành thí nyhiịrm thcu quy [rình. 

- Tinh loàn, [ỏny hụp kt:l quá ihi nghiệm. 

- Thu dụm, lau chúi máy vả IbicL bị thí nghiủm. 

- Kion tra, nghivm ibu và bán Euau quá thi nghiụm. 

Đun vị tính: đồtlg/lchl ticii 

Mù hiệu Chi liẻn thí Dghicm Dtm vi Vật liỂU Nhản cồng Máy 

Thi nghiệm ùng và phụ tùng 
băng gang 

DA.440Q1 
• Thí nghiặn sứic bẽn ruỉn, nén 
dct ãrLg 

chi ticu 351 335 297.977 413.345 

DA .44002 
- rhí Iiíỉluộn dộ đong nhẳl vât 
licu đÙL 

chi ti cu 6.H75 148.989 4.649 

DA .44003 - Thi nyhiệm dụ cimy chi tÌLU 1 im 14S.989 1.072 

DA .44004 
• Thí nghiặn kích Lhưnk tưcmg 

LỊLILLn hình học 
chi ticu ì 7.247 
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DA,45ữOO THÍ NGHIỆM VẲl ĐỊA KỸ THUẬT 

Thánh phần cõng việc: 
- Nhịn nhiệm vụ. 

- chuũn bị mau, dụng Cụ vả thiẽl bị ihi n^hiỏm truđc khi tiỄrt hảlth thi nghiêm. 

- Tĩcn liành thi Iighỉặn Ihco 4iiy Lrìiứ]. 
- Tinh [oán, tùng hợp kjl quả thi nghi™. 

- Thu dọn, [au thùi máy và thiết bị ttd nghiệm. 
- Ki Om tra, nghiụm [hu vả bán Eiiao kci quá Ihi nghiặn. 

Đun vi tính: dỏng/1 thi liL'11 

Mã hiệu Chỉ Lĩcu thi nghiộm Đưn vị Vặl Liộu Nhãn cáng Máy 

Thí nghiệm vải địa ky thuật 

DA.4500I - Thi nghiẹm độ dày danh địíửi chi lỉcii 92.373 159 

DA.45GG2 
- Thí nghiêm khãi lưựng đun 
vị thỂ lích 

chi li£u 55.722 S56 

DA.450G3 
- Thí nghiệm Ciiứng dụ chịu 
lũỂO 

chi liíu 2.456 186.236 6X135 

DA.45004 
- Thi nghiệm tirúng dộ khány 
xu ven CBR 

chi liíii 2.032 1S6.23Ó 56.035 

DA.450U5 - Thí nghiẹm độ dan nưưt chi LỈ£u 2.211 560.197 2SĨ2 

DA.450U6 
- Thi nghiệm lụn: xuyên ibiiny 
CBR 

chi IÌL'U 2.177 595.954 Ỉ93M 

DA.45007 
- Thi nghỉộm lực khány rừi 
Cỏn 

chi lỉcii 15.923 446.966 13.036 

DAj45008 - Thí nyhiẹm Độ thaỉO .X11VLH chi IÌL'II 1.415 L19I.90K 11 KK7 

DA.45G09 
- Thí nghiẹm cmứng (]ụ chịu 
krá/nén vả độ YIÀN (ỉải 

chi IÌL'II 16,277 923.729 21,182 

DA.450 ] 0 
- Thí nghiĨTn độ râcli hinh 
[hang 

chi IÍL'U 16.277 $93.931 21,182 

DA.450I 1 - Thí nyhiẹm kích thưỏc lồ chi IÌL'II 21.960 595.954 211.093 

DA.450L2 - Thí nyhiẹm bc dầy chi IÌL'II 14/438 297.977 9.795 

DA.45C 1 ĩ - Thí nyhiẹm trọng luựny chi IÌL'II 14/438 297.977 93%1 

DA.450I4 - Thi nyhiẹm độ kháng bụt; chi IÌL'II 16.207 446.966 10.211 

DA.450I5 - Thí nghiẹm độ dẫn rưưt chi LỈ£u 32.632 1.22 L.706 4M.561 

DA.450IÒ 
- Thí nghĩẹm độ hir hỏny 
(chiỂu UV) 

chi iíOli 
10.S77.27D 18.772.551 I.637.5K5 
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DA.4ÓU00 THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU NHÔM, HỢP KIM ĐỊNH HÌNH 

Thanh phan cõng việc: 
- Nhặn nhièm vụ. 

- chuãn bị mau, dung cụ vả thictbị ihí nyhiệm Uuổc khi LÍcn bảnh ihi nyhiỊm. 

- Tiổn hành thi nyhiặn theo quy Lrình. 
- Tính loàn, [lủng hụp kcl 4ijj ihi nghiệm. 

- Thu dụn, lau chiii máv và IhitL bị thí nghiụm. 
- Ki(;m tra, nghiựn ihu vả bán giao kth quá thí nghiệm. 

Đun VÌ tính: di)jig/lijhi liêu 

Mà hiỌ J Chi liciL thí nghiêm Dtta vị Vật lÍL-U Nhản cỏng Máy 

Thí nghiệm vật Liệu nhàm, htrp 

kim đình hình 

DA.4&001 - Thí nghiệm thành phãiì hóa t;hĩ licu 6.K75 148,989 2.623 

DA.4Ó002 - Thi nghiệm cỡ tính chi lièu 67.626 297-977 184.518 

DA.46003 - Thi nghiệm dộ tứny chi licu l.2Bụ 74.494 537 

DA.46004 - Thi nghiỌm khá năng chịu uun chi ticu I7.S79 148,989 2.462 

DA.4Ó005 
- Thí nghicni kích ảưức tirrng 
quan hình học 

chi tièu 74.494 214 

DA.47U0U THÍ NCH1ỆM THẠCH CAO VẢ TẮM THẠCH CAO 

Thanh phan cóng việc: 
- Nhặn iibiựni vụ. 

- chuãỉi bị min, dụny cụ và LhicLbị ihí nghiệm tmửc khi [icn bảnh ihi nghiặn. 
- Tini hành thi rtyhiỊni theo quy trinh. 

- Tính loàn, lảng hợp kth quá ihi nghiệm. 
- Thu dạn, lau thúi máy và ihicL bị thí nghiệm. 

- kiêm tra, ngbivm ihu vĩ bán giao kcL quá thí nghiêm. 
Đun vị [inh: dũng/lchi liẽu 

Mà hiụu Chi tiêu thí nghiệm Dtm vị Vật Mậu Nhãn củny Máy 

Thí nghiệm Ihạth tỉid và tấm 
thại-h tau 

DA.47001 - Hãm lượng mũi khi nung chi ticu 25.335 63.767 17-197 

DA.47002 - Hám lưựng CaO chi tiihi 13,801 220.503 71» 

DA.47003 - Hãm lưựng SOj chi tithi 29.838 188321 Ó.8H7 
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Mà hiựu chi ticu thí nghiệm Đun vi Vật liệu Nhãn còng Mảy 

DA. 47004 - Đụ cứng yứ, cạiib, lòi chi ỈÌCQ 44.231 446 .%6 76.H21 

DA.47005 • Đụ bồi uổn ngang lắm, dụt tiim chi tiừii 44.231 417.168 76.K21 

DA.470Ũ6 - Đụ khiny nhỏ ơình chi ỈĨCLI 44.231 372 471 76.K21 

DA. 47007 
• Kich thưa*:, độ sâu gò vuốt 
ibon, Jộ vuõny gỏc 

chi tiừii 14S.9S9 

DA 4700« - Đụ hút nưói: chi ỈÌCQ 5.250 297.977 xam 
DA 47009 - Đụ hãp thụ nmk bt: mặt chi Ỉiừlỉ 1.050 297.977 3,424 

DA. 470 IU - Đụ bicii dạng ãm chi ỈĨCLI KH463 L936.851 299 357 

DA.4K0M THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THAN 

Thanh phản cóng việc: 

- Nhặn iitiìgm vụ. 

- Chuẩn bị mau, dụng Cụ vá thiỏl bị Ihí nyhiận triiức khi tien hành thi nghiệm. 

- TÌLTL hAnh thi nghiận Ihtíi quy trình. 

- rinh [oán. lũng hụp kcl qua ihí nghiụri. 

- Thu dọn, [au thùi máy vả LhỈL*tbị thi nyhiỌrn. 

- Kiữin tra, nghỉtm thu vả bún mao kỏt quá Ihi nghiêm. 

Đim vị tính: dâng/1 thi IKL11 

Mà hiựu Chi ticu thí nghiệm ĐtTE vi Vật IÌLU Nhãn tõny Mảy 

Thí nghiệm phân Uch IÌLIÍ1 

DA 4S00I - Thí nghiệm dụ ảm của [han chi tiÉu 17.002 100 656 12.363 

DA 4S002 - Thí nghitm hám luựny Lru chi tiÊu 5.427 228.250 1173 

DA. 48003 - Thí nghiệm hám luụng chũi bủc chi tiỏLL 1.486 207.988 9095 

DA.48004 
- Thi nghitm nliiỏt lưựitg, nhitì 
đỏ 

chi tiêu 33.495 417.1ÓH RIS3 

DA 4S005 - Thí nghiệm phin lith c& hạl chi tiêu 9.041 wm6 6.446 

DA.46006 - Thí nghitm [ỏng sô lưu huýnh chi tiÊu 35.446 297.679 1U48 
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DA.49000 THỈ NGHIỆM ĐO HỆ so DÃN NHIỆT, CẢCH A\I CUA VẶT LIỆU XAY 
DỰNG 

Thảnh phảìì công việc: 

- NhỊn Tibiựm vụ. 

- cbujn bị trau, tlụng cụ vả Lhiètbị ihí itghiỌm limỨG khi tiẺn hanh Ibi itghiỌm. 

- TKTL hành thi Iiyhiận thcu quy [rình. 

- Tinh toán, lảng hụp kth quả thi nghiụm. 

- Thu dạn, IJLJ chùi máy vả thiik bị thí nghiệm. 

- KiỂm tra, nghiệm ibu vả ban EM410 kít quá thi lìyhiụm. 

Đun vì [inh: Jõng/11_'h: liỹii 

Mà HỈLU Chi IÍL1I thí Dghicm Dtm vi Vạt liệu Nhàn cồng Mảy 

Thí nghiệm đo hệ siì dẫn nhiệt, 
tách âm fuà vật liệu xây dựng 

- Thi nghiụm hệ sử dần nhiệt ứ 
DA.49001 nhicl dỏ khủny khí (du mầu 

chnản (]£ chinh máy) 

- Thí nghicm hộ su dan nhiÊt 

chi tỈLU 23H.407 558.707 210.573 

DA.49002 tho rnụt mầu Củn ử nhiệt độ 
khỏrty khi 

- Thi nghiệm hẹ sứ dẫn nhiẹt ở 

chi ti cu 4.246 530.697 26.751 

DA.49003 nhĨL"t dụ Càu {du mãn chuấũ JÍL 

chỉnh má}1) 
chi tỈLU 357.61 K B3B-ửtìO 315.851 

DA.49004 
- Thí nghiộrn hộ SQ dan nhiÊt 
tho mộl mầu CDti ứ ohiệt đụ cao 

chi ticu 6 369 m J«5 40 12K 

DA.49005 
- Thi nghiỊm hộ Su djn nhiệt vật 
IÌỌL1 ròi CJ nhiệt độ khârg khi 

chi tiéu 2.123 251-493 13377 

DA.49006 
- Thi nyhiỊm đt> hộ SŨ táth ãm 
vặt liộu 

chi tièu 157.500 670.448 1.923 

Ghi chù: 

Dưn giá của mội miu [bi nghiủra núi tril'11 gôm đem giá du mâu chuiĩii vá dưn giá du mảiL 
CÙI1, [TiíỏTig hụp tó nhỈLU mâu con cùng do một dụi thì đưn giá của dụt thí nghiỌm gũm dun 
giá du một mẫu chiiàn cộng đim giá do cảc mảu COtL 
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DA.59000 THÍ NGHIỆM BENTONITE 

Thành phản cõng việc: 

- Nhặn nhitm vụ. 

- Chuẩn bị mau, dụny cụ vá thièt bị Ihí nyhiũm truửc khi tien hành thi nghiêm. 

- Tiỏn hAnh thi nghiêm Ihtứ quy Lrìnb. 
- Tinh [oán, tùng hụp kẾt quả thí nghinn. 

- Thu dụn, lau 4jh.ủi máy vả LhicLbị thi nghiệm. 
- K1 ẽm Ha, nghiỊm thu V'ả bún íiiau kỹl quá Itii nghiiỊnn. 

Đưn vi tính: đảng/lthi tiêll 

Mà hiệu Chi LICU ihi nghÌLTn Đtm vị Vặl liệu Nhãn tỏDy Mảy 

DÀ. 50001 

DA. 50002 

DÂ.5(XX)3 

DA. 50004 

Thí nghiệm Binlonílt.' 

- Thí nghitm dộ TÍhứl 

- Thí nghiẹm xác dịíiih khui iưựng 
riẾttg 

- Thí nghiệm xát định dụ PH 

• Thí nghitm xác dịíiih hám lưụng 
cảt 

chi liỄu 

chi UŨLU 

chỉ IILLLI 

chỉ IILLLI 

339,69+ 

226.463 

1 «1.908 

155,544 

5m9 
2396 

807 

DA.S1000 THÍ NGHIỆM cơ LÝ BÊ TÔNG NHẸ - CẠCH BÊ TÔNG KHỈ CHƯNG 

ÁP (AA£) 

Thành phan cóng việc: 
- Nhặn nhitm vụ. 

- Chuẩn bị mau, dỊiiiLi cụ vá thièt bị Ihí nyhiũm truửc khi tien hành thi nghiêm. 
- TĨLTL hAnh thi nghiũm Iheứ quv [rình. 

- Tinh [oán, tùng hụp kỂt quã thí nghinn. 
- Thu dọn, [au thùi máy vá thiètbị Ihi nyhiũm. 

- K1 ẽm Ha, nghiỊm [hu V'ả bún íiiau kỹl quá Itii nghiiỊnn. 
Đun vi tính: dồng/khi tiêu 

Mà hiệu Chi IIÕJ ihí nghiệm Đơn vi Vật licu Nhãn tỏng Mảy 

DAJSI001 

DA. 51002 

Thí nghiệm cơ lv bê lủng ILHT", 
gạch bt lũng khí chưng áp 

(AAQ 

- Kicm Ira kích thưúc, độ [hắng 
cạnh và ílộ phang mặt 

- Xấc định đỏ ảm và khui liiụng 
Lbc tích khỏ 

chí 1ÍỮLI 

chi liẽu 51.432 

229.442 

131.110 42.511 
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Mù hiịài Chi Licu ihi nghiêm Đun vi Vật liệu Nhãn càng Máy 

DA.5 1003 

DA.5I004 

- Xác định tưứng ííộ nín 

- Xác định dụ Cũ khâ 

chỉ Hữu 

chi tiL'u 

885 

97.5QỈ 

199.645 

262,230 

3.243 

198.043 

DA.5200U THÍ NGHIỆM cơ LÝ BL TỎNG NHẸ - GẠCH BÊ TÔNG NHẸ, KHÍ 
KHÔNG CHUNG ẢP 

Thiíìỉh phan cóng việc: 

- Nhặn nhĩŨTii vụ. 

- cbuãn bị mlu, dụnti cụ vả thiỂt bị ihí Ityhiím trưức khỉ tién hành ibi nyhiặn. 

- TiCn hành thi nghiêm thcu quy trình. 

- Tinh loàn, [ong hụp kkh 4iij Ihi nghiệm. 

- Thu dạn, lau chũi mảy vả ibiẾt bị thi nghitm. 

- Kitim tra, nghiặn ihu vả bán E1IJUJ kC"t quá thi nyhiặn. 

EXTTI vi tính: đũng/khi liêu 

Mà hiựLỉ Chi tiêu [hí nghitm Dim vị Vật liệu Nhãn câng Máy 

Thí nghiệm C[|' lý hè tíniy nhẹ, 
gạch trê lỏiiỊỊ khỉ khũng chưng 
íp (AAC) 

- Xát định kích thưtic, dụ Yuãng 
DA.52001 gổCi đụ ứìàiìg cạnh, (lộ pliãnti mặl 

vả kiỹm tra khuyết tậỉ ngỊuại quan 
chi tièu 253.280 

DA.5 2002 
- Xác định độ ãin vả khâi lưựng 
the tích khđ 

chi tiỂu 56.970 143.029 46.703 

DA. 5 2003 - Xác định tưứng độ nín chi tièu 885 199.645 3.243 

DA.52004 - Xác định dụ Cũ khâ chi tiỂu IQ2.3H7 274.139 2Ơ7.S33 

DA.5200? - Xác định dụ hút nmứi; chi ticu 37.950 256.260 32,699 

DA.52006 - Xác định họ ao dan nhiệl chi tièu 32306 372471 30,291 
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DA .5300(1 THÍ NGHIỆM vũ À XI MÀNG KHÔ TRỘN SẰN KHÔNG co 
Ttìíỉiìh phẩn cõng việc: 
- Nhận nhiệm vụ. 

- chuãn bị màu, dụng tụ vá tliit:! bị ihi nghi í m truứt: khi tiũn hành Lhĩ nghivm. 

- TÌLTL hảttb thi nghi Êm ihco quy [rình. 
- Tinh Loán, tông hụp kữl quá thí nghĨLUi. 

- Thu dọn, Lau chùi máy vả thict bị Ihi nghiệm. 
- Ki Êm tra, nghitm thu vả bán giau k^l quá thi nghiặn. 

Đun vi tính: dỏng/1 thi tiêu 

Mù hỉụu Chi LĨLU ihi ngbĨLTn Đtm vĩ Vật litu Nhãn tỏng Mảy 

DA. 53001 

DA. 53002 

DA. 53003 

DA. 53004 

DA. 53005 

Thi nghiệm vữa \i mãng khủ 
trân sẵn khủng tu 

- Xác định độ chây 

- Xác định độ lách nước 

- Xác dịnh Ciròng độ chịu tìétì cùa 
vữa 

- Xác định Ihay dõi chiÊu tao cột 
vừa Irorty quá [rinh đâcig kít 

- Xác định sự ibay đỏi chiều dái 
cùa mầu vừa đứng rẳn 

chi LICLI 

thi LICLI 

chi liêu 

chi tièu 

chi tiêu 

726 

3.539 

56.616 

74.494 

214.543 

205.604 

2.246.747 

U7S 

7H0 

2.974 

U1S 

255.191 

DA.54900 TUÍ NGHIỆM VỮA CHO BÊ TỎNC NHẸ 
Thành phần cóng việc: 

- Nhặn ĩứiỉệm vụ. 
- Chuẩn bị mau, đụng cụ vả Lhitl bị Ihí nghiêm trrnưc khi tien hành Lhi nghivm. 

- Ticn hành thí nghiÊm Lheu quy trình. 
- Tinh [oán. tùng hụp kỹl quá thí nghiệm. 

- Thu tlọn, lau chùi máy vả Lhièt bị Itii nghiệm. 
- Ki (im tra, nghiệm [hu và bán giao k& quả [hi ùghiệitt 

Đun vi tính: đỏng/1 thi tiêu 

Mù hỈL-u Chi tiỏu Lhi nghiêm Đơti vị Vặl liệu Nhãn Máy 

UA.5400I 

DA. 54002 

Thí nghiệm vừa cho bẽ lòn ị! nht' 

- Xác dịnh kích Ihưứt hại oảt liẹu 
lớn nhắt 

- Xấc định Jộ lưu đỏng 

chi tiừu 

chi ULII 

10.633 175.806 

41.717 

9.Ó79 

1.620 
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Mà hicu Chi ticu Lhí nghitm Đun vị Vặl liÊu Khin còng Mảy 

DA.5 4003 
- Xác định khá nãng giữ độ lưu 
động 

chi LÌCUL 778 62,575 3.694 

DA.54004 
- Xấc định Ihỉri gian bẳt dãu đỏng 
kít 

thi tlCLI 140.049 1.033 

DA.5 400? - Xác định Cmứng độ nín chi tlCLI 885 336714 2.029 

DA.5 4006 - Xác định cmứng độ bám dính chi LÌCUL 10.500 476,763 5.2HO 

DA..5 4007 
- Xúc định hám lưạny úm clu hòa 
Lan trong nuđc 

chi tlCLI 75.998 166.867 1&8Ể6 

LIA.5 4008 - Xác <Jịnh thúi gian điêu chinh chi tlCLI 43.524 113.231 35.746 

DA.54009 
- Xấc dịnh hộ sâ hút nước do mau 

dan 
thi tlCLI 4.200 187.726 36.602 

DiLSSOOO THÍ NGHIỆM BỘT BẢ TƯỞNG GÓC XI MÃNG POOC LẲNG 

Thành phan cõng việc: 
- Nhặn nhiẹm vụ. 

- cbiian bị mầu, dựng tụ vả [hicl bị thí nghiệm truiưt: khi tiên hành thi nghiệm. 

- TÌLH hỉóh thi nghiịm thtu quy [rình. 

- Tinh loàn, [iủny bựp kOl quá ihi nghiÊm. 
- Thu dụn, lau chùi máy vá ibict bị thí nghiệm. 

- Kiềm tra, ngbiỹm ihu và bảo giac kcl quá thí nghiệm. 

Đun vị [inh: ílõng/lchi liciL 

Mã higj Chi tiêu [hí nghiêm Đun vị Vặl liệu Nhãn còng Mảy 

Thỉ nghiệm b(il há 1 ưỡn« gồe \í 
mãng PtPtPC lủng 

DA. 5 5001 - Xác dịnh dụ mịn chi LÌCUL 86,413 212 

LIA.5 5 002 - Xác định thúi gian đãng kẽt chi tlCLI 672 20K.5K4 1.905 

DA.5 5 003 - Xác định dụ gi ừ nưứt thi tlCLI 14352 134.090 1.284 

DA.5 5 005 
- Xát; định tmứng độ bám dinh 
theo íliỉu kiện tiừii cbuan 

chi tlCLI 74,494 1.675 

DA35006 
- Xát định cưimg độ bám dính sau 
72h íigãni nước 

chi tlCLI 92,373 1.675 

DA.5 5 007 
- Xát định Cưimg độ bám diiih sau 
khi thứ chu ký sổc nhiẹl 

chi LÌCUL 113,991 2.356,998 91,040 
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DÀ.56000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỎ THẢM NƯỚC CỬA BẺ TÔNG THÚY 
CÔNG 

Thanh phần cóng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ. 

- Chllail bị min, dụng cụ vá Lhicĩt bị ihí nghiêm trLTưt khi tiõi hành [hi nghiêm. 

- TÌLTL BẢNH thi nghiận Iheo quy [rình. 

- Tính toán, tũíig hụp ktl-l qua thí nghiệm. 

- Thu tlọn, [au i.'hũi máy vá LhicLbị thi nyhiặn. 

- Ki úm tra, nghiệm thu vả bán ịỊiau kữl quá thi nghiệm. 

tXm vị tính: dũng/1 thi liêu 

Mà hiẹu Chi tỉịu ihi nghiặn Đưit vị Vặl liệu Nhãn công Mảy 

DA.56001 
Thí nghiệm xác dinh hẹ au thăm 
nước cùa bũ [ỏny Lhúv tỏng 

chi tiũu 2.547 4K4.2I3 26.244 

CHƯƠNG II 
THỈ NGHIỆM CÁU KIỆN, KÉT CẤU VÀ CÔNC TRÌNH XÂY DựNC 

DB.UIOOOTHÍ NGHIỆM KIÊM THA MỎ[ HẢN HÍNG SÓNG SIÊU ÂM 
Tỉỉiiìĩh phần cõng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ. 

- chuãn bị man, dụny CỊỊ vả thỉcl bị Lhi imliiệin dvửc khỉ ti én hãnh L H I  nyliiỌin. 

- TÌLTL hAnh thi nghiặn Ihíĩứ quy trinh. 

- Tinh [oán. tũíig hụp kct qua [hí nghiặn. 

- Thu dọn, [au chùi máy và thictbị thi nyhiặn. 

- Kiổm tra, nghitin thu vả bán giao kcL quá thi nghiặn. 

Utm vị linh: đỏng/1 m dai mỏi hản 

Mà hiệu Chi tiêu thí nghiệm Đtm vị Vật liệu Nhãn câng Máy 

DB.0I00I 
K.icm tra mãi hAn bằng sóng KÌÉU 
âm 

TU 12234 250301 53.658 
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DB.II200U THÌ NGHIỆM PHÂN TÍCH CHẮT LƯỢNG KIM LOẠI HẰNG QUANG 
PHÔ 

Thanh phần cóng việc: 

- Nhận nhiệm vụ. 

- cbuãn bị mau, tÌỊmy Cụ vả Lbiừt bị thí Iiyhiệm (rước khi tiủii hảnh ihi nyhiặn. 

-  TÌLH hành thi N^hicm thcu quy trình. 

- Tinh loàn, [ỏny hụp kcl quj ibi nghiệm. 

- Thu dạn, lau chũi mảy vả ibict bị thi nghiệm. 

- Ki(L-m ữa, ngbiỹm ihư vả bán ÍIUIU k(it quá thí nyhiặn. 

ĐITTI vị tính: tlõiig/khi li CU 

Mà hicu Chi rini [hí nghiệm Dim vị Vặt liệu Nhãn tỏng Máy 

DB.02CCI 
Phân lích chẩL iượng kim loại 

ban£ quang phố 
chi ÍÌCỈI 45.735 67D.448 1.58 6.730 

DB.«3000 I Hl NGUIẸM SIÊU ĂM CH1ẼL DÃY KIM LOẠI 

Thành phần cõng việc: 

- Nhận nhiệm vụ. 

- cbuãn bị mau, dựng Cụ vả Lbiừt bị tbí Iiyhiệm trước khi tiịa hảnh ihi nyhiặn. 

-  TÌLH hành thi nghiêm thcũ quy trình. 

- Tinh loàn, [ony hụp kiM 4Ud ihi nghiệm. 

- Thu dạn, laiu chũi mảy vả Ibict bị thi nghiệm. 

- Jn ân. kiũn tra, nghicni ihu vả bán giao kct quá thí nghivm. 

Đim VỈ tính: đũng/khi li cu 

Mà hiệu Chi tiẽiL thí nghiệm Đtm vị Vặl BẬU Nhũn câng Mấy 

DB 03001 Sini ảm chiOu dáv kim luại chi tiỉii 15.181 104.292 14.215 
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DB.04000 THÍ NGHIỆM DO TÓC Độ ÃN MÒN CLÀ CÓT THÉP TRONG BÊ TÔNG 

])JỈ .04001 THÍ NGHIỆM ĐO TỎC ĐỘ ẤN MÒN CỦA CỎT THÉP TRONG BÊ 
TÒNG BẰNG MÁY IX) ĐIỆN HỎA 

Thành phần cõng việc: 

- Nhận ĩihigm vụ, khau Siil hiỵn [lutmg. 

- Chuan bị mặ[ bang. kicni ird dụng cụ vả Lhic[ bị thí rghiỏm Inrưc khi tim hành thí 
nghiệm. 

- Ticn hAnh thí nghiũm iheù quv Lrirứi. 

- Tinh LoáĩL tũrg hụp kữl quã [hí nghiệm. 

- Thu dọn, Lau uhũi máy vá Lhiclbị Ihi nghiặn. 

- Kiũm tra, nghiệm thu và bán mau kũl quá ttii íighivm. 

Đtm VỈ tính: đung/1 ch ỉ níu 

Mà hiọi Chi tiêu thí nyhiỊm Đưit vị Vặl liẾu Khin câng Máy 

DB,0400l 
Thí nghigm dt) lốc dộ ân mùn 
của cái thtip trong bẽ tãny bầíig 
máy JCJ điỌiì hoá 

chi tiÈu 99sh 416.700 149.922 

])JÌ JD4M2 THÍ NGHIỆM ÃN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG TẠI HIỆN 
TRƯỜNG HẲNG PHƯONG PHÁP ỠOĐIỆN TMÉ 

Thảnh phim cãng việc: 

- Nhận nhitm vụ. khau sảt hiũn [Iirửng. 

- Chuan bị JTìặ[ bang, kicm ird dụng cụ vả thiỂt bị thí nghiỹm trưưc khi tỉcn hành thí 
nghitm. 

- TÌLTL hAnh thi nghi ÙM iheứ quy trình. 

- Tinh [oán, tũng hụp kữl qua [hí nghiỹm. 

- Thu dọn, Lau thúi máy vá thictbị Ihi nyhiặn. 

- Ki ùm tra, nghicin thu và bán giao kũl quá Ihi íighiặri. 

Đun vi tính: (lung/1 thi tiêu 

Mủ hiẹu Chi tiÈL thí nghiặn Đun vị Vặl liÊu Nhãn câng Máy 

DB .04(102 
Thí nyhiịỊm So mòn cõt ibệp 
Inuny bẽ tãng Lại hĨLH trưòng 
bang phưung pháp du điỌn Ihc 

chi tiÊu 40.674 130.070 38.904 
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Dữ .(15000 THÍ NGHIỆM KHOAN LẢY MÁL KIỀM TRA T1ÉP xức MỦI cọc 
Thành phan cóng việc: 

- Nhặn ĩibiụni VLI, kháu sát hÍLTi Lrưtmg. 
- ChiiLLii bị mặl bang, kicm tra dụng Cụ vả [hitt b| thí nghiÊm Iruúc khi ticn hành khoan 

lày mẫu kicm tra tiep xủc mÍLÌ cọc. 
- Titn hành khoan lay mau kiổm tra tiẾp xút mùi cọc lhix> quy Irinh. 

- Thu dạn, ILLLI chLi máy vá IhicL bị. 
- kiữin tra, nghiỌrn ibu và bản giac kũl quá. 

Đun vị Linh: dOny/lmd khoán 

Mà hiệu Chi [itu [hí nghiụm Đơn vị Vật liệu Nhản củng Máy 

D tỉ .05001 
Thí nghiệm khoan ]ay mảu kĨLTn 
[ra Licp xúc mùi CỘC 

1 md 
khuân 

96.140 1383.KI6 H4.233 

Ghì chú: 

1. Khi khoan các CỘC dirúi nưòc thì chi phí nhãn cãng, máy thì tỏng được nhãn vũi hẹ 
Ú K = IX 

2. Nhừng câng việc thưa [inh trong đun yiá: Củng tác vận chụyỏn thitl bị đũn vá đi khỏi 
câng [Iirũng; timy [ất ưung chuyên Ihiổl bị giửa các cọc thí nghiêm Lnuny câng trình; lắp đặl 
vả iháo dờ yin củny tác:; lảm dưúng cho máy múc thiet bị hoại độny; dàn giáo phục vụ Lhi 
câng: cũng lác gia cũng mâu vả thi 11 nhiệm mẩu. 

3. Cõng lác ibi nghiệm tnẫu áp dụmy đon giá DÀ. 10000. 

Dữ .  116000 THÍ NGHIỆM PÀJ\EN HỘP 
Thành phần cõng việc: 

- Nhận nhiệm vự. 

- Chuẩn bị mau, dụng Cụ vả LhicLbị ihí nyhiỵin truúc khi tiÉn hảnh thi nyhiộm. 
- Tiốn hành thi nghiũm theo quy trình. 

- Tính loàn, [ony hợp quá thi nghiỌm. 
- Thu dạn, lau chLi máy vá lbĨL'[ bị thi nghiệm. 

- K.Lcm tra, nghiựn ihu và bán giau kcl quá thi nghiặn. 

Đim vi tính: đũng/1 chi liềiL 

Mà hiỘLi Chi tiẽu thí nghỉậii Dim vị Vặt liộn Nhãn cỏny Máy 

DB.0600L 
Thí nghiệm pantl hụp Inuny 
phóny thí nghiệm 

chi tiêu 241 322 10.220.611 M58700 

Ghi chú: KJẾ1 quá thi nghiỌm pantíl hộp ừ Ircn dt: xác định độ ben, nửl vá bicn dạng. 
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DB.U7000 THÍ NGHIỆM KIỀM TRA CƯỜNG BỘ BL TÔNG CỦA CẤU KIỆN BL 
TỎNG VÀ BÊ TÔNG CÒT THÉP TẠI HIỆN TRƯỞM<; 

Thảnh phần cõng việc: 

- Nhận nhiệm vụ, kháo sái hiện Lruũng. 

- Chu im bị JTìậ[ bang, kiổm Ird dụng cụ vi lhic[ bị thí nghiỌni Iniớc khi ticn hành thí 
nghitm. 

- Ticn hânh thi nghiệm Iheo quy triĩih. 

- Tinh [oán, tung hụp kcl qua [hí nghiÉm. 
- Thu tlọn, [au thùi máy vả [hicL bị Ihi nghiộm. 

- Kiểm to, nghiệm diu vả bún íỉiau k^l quá Lhi nghiỌm. 
ĐUTI vi tính: DỎNG/1 thi ui:u 

Mù hiẹu Chỉ liẻu thí nghiẹm Đtm vị Vặt liệu Nhãn tỏny Máy 

DB.07001 

Kiểm tru cưíttig độ bẻ tiìii" của 
cấu kiện BT và BTCT tại hiện 
trưửng 

- Cưừng dụ bỉ tỏng bằng sùng Ihử 
loại bạ[ náy chu 1 tắu kiện riỹng 
rỄ bàiỊg BTCT 

chi tiên 34.203 417 IÓK 9 639 

DB,Ủ70Ú2 
- Cưỉmg độ bê tỏny bằng máy 
sicu ãm chứ 1 tẩu kicn bầny 
BTCT 

chi TIÈLL 39.663 595.954 49.550 

DB.07003 

- Cirửng độ bẽ [ỏiiy bằng pbiiung 
pháp két hựp siêu âm + súng bặl 
nay chu mội cấu kiện bij lỏnti cảt 
Lhcp 

chi tiẾLL 45.830 $93.931 59.1H7 

Ghi chú: Đun yiá chưa yỏm chi phí cõng lấc tạo lập hiện Irưứny thi nyhiụm (như tiáii 
íỉiátí, đÌLu kiựn khỏ khán. Câu kicn thi nyhÍL-m [á dầm, CỘI hũặc lim BTCT cú chiil'u dải < 

DB.U8000 THÍ NGHIỆM XÁC DỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNC RẰNC PUƯƠNC PHÁP 

KHOAN LÁY MẰU 

Thành phần cõng việc: 
- Nhận rứtÍLm vụ. kháu (iấl hiỊỊn [iưùng. 

- Chuan bị JTìặ[ bang, kicm Ird dụng cụ vá ibicl bị thí nghivm Inííic khi ticn hành thí 
nghiệm. 

- Ticn hAnh thi nghiệm Iheu quy trìĩih. 

- Tinh [oán, tong hụp kjl quã tlií nghiặn. 
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Thu dạn, lau chui mảy vá ihiổt bị llii nghigm. 

Kiêm tra, nghiỹm ihư vả bán giau kủl quả thí nyhiỊịm. 

Đun vị tính: diiỉig/kh] tiâu 

Mà hiỂu Chi titii thi nghiệm Đưn vi Vặt liộn Nhir câng Mấy 

DB.OSOOl 
Thi nghiệm lác (lịnh cưòng đụ bè 
tủng bẳiìg pbưmny pháp khoan 
Lây mâu 

thi tièu 961.999 1.296.200 145.783 

Ghì chú: 

- Khoan ]ay mầu bí lãngđưừng kính nhú hưn lOOmm, thicu câu Lui tKìổu líOrnữi. 

- Đun yiá chưa baứ yijm côdg Lác lap dụnny dản giáo lại hiựn Lrưỉmg (ncu có). 

DB.090M THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BÁO VỆ VÀ 
ĐƯỜNG KỈNH CÓT THÉP 

Thành phần cóng việc: 

- Nhận lihÌLTii VỊỊ, kháo sảí hiện Lniỉmg. 

- Chuãn bị mại bang, kiãii Ira dụng Cụ vả Ihict bị thí nghiỌm truởc khi LLCT1 hành thí 
UghÌẺlTL 

- Tiỏn hành thi nyhiỌm thtu quy trình. 

- Tinh loàn, [õny hựp kữt quá ihi nghiệm. 

- Thu dạn, lau chũi máy và IbiÍL bị thí nghitm. 

- Kicĩm tra, nghiỹni ibư vả bán giao kflt quả thí nyhiỵm. 

Đun vì tính: dũng/1 chi liêu 

Mi hiựu Chi Licu ibi ngbiựni Đun vi Vật liộn Nhir cũag Mầy 

- Kitm Ird dũcu tlảy [ũp bừ làng 
DB09001 bát) vẹ cổt Ihtip tại hiện Lrưòny 

cho 1 dam hoặc 1 cột BTCT 

- Kiím Ird đirimg kinh câl [htp 

chi tithi 1.856 595,954 S0.54Q 

DB.09002 
năm trung cảu kicn IỈTCT tại 
hiộn trưứng (dám hoặc cột 
BTCT) 

thi tièu 1.856 744,943 105.665 

Ghì chú: Dim gia chua tiỏni chi phí câng [ắt lạu lập hiỊn Iriiúny thi nyhiỌm (nhir dán 
giáo, dicu kiộn khó khăn __. 
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DB.1000U THI NGHIỆM MUC DỤ THÃM ION CL- VÃ XÁC ĐỊNH HỆ so KHUẼCH 
TÁN CỦA ION CL- VÀO TRONG BÊ TÔNG 

DB.101UU THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẮM 1QN CL- VÀO TRONG BÊ TÔNC 

Tỉìimii phần cõng việc: 

- Nhặn nhiệm vụT kháo (iál hiện Lrưũng. 

- Choán bị TTìặi bang, kitrm ird dụng cụ vả Lhiòc bị thí rLghiịLm ;rước khi tien hành thí 
nghiệm. 

- TÌLTL hảnh thí nghiêm Ihcù tjuy trinh. 

- rinh Luán. tũng hụp k(Z-( quã Lhí nghivm. 

- Thu dọn, lau chùi máy vả [hièt bị Ihi nyhiiỊm. 

- Kiêm tra, nghiêm thu vả bái) giao kcl quá Lhi nghi™. 

Đun vi tính: dỏng/lthi tiỀii 

Mà hiụu Chi tiôii thí nyhiịịm Đưn vị Vịt li (ĩLl Nhãn tỏng Máy 

D B . 1 0 I U I  
Thí nghicm mức dụ [băm itm CÍ-
vào Inuiiy bò lòng 

chi ticu 427.302 260.730 154.47H 

DB.1020U THI NGHIỆM XÀC ĐỊNH HỆ Sỡ KHUẼt H TAN CUA ION CLTRONG 
BÊ TỎNG 

Tíứitỉiỉ phấn cõng việc: 

- NhỊn Tihìỹm vụ. kháo sál hiộn Lrưủng. 

- Chuan bị JTIẬ[ bang, kiổni Ird dụng cụ và ihicl bị thí nghiêm Irưón: khi tỉcn hành thí 
nghiệm. 

- TĨLTL hành thí nghiệm Iheù quy trình. 
- rinh [oán, tung hụp kổt quá thí nghitỊni. 

- Thu dọn, lau chùi máy vả thict bị Ihi nghiệm. 

- Kiêm tra, nghiệm thu vả bán giao kk;l quả ttii nghiiỊni. 

Đun vi tính: dũng/lthi liêu 

Mà hiỘL Chi tiẽiL thí nghiêm Đ(JI1 vị Vật liÊU Nhãn tỏity Máy 

D13.10201 
Xác định hệ sõ khiicch lán của 
iun Cl- [nong bê lông 

chi tiÊii 436.4S2 651.974 349.956 
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DB.] 1ÍKÍU THÍ NtỉHIỆM KHA NĂNG CHÕNG ĂN MON CUA BÊ TONC CÕT THEP 
HẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA Tỏc 

Thánh pỉĩẩn cõng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ, khát) sải hÍLn Lrưòitg. 

- Chuãn bị mặl bằng, líiõm (ra dụng CỊỊ vả Ihiỏt bị [hi nyhiặn Irưức khi ỈÍLTL hảnh thí 
nghiệm. 

- Ticn hành thi Ityhiệm thcu quy trình. 

- Tinh loàn, [ỏny hụp kc;l quj ihi nghiệm. 

- Thu dạn, la LI chúi máy vá IhiổL bị thí nghitm. 

- ICÌL-ITI tra, nghiỹm ihu và bản giao kct quả thi nghiêm. 

EXm vị tính: dũng/1 thi liẽu 

Mỉ hiẻLỉ Chi tieu thí nghiệm Đtm vị Vặt liệu Nhàn, cỏrg Máy 

Dỉì 11001 
Thi nghiỊỊm khá năng chung ãn 
mòn của BTCT bắng phưưng pháp 
LILÍi tốc 

chi tiÊu 166.437 1.564.379 578-153 

DB.120UU THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT MÉN ĐirỜNG BẰNG PHIĨONG 
PHÁP ĐÉM PHÓNG XẠ 

Thảnh phản cõng việc: 

- Nhận nhiệm vụ, kháo sát hÌLn Lrưòitg. 

- Chuẳũ b| niặl băng, kiềm Ira dụng Cụ vả IhiỄt bị dti nyhiỊm Irưức khi tỈLTL hành thí 
ÚghỉỀltL 

- Tiển hành thi ityhiỊm thcu quy trình. 

- Tinh loàn, [ỏng hợp kỂt quá ihi nghiệm. 

- Thu dạn, lau chúi máy vá Ihiik bị thí nghitm. 

- KK-JTI tra, nghicrn thu vả bản giao kct quá thi nghicm. 

Utrt] vị tinh: dõng/lđÍLTi 

Mà hiẹu Chi li£(i thí nghicm Dim vị Vật IÌLU Nhãn tđng Mầy 

DB. 12001 
Thi nyhiặn xác định độ chặt nen 
ơiiứng bang phuoụg phấp đ^m 
phóny xạ 

ơicin 9.200 52.146 6.739 

Ghì chủ: Đim yiá chưa lỊŨrn chi phi chu câng lác thi nghiệm dâm chặt tiÊii chuir lác 
J;nh dunjỊ Irụny kbỏ lún nhắt vá đỏ ảm tối ưu. 
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DB.L30U0 THÍ NGHIỆM DO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG BÂNG THIẾT BI FWD 
Thanh phần cõng việc: 

- NhỊỊn nhiệm vụ, khao sái hiệu [rưững. 

- Choán h: mặ[ bang, kiổm Ira dụng cụ vá [bici bị thí nghivm Irưửc khi ÍÌLU hãnh thi 
ngbiủm. 

- Tiừn hành thí nghiêm Ihco quy Lniib. 

- rinh [oán, tòng hụp kct 4iiá thi nghiặn. 

- Thu dọn, lau chùi máy vả thict bị ihi nyhi Ịm. 

- Ki ủm tra, nghỉgm [hu vả bán giao liL-l quá Ihi ũghiẻm. 

Đưn vị linh: dũng/1 điõm 

Mà hiại Chi tiều thí nyhiỊm Đơn vi Vật liệu Nhãn củng Mảy 

DB.13001 
Thí nghitm đu c độtig và chậu 
vùng bang thiÉl bị FWD 

điẽm 73.611 19.050 42.030 

DB.L40UU THÍ NGHIỆM ĐO E ĐỘNG VÀ CHẶIi VỎNG MẬT ĐLTỜNG SÂN BAY 
HẰNGTHIÉT BỊ SHWD 

Thitnh phần cóng việc: 

- NhỊỊn nhigm vụ. khát) $ảỉ hiện Lrutmg. 

- (Thuần h: mặ[ bâng. ki(Lm ird dụng cụ vá ibici bị thí nghiỌm Irưữc khi tÌLu hành thi 
ĩigbicm. 

- Ticn hành thí nghiêm Ihcu 4iiy trình. 

- rinh [uáĩL tỏng hụp kỹl 4iiá thi ĩ]ghiỊLm. 

- Thu dọn, [au chùi máy và thiửt bị Ihi n^hicm. 

- Kiữm tra, nghitm Lhu vả bái) íiiau kct quá Ihi nghiệm. 

Đưn vị tinh: dũng/lđiữm 

Mà hiụu Chi tiều thí nghiỊm Đơn vĩ Vật liệu Nhãn tỏng Mảy 

DB.1400] 
Thí nghiệm đu c dộny và chậu 
vững mặl đưừng SÉĨTk bay bỉug 
thràt bị SHWD 

diêm 73.611 22.326 73.264 

Ghì chú: Đơn giá chưa gồm chi phí câng Lát huy (lộng thiitt bị ra biẹn trường và thi phi 
tùng lác đánh giá sức chịu lai phục vụ cõng bố thi so phân uAp mặl dưửug {PCN). 
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DB. 15000 ĐỊNH CH LÃN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH TU ƯNG QUAN THỰC 
NGHIỆM GIỮA IR[ VÀ Độ ĐO XÓC CỘNG DÕN 

Thảnh phan cõng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ, khau sát hiện trưòiig. 

- Chuẩn b| mặl bằng, kiirm Ira dụng cụ vả lhKLt bị [hi nyhiỌm Irưức khi [ÌLH hành thí 

úghiỀitL 

- Tiắi hành thí nyhiận thcu quy trình. 

- Tírth loàn, lỏng hựp kth quá ibi nghiệm. 

- Thu dụn, lau chùi máy vả ibiỏt bị thí nghỉựm. 

- Kiêm tra, rghÌLTn ibii vả bàn ỊỊIÌÌCI LM quả thi nyhiựm. 

Lỉim vi tính: Ji)iig/khi liẼu 

Mà hiộii Chỉ lièu thí nghiệm Đun vi Vật liệu Nhãn tỏng Máy 

DR15001 
Thi nghiệm (lịnh chuãn ứiitl [ặp 
phưtmy Lrinh lưưng quan yiừ-a 1 RI 
vả đỏ du xổc cậrLg dỏn 

chi tiéu L.0K0.K2K »92329 635.52H 

DILl«*MTHl NGHIỆM ĐOIR] BẦNG THIẾT BỊ PHẢN ỦNG (ROMDAS) 

Thành phấn cũng việc: 

- Nhận nhiệm vụ, kháu sál hiện trưùng. 

- Chuẩn b| mặl bằng, kiirm Ira dụng cụ vả lhKLt bị [hi Ìitiliiụn Irưức khi [ÌLH hành thí 

nghiộn. 

- Tiắi hành thí nyhiận thcu quy trình. 

- Tírth loàn, lỗng hựp kth quá ihi nghiệm. 

- Thu đụn, laii chúi máy và ibiỏL bị thí nghiựm. 

- Kiêm tra, nghiêm ihii vả bán giác tít quá thi nyhiụrn. 

Lỉim vi tính: Ji)iig/khi liẼu 

Mù hiệu Chi liữiL ilii rtyhiỌm Dtm vị Vặt liệu Nhãn câng Máy 

DB.1ỔCCI 
Thi nghicm đu iri bằng thiết bi 
phári ứng (ĩtHHKkỉ) 

chi ticu 164.620 35.717 19.375 
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DB.L7ÙUU THÍ NGHIỆM DÁT, ĐẢ HẨNG CHÙY XU VẺN ĐỘNG DCP 
Thành phấn cõng việc: 

- Nhàn nhitm vụ. khát) sái hiệll Lrưững. 

- Choán bị mặ[ bang, kiổm ird dụng cụ vá [bicl bị thí nghiỌm In/ức khi ticn hãnh thi 
nghigm. 

- Tiần hành thi nghiêm Ihcu 4iiy Lrình. 

- Tinh [oán. lõng hụp kt;l tjiià thí nghiÉm. 

- Thu dọn, [au chùi máy vả [hict bị Ihi Ìidìiụn. 

- Ki (im tra, nghiệm [hu vả bàn giao kL"l quá Ihi nghiệm. 

Đun vi tính: (íỏrLg/ltbi tij£tl 

Mà hỉcu Chi Liên ibi nghiêm Đun vi Vệt liệu Nhãn tỏng Mảy 

DB.17001 
- Thí nghitm bang chùy xuvÈn 
đọng DCP dắl dá cắp 1 -3 

chỉ LỈ£u 2.835 31.2KK 62 

DB. 17002 
- Thí nghiệm bang chùy xuvcn 
đọng DCP đắl dá cắp 4-6 

chỉ liữu 3.990 31-2KK 62 

DB.1800U THÍ NGHIỆM XÁC BỊNH CƯỞNG ĐỘ VŨ'A TRÁT RÀNG SỦNG BẠ I 
NÂY 

Thnnh phấn cõng việc: 

- Nhặn nhiệm vụ. khát) sái hiện Lrưímg. 

- Chuin b| mặ[ bang, kiổm LTd dụng cự vả LhicE bị thí nghivm trước khi tÌLn hãnh thi 
ĩighitm. 

- Tìltl hành thí nghiêm IhCù Lịiiv trình. 

- Tinh [oán, tũrg hựp ktil quả thí nghiỌm. 

- Thu dọn, [au chũi máy vả thict bị Ihi nghiêm. 

- Kiũm tra, nghitm thu vả bái) kcl quá Ihi nghi LUI. 

Đim vị tính: dòiig/lthi liêu 

Mà hỈLu Chi tĨL'11 ibi nghiệm Đơn vĩ Vặt 1ỈỘLL Nhãn tỗny Mảy 

DB.18001 
Thí nghiệm xác (lịnh cirtmg dộ 
vữa Iráí băng MÍny bạl nãy 

chỉ liữu 7.600 44.097 827 

Ghì chú: Đim Eiiá thưa gữm chi phi cõng lác Lạo lặp hiện truửng thí ngbiỌni (như dán 
giảo, điỂu kiựi] khỏ khăn ...). 
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DB. 19000 THÌ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CƯỞNG IM> GẠCH XÂY HẲNG SÚNG BẠT 
MẢY 

Thiuìh phản cõng việc: 

- Nhặn nhĨLTn VỊỊ, kháu sát hiện Lrưừng. 
- Chuẩn b| mặl bang, ki tin lrj dụng cụ vả lhiiỉ'1 bị Lhi nyhÌL-m Irưút khi táén hành thí 

ũghiỀiĩL 
- Tim hành thi nyhÍL-m tht;u quy trinh. 

- Tirứi loàn, [õng hưp kct quj thi nghiệm. 
- Thu tiạn, lau chùi máy vá ihiít bị thi nghiệm. 

- Kiềm tra, nghiệm ihu vả bán EŨau két quá thi nghiệm. 
Đun vị [inh: đũng/1 chi liêu 

Mà biũJ Chi ticu thỉ nghiụm Đun vi Vặt liệu Nhâu càng Máy 

DB. 19001 
Thi nghiệm xát định íirửng độ 
gạch xây bằng súng bậ[ náy 

chỉ tiỏLỈ 7,600 59.595 827 

Ghi chủ: Đun Eiiá chưa yỏm chi phí câng [ất lạo lập hiẹrt Irưúny Lhi nghiệm (nhir dán 
giáo, JĨL'U kiẹn khỏ khãn. 

DB.20000 THỈ NGHIỆM ỎNG CÓNG BÍ: TÔNG CÓT THẾP BÚC SẰN 

Thành phấn cóng việc: 
- Nhặn nhĨLTn vụ. 

- chuan bị mau, kicni tra dụng cụ vá ihiỂl bị [hí nyhiụm Inrúc khi tiun hành thí rtyhiụin. 
- Tim hành thi nghiệm tht;u quy trinh. 

- Tirứi loàn, [õng hưp kct quj thi nghiệm. 
- Thu tiạn, lau chùi máy vá ihiít bị thi nghiệm. 

- Kiềm tra, nghiệm ihu vá bàn giao két quá thi nghiệm. 

Đun vị tính: dỏng/1 chi li.cu 

Mà hỉÊii Chi tieu thí nyhiệm Đun vi Vật liệu Nhản củng Máy 

Thi nghiệm (>11« câng bẻ tĩìng 

cot thép dúm saII 

LJB. 20001 - Dưừny kinh D < 800 chi tlCLI 241.322 4,773.592 1 572.ì55 
LJB 20002 - Dưừny kinh K00 < D < I50Ỡ chi tlCLI 241.322 9386.276 1 572.ì55 
LJB 20003 - Đtrịnig kinh D >1500 chi tlCLI 241.322 I4.600.S73 1 572.ì55 
DB.20004 

- Độ [ham nưóc của ãng tổng 
BTCT 

thi Licu 370.097 446.966 221.&13 

LJB. 20005 - Thử tái ỏng cỏny tỉTCT chi tlCLI 31-378 113.231 225.014 
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Ghi ciỉir. Kt[ quá thí ngbitm ổng be lủng câl thtip đủc sẫtt h trên dề lác định dỏ bũn, 
nừl vả bi cu 

DB.210DU THl NGHIỆM ĐO ĐIỆN TRỞ TẬI HIỆN TRƯỜNt; 
Thành phấn cóng việc : 

- Nhặn nhiụm vụ. kháu sảt hiỌn [luửng. 
- chuan bị jnặ[ bang. ki (ỉm ird dụng cụ vá thict bị thí nghiệm Irưói] khi tien hành thi 

nghicm. 
- Ticn hAnh thi nghiũm iheứ quv Lrìrih. 

- Tinh Luủn, tảng hụp kcl quá Lhí nghiệm. 
- Thu dọn, Lau uhũi máy vá LbicLbị Ihi nyhiỌm. 

- Kiẽin tra, nghiỊm thu vả bán íiiau LỎI quá Ihi nghivm. 
Đun vi tính: dõng/ltbi IIÍQ 

Mà hiệu Chi [ỈLU [hí nghiẹm Đon vị Vật líÊli Nhãn tỏny Mảy 

DB.2I00I 
Thí nghiệm do điộn trá tại hiộn 
Lrưừny 

chi liOu 16,989 744.943 78342 

DB.2300U CÔNC TÁC ĐO LỦN CỔNG TRÌNH 

Thành phấn cóng việc: 
- Nhặn rứiitm vụ, khau sái hiện [nrững. 

- chuan bị íĩiặ[ bằng, kiciti ird tiụng cụ vả thiél bị Lrưức khi Licn hảnh do lún câng trinh. 

- TiẾii hAnh do lún tỏng trinh thcu quy trinh. 
- Tinh Loiin. tùng hụp kOt quả. 

- Thu dọn, Lau uhủi máy vá LhicLbị. 
- Kicm tra, nghiêm thu vả bán Eỉiatỉ kcl quá. 

Dim vị linh: dõng/1 thu ký đc 

Mà hiệu Chi tiCII thi nghicm Dim vi Vảt liệu Nhàn công Mảy 

L)|> Jủn cũng trình 

DB.2300I 
- Sổ đicm đo của 1 chu kỷ n < 
10 

chu kỷ 
âữ 462.330 2.59CUS2 59.535 

DB.23U02 
- sỏ diêm du của 1 ehu ký 10 < 
I1< 15 

chu kỷ 
dử 603330 3 £20.073 71294 

DB.23003 
- Sỏ điẽm du cùa 1 chu ký 15 < 
n<20 

chu kỷ 
âữ 924.440 5140.183 83.052 

DB.23004 
- Sỏ diêm du của 1 ehu ký 20 < 
11 <25 

chu kỷ 
dử 

1.155.440 6.663.26ÍÌ ụ4.Ki 1 
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Mà hiựu Chi ticu thí nghìỆm Đtm vị Vật LLỎU Nhãn câng Mảy 

DB.23005 
- Sổ điem 
n< 30 

du 4J LLÍ.L 1 chu kỳ 25 < chu ký 
đừ 

I.3B6.550 H.276.íi7J 106.569 

DB.23C06 
- Sổ điếm 
n <35 

du Cliil 1 chu kv 30 < chu kỳ 
du 

1 617.550 9.699^58 1 IS.32K 

DB.23007 
- Sừ điem 
n<40 

do Cua 1 chu ký 35 < chu kỳ 
áo 

L84ÍL550 11.123.043 130-086 

DB.2300K 
- Sẻ đicm 
n<45 

du cùa 1 chu kỷ 40 < chu ký 
đo 

2 079.550 12.546.128 I4I.S43 

DB.23009 
- Sổ điem 
n < 5 t t  

du cúi 1 chu kỳ 45 < chu ký 
đo 

2.310.550 13 153,602 

Cỉiiì chù: 
- EXm giá chưa gỏm củny Lác dẫn mõc cao dộ, [ụa ílộ Nhá Itirỏc lừ ngoái khu vực du 

(phạm vi >.3UUm). 

- Kbi do lùn ÍT đĩa hình khát tap 3 và cãp hạng đo lún khác cãp ILI thi díẻu chinh vứi hẹ 
sỏ sam 

+ Hệ sõ cãp địa hinh: 

Cãpđịa hình 1 2 3 4 5 

Hệ Số ồ$ 0,9 uũ 1.1 1,2 

+ Hẹ sù uãp hạng du lún: 

Cắp hạny đo lún m II 1 Đặc biệt 

HẹSỦ 1,0 u 12 1,3 

- Khi đo lir tbu kv thir 2 Lnứ di thi dưn Euá nhản cõng vá máy dưựic ĩitìãn tương ứng vũi 
HŨ thu ký đo {khùng diũu chinh thi phi vật liÒLi). 
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DB.240U0 CỔNG TÁC DO D]ỆN TRỚ NÒI ĐÁT HỆ THỦNG CHÓNG SÉT CÔNG 
TRÌNH 

Thiiỉìh phần củng việc: 

- Nhận nhiệm vụ. kháo sái hiộn Lrưững. 
- Choán bị mụl bản tỉ. kitm tra dụ]iLr Cụ vả Lhicl bị Iruiĩc khi ticn hảrứi đu d I Ọn trữ nâi đất 

hv thõng chũng sét cũng trình. 

- TiỂit hAnh dữ điện £nj nâi điĩl hự ihống chũíig s-ii'1 cũng trình ihcu quy trinh. 

- Tinh [oán, tong hụp kòl qua. 
- Thu dọn, Lau thũi máy vả Lbict bị. 

- KiÊm tra, nghitm [hu vả bán giao kcl quả. 
Đim vị tính: dỏng/hỊ' Ihũng 

Mi hÌLU Chi Li£u Llii nghiệm E>on vị Vật liẹu Nhãn tông Mấy 

DB.24U0I 
Đu đicii trở nâi hộ Ihống 
úhâng séL công trinh 

hủ thăng 330 446.96Ể 36.457 

DB.270UI) XÁC ĐỊNH DỤ VÕNG TĨNH CỦA DẰM 
Tíứỉiìh phim củng việc: 
- Nhặn nhitm VỊ1. kháu Siiil hiỌn Lrưtmg. 

- Chuãn bị mặl bằng, kicni tra dựng CỊL và thiềl bị LTUỚC khi tiến liành xấc định dộ vỏng 
tĩnh của dâm. 

- TìỂit hAnh xác định đọ vâng tình cúa dầm thLTJ quy trinh. 
- Tinh [oán, tòng hụp kữl quá. 

- Thu dọn, Lau thũi máy vả Lbict bị. 
- KiÊm tra, ngbiíin thu vả bán íiiau kt;l quả. 

Đun vì [ính: dõng/ Uiữni đu 

Mù hiẹu Chi tiéu thí rtyhiộm Đtm vi Vật liệu Nhãn câng Mấy 

DB.27C0I Xấc định Jộ vùng lỉnh cùa đãm đicm du 5.957 H.935 163 

Ghi chủ 
1. Đtm giá dưực xác dịnh vôi diL-u kitn thực hỈLH > 30 Jit:m đu/nhịp. Khi [hực hiện dưtii 

30 điOm đa/nhịp thỉ thi phí nhãn tỏng, máy ibi câng dircỊc điièii chinh vtìi hệ sả k như sau: 

- Truông hiip ihực hiỌn lừ 20 đèn diiứi 30 diiiin du/nhịp: k=l,2. 
- Trutmg htip ibựic hiỌr lừ 10 đèn liưứi 20 điÊm du/nhịp: k=l,5. 
- Truỉmg hợp Lhụrt: hiẹrL < 10 lỉicTTi Jo/nhịp: k=],8. 

2, Trung đem giá dự Li>ản chua bao gỏm dàn yiáu, ca DỬ, ... phụt: vụ câng làic thi nghiỹm 
(níu Cỏ). 
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DB.J1000THÌ NGHIỆM XÁC BỊNH ĐỘ NHÁM MẬT DƯỜNG RẲNG PHƯƠNG 

PHÁP RÁC CÁT 

Thanh phần cóng việc • 

- Nhận nhiận vụ, khái) sát hiện trưừng. 

- Chuắn bị mại bằng, dụng cụ vá thãỂl bị thí nghicm trưúc khi tiểlt hảrứi Ltií nyhitỊm. 

- Tien hành thi nyhỉịlrn thcu quy trình. 

- Tinh loàn, [ủiiy hụp kếx quá thi nghiêm. 

- Thu dạn, hu chùi máy vá thict bị thi nghiệm. 

- KÌÕT1 tra, nghiỊ'ữi ibu vả bán giao quá thi nyhiịỊm. 

Dưn vị linh: đong/mặl í!ẳt ngang 

Mà hiệu Chi li tu Ihi nghiệm Dim vị Vật liệu Nhãn câng Mầy 

DB.310U2 
Thi nyhiỵm xácđịnh độ nhám mặ[ 

đưúng bẳntĩ phưung phiip rac eál 

mặl cắt 

ngang 
11 148,989 539 



CÔNG BÁO/Số 186+187/Ngày 15-8-2023 67 

CUIĨ0NG IU 

CỎNG TÁC THÍ NGHIỆM TROÍSC; PHÒNG PHỤC vụ KHÁO SÁT XÂY DỰNG 

DC-01000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH NƯỚC 

Thành phấn cõng việc: 

- Nhận nhiệm vụ. 

- chuắn bị mẫu, kicm tra dụng cụ vả thi-ổỉ bị thí nghiệm trưức khi ticn hành thi nghiệm. 

- TĨLTL hành thi nghiêm IhCù quy trình. 

- rinh [oán. tông hợp kOl qua Lhí nghiÉm. 

- Thu dọn, Lau chùi máy vả Lhict bị Ihi Ilghỉệtn. 

- Kiũu tra, ngbicm thu vả bán tiiau k^l quá thi nghiỹm. 

Dơn vi tính: đũng/1 chi bêu 

Mà hicu Chi tiều thí nghiệm Dim vị Vật liệu Khin t âng Mấy 

Thí nghiêm phàn lích nuỨL' 

DC.01001 - Thí nghiêm dụ pH thi tithi 5.544 69.727 1.067 

DC.01002 - Thí nghitm [ỏny Ulựụg hoi lan thi tithi 24.197 167.761 21.337 

DC.0I003 - Thí nghitm bám lượng 504'" chi tièu 33,14] 212,45* 21.916 

DC.U ] 004 - Thí nghiệm hám liiụny ion G" thi ticu 51.674 145.413 5.797 

DC.U]0U5 - Thí nghiệm máu sầc mùi vị thi tithi 20.073 134.090 17.066 

DC.UI0U6 - Thí nghitm hằm luựny cltirua thi tithi 34.623 279.502 12,140 

DC.D1O07 
- Thí nghitm hàm lượng Nitrit, 
Nitrat 

thi ticu 169.774 95.055 20.232 

DC.Ủ10Ủ8 
- Thí nghiÙTi hảm lưựng 
Amỏniac 

- Thí nghiệm hám IƯỤTIỊI Chì, 

chi tièu 13.322 1H8.Ó19 713 

rx:.o ] 009 Đầng, KÈm, Mangun, SẳL vả thẩL 
hữu w tự do khác 

thi ticu 236.471 B71.5B3 3,167 

DC-Ử1010 
- Thí nyhiộm lưụng cặũ khỏng 
im 

thi tièu 17.065 1K4.44B 7295 

DC.T) ] 011 - Thí nghigm bám luựny hừu t ừ thi tithi 31.433 14&989 12.045 
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66 
DC.02ÚÚ0 THÍ NGHIỆM cơ LÝ HÓA CÙA ĐẢT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 

Thành phần càng việc: 
- NhỊn Tihitni vụ. 
- Chuẩn bị mầu, kiắn [rd dụng cụ vá Ihỉcl bị Lhí nyhiịỊm trước khi LÌổn hành thí nyhiỊm. 
- Titn hánh thi nghiêm thcu quy trình. 
- Tinh loàn, [ony hưp kC"l 411 ả thí nghiộm. 
'Thu dụn, lun chúi miiy vá thiét bị thí nghiữiĩi. 
- K.iổm ưa, nghiệm thu vả bin giao kih quá thi nghiệm. 

Đun vị tính: đũng/lchi tiếu 

Mà hiộu Chi tiêu thí n^hỉcm Đun vị Vật liệu NMn câng Máy 

Thi nghiệm cư Lv hiìa tiia đất 
trung phỏng ihi nghiệm 

DCOữOOl - Thi nghiệm khũi Ipọng riỂng chi ticu 42.775 226,463 25.371 

DC .02002 - Thi nghicrn độ ấm, độ húi ãrn chi ticu 15.439 39.035 12,216 

DC .02003 - Thi nghiệm yiói hạn dto. yitii 
hạn cháy 

chi tièu 
15.495 81.944 13.005 

DC02004 - Thi nghiịTTi thảnh phàn hạt chi tièu 53.791 125.150 14.156 

DC .02005 - Thí nyhiệm hám lượng hừu 
w mắl khi nung 

chi tièu 36.4 5 s 255.664 47,196 

DC .02006 - Thí nghiệm sứt chổng tal 
tiín máy căt phãng 

chi ticu 
945 29.798 1,796 

DC02007 - Thi nghiụm tính n£n lún 
trong điỏLi kiẹn khỏng J1Ứ hãng 

chi tièu 
4,558 283.078 4S.32I 

DC02008 - Thi nghiệm độ chặl tiÊu 
cbuan 

chi tièu 
2<J HÓ3 446M6 16.29« 

DC02Q09 - Thi nghiệm khui thÊ tích 
(dung Irony) 

chĩ ticu 4.542 25,328 4.144 

DC02010 - Thí nghiệm xit định góc 
nghi tự nhiên cửa dũi rời 

chi tièu 
74.494 163 

DC02011 - Thi nghiệm nén 1 trục Lrung 
diêu kĨLTL cú nớ hùng 

- Thi nghiệm xác đinh sứt: 

thi tièu 
5.77H 339,tìM 57,995 

DC02012 thong tal cũa đal bằng máy 
nén 3 Irụt; Thút) sơ đõ uu 

thi tièu 23.466 1.607.299 6^7.748 
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OJ 

Mà hiệu Chỉ tiêu Ihí nghiệm Đơti vị Vật liệu Nhản cỏng Mẳy 

- Thí nghiệm xàc dinh ỉửc 
DC020I3 chỏng tẳl cùa dắl bằng máy 

nín 3 trục Theo sư đõ cu 

- Thí nghiệm xàc dinh ỉửc 

chi t\Ều. 44.690 5.214.59SỈ Ì395A26 

DC02014 chong tẳl của dắl bang máy 
nín 3 trục Theo sư đo CD 

chi ỈĨỪLỈ 87*134 10.439,195 2.7% S29 

IX .0201? 
- Thí nyhiận hám ]ưựng nhỏm 
ửxit (AlíCh) 

chi tiỪLỉ 19.103 91.181 423 

DC.02016 
- Thi nghiệm hãm lưạny sat111 
(FttDì) 

chi ỈĨỪLỈ 12.649 91.181 2S5 

DC.Q2017 
- Thí nghiêm hảm 1 Lrụny õxít 
Canxi (CaO) 

chi ỈĨỪLỈ 12.756 117.403 713 

IX.0201B 
- Thí ạghiệm hảưi lưựny ỏxít 
Mdi ỉ ỉc ÍMgO) 

chi tiừu 25432 117.403 569 

DC.02019 
- Thi ngbiịỊm hám lưựng silic 
Diux.it Í5ÍO:) trong dat sít 

chi t\Ều. 9K.44Ế 378.133 35.167 

Ghì chù 
Đtm giá DC.U2O07 quy dinh cho nén chỊm, nếu ihi rLghiặn chi ÍÌỀU nảy lá EÓ] nhanh thi 

chi phi đun Euá được dithi chinh nhảrL vửi hệ 90 K = 0|25, 
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DC.D3000 THÍ NGHIỆM Bộ CO NGỚT VÀ TRUƠNG NỞ CỦA MẰU ĐÂT 

Thanh phàn cõng việc: 

- Nhặn nhitTn vụ. 

- Chuãn bị mau, kicm [na dụng Cụ và Ihiỗl bị Lhí nghiêm Iruỏt; khi tiùi hành thí TiyhiịỊiĩi. 

- Tien hành thí Iiyhiặn thcu quy trinh. 

- Tirứi loàn, [ũny hụp kOl quá Lhi nghiỌm. 

- Thu (lụn, lau chũi mày vả ibicL bị thí nghicm. 

- Kiêm tra, nghiỌm Ihu vả bán giau kiM quá thí Iiyhiận. 

Đim vị tính: (lũng/1 chi liêu 

Mù hiệu Chi tiêu thí ryhiím Đem vị VịL liộii Nhân còng Mảy 

DC.03001 Thi nghiụm dụ co ngỏl vả [rưtmg 
nớ cua mâu ílãl 

chi tiêu 26.656 547.6S2 13.S37 

DC.040UU THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỎ THẢM CỦA MÀL ĐẤT: I HÍ NtỉHIỆM 
NẺN SẠP MẰU BÁT 

Thành phản cõng việc: 

- Nhận nhiiịm vụ. 

- Chuẩn bi mau, kicrn [rd dụng Cụ và IhiỂl bị thí nyhụ-m Irưúc khi tiùì hành thí ityhiỊm. 

- TÌLTI hành thí nghiệm thcu quy trình. 

- Tinh loàn, [lủny hụp kữl quá Ihi nghiệm. 

- Thu (lạn, lau chùi máy và thiết bị thí nghitm. 

- Kitrm tra, nghiêm ihu vả bán giac kít quá thí nyhiộm. 

Đim vi tính: (lũng/1 thi Licu 

Mù hiẹu Chi tiều thí nghiệm Đ(JH vị Vật lrêll Nhâu càng Mảy 

DC.0400I 

DC.04002 

Thỉ nghiệm xát dính hệ 9Ỉ Ihắm 
tủi mẫu d;tf; thí nghiệm nin 
sập màu di.ll 

• HỊ' sổ thẩm cua mầu đál 

• Ncn sạp mẫu (lal 

chi tièu 

chi tièu 

11.503 

5.905 

195473 

169,549 

10.315 

5.834 
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DC.U50LHI THI NGHIỆM ĐẢM NEN 

Thành phần cõng việc: 

- Nhặn nhiịỊm vụ. 

- Chuẩn bị mau, kiòiTi [lâ dụny tụ vả Lhiỏl bị thi nghiịm truửc khi tiòn hành thi nghiặn. 

- TÌLTL háũh thi nghiệm IhCỨ quy trình. 
- Tinh Luán, tung hụp kổl qiiíi thí nghiệm. 

- Thu ílọn, [au chùi máy vả thict bị Ihi nghiệm. 

- Kiũn tra, nghitm thu vả bún giau k^l quả thỉ nghiịTn. 
Dim vỉ tính: đũíig/Olthi tiỂLi 

Mã hiỂu Chi ricu dkỉ nghiệm Đtm vị Vặt liệu Nhãn cỏny Mảy 

Thi nghiệm đám nén 

DC.Ũ50Ủ1 - Đăm nen tĨL-11 chiiãíi pp l-A chi Li ữu 4.363 369 491 8.493 

DC-05002 - Đãm nen tĨL'11 chiiân pp [-D chi UÕJ K.340 410 612 IU.0H6 

DC.&SOOữ - Đăm QÍti cãi tien pp I-A chỉ 11 ẽu 5.244 3S« SÓO 8.747 

DC-05004 - Đầm nen cãi tién pp J-LJ chi Li ữu 1 1.039 431067 10 656 

Ghì chủ: Pbmưny pháp thl nghiệm (J-À; kD; IL-A; II-D) ứicc Phụ lục A - Ticu chuẩn 22 
TCN 333-06. 

DC.ŨóOtMI THÍ NGHIỆM VÁC ĐỊNH CHÍ SỎ CBR CỦA DÁI, ĐÁ DĂM 
(CALirOKNlA BEÀRING RATIO) 

Tíỉánit pkần cóng việc: 

- Nhặn nhỉgm VỊ1. 

- Chuẩn bị mầu, kicm tra tiụny CỊL và Lhiổl bị thi nghiịm trưúc khi tién hành Llii nghiặn. 

- TÌLTL bảnh thi NGHICM ihco quy trìiih. 

- rinh [oán, tũng hụp két quá thí nghiặn. 
- Thu íiọn, [au chùi máy vả Lhitt bị Ihi nghiệm. 

- Ki Êm tra, nghiệm thu và bản giao quá thí nghirâi. 
Đun vi tính: dỏng/1 thi tiêu 

Mã hiệu Chi tiêu thí nghiệm Đun vị Vặl liÊL Nhàn cùny Mầy 

DC.OỦCOI 
Thí nghiệm xác định thi sã CBR. 
của đắt, Jj dâm (L'jliíomiii 
Bcaiing Ralío) 

chi ticu 67.214 132&.97Ĩ 38,751 
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DC.U70UU TH[ NGHIỆM XÁC DỊNH CÂU TRÚC VẬT LIỆU BÀNG KÍNH HIÊN VI 
ĐIỆN TỬ QUÉT 

Thanh phần cóng việc: 

- Nhận ribÌLHi vụ. 

- chuãn bị máu, kicm [na dụng Cụ vả Ihiỗl bị Lhí nyhiỌm trưức khi ticiì hành thí nyhiịịm. 

- TiỂn hành thi Iiyhiặn thcu quy trinh. 

- Tinh toán, [ỏny hụp kỹl quá ihi nghiệm. 

- Thu đụn, lau chũi máy và LbicL bị thí nghicm. 

- Kiém tra, nghiệm ihu vả bán giao kiM quá thí nghiệm. 

ĐỢH vi [inh: dũng/khi liêu 

Mà hiệu Chỉ Licu ibi nghiịTTi Dtni vị Vặt liệu Nhản cỏng Máy 

DC.07001 
Xác định cáu Irúc vặl liệu bằng 
kinh hicn vi điịịn tứ quch 

chi IÌL'U 3.061 697340 7.212.123 

DT .08000 THÍ NCH1ẸM PHÂN TÍCH KHOẢNG TRÊN MÁY VI NHIỆT 
Thánh phầỉị câng riệc1: 

- Nhặn nhiệm vụ. 

- chuãn bị mau, kicrn [na dụng Cụ vả ihiél bị thí nghiận trước khi ricn hành thí nghiệm. 

- TKTL hành thi nyhiiỊm thto quy trình. 

- Tinh lííán, [ỏny hụp kũl quá thi nghiệm. 

- Thu (lụn, IDLI chúi máy vá LbieL bị thí nghiệm. 

- Kit;jn tra, nghiÉm ihu vả bán EỈIAU kòl quả thí nyhiũm. 

Đim vị [inh: dũng/1 chi liiìu 

Mà hiệu Chi [ÌLU [hí nghiệm Đưn vị Vật liỀll Nhãn tông Máy 

Thí nghiệm phân tích 
khúáng trên má> vi nhiệt 

- Phân lith khoáng tiia VL trừr 
DC ,03001 máy vi nhiÈt: Chạy DTA, DTCĨ 

à nhỉỆt độ > 10ũÕ°C 

- Phân lich khoáng túa VL IrLT 

chỉ I I L 'U 68 462 571.795 37.041 

DC.OS002 máy vi nhi£t: Chạy DTA, DTCi 
ử niiiÈt độ < 1000 c 

chi I IOLI 4S.6K2 529,848 25,929 

DC.OS003 
- Phân tích Lhàrih phần hná lý 
bang rtm yhcn 

chỉ u L 'U 77.342 697.340 3.173.954 
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DC-09000 THI NGHIỆM PHAN TiCH MAU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆL LÃM XI 

MÃNG 

Thành phần cõng việc. 

-Giao nhặn mau vá nhận nhitni vụ. 

- KiỀm tra dụng cụ vả thiL"l bị thí DghiỊni Iniàc khi licn hành thí nghiệm 

- TÌLTL hAnh thi lìghiỊm Ihcu quy trình. 

- Tinh [oáạ tũng hợp kỹl quá thỉ nghiiỊrn. 

- K.iirm tra, nghiệm ứiu vả bán mau kcl quá thi nghĩvrn. 

Dim vị tính: ílũng/lchi tiỀU 

Mù hiẹu Chi ticu thi nghitm Đưn vĩ Vật liỂLi Nhãn TỎNG Máy 

DC.09Ũ01 
Thí íighiặn phân lích mầu Clu -

trong nguyên LĨCLL làm xi mãDg 
chi tiừii 246.923 743.750 1 IU 906 
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RÀNG GIẲ VẶT LIÊU, NHÂN CỎNCT MÁY THI CÔNC 

Tên vật liệu, nhân dÌBg, máy thi eỏng ĐVT 

Vậỉ liệu 
Amoni cacbonnal (fNH4)2CQ3) kg 
Amimi dt}nia(NH4d) kg 
Amimi £ lonia (NHC L) kg 
Anioni hydnùxit ị N H4() ky 
Amooi Sun I Ui Xiarnia (NH4SCN) lít 
Axeton lỉt 
AxỈL axclic (CH3COOH) ỊỊỊ_ 
AxỈL bcnztJÌC (C6H5CUUH) kg^ 
AXÍL Clũhydric (HCL) kg 
AXÍL Clũhydric (HCL) lỉt 
AXÌL Clùhydric (HCL) IN lỉt 
AXỈL cthylmdiàmiri tctra (HDTA) kjg 
AXÌL ílohydric (HF) kg 
AXÌL Lluhydnc (HF) lit 
Axit nitric (HN'Q3) gm 
Axk nitric <HNQj) lit 
AXÌL nitric (HNG3) ml 
Axitnitric2N (HNQ3) Ịtì 
Axit nitric đặt (HNIOỈ) gam 
AxiL Silicic (H2SÍ03) ky 
Axit yulỉbsalisalic ky 
AXÍL BUNỈBSÁLLXYLLC lỉt 
Áxit mdìlric (H2304) ky 
AXỈL bjUỊifitric {H2SQ4Ì jjt 
Bạc Nttrat (AgN03) gam 
Bari clorua (BaC12) ki; 
Bi thcp ky 
Bình chứa điẹn cục cái 
Bình hút ãm cái 
Bình ngâm mẫu oái 
Bi lum ky 
Bỏ giá kyp mãn bụ 
Bộ mứ rộng kim Cương bọ 
Bỏ tiuycn tái bụ 
Bỏng đùn OSRAM Uhra- Vitalux Ỉ00W cái 
Bỏng tạu tia uv cái 
Bặl AÌ2Q3 ky_ 
BỘI Câppiny máu ky 
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Tên vật Liệu* nhân CÂBg, máy thi cũng ĐVT 
tìõl dá Gtanitd Js 
tìua 5kg ta] 
Cacboo dioxìt 
Cán khoan m 
CanxLcacbonal kg 
Cát thu im Js 
Cát Lhạtb anh M. 
Cát uOu chiiiĩn kg 
Cát vảng ML >2,0 Úl3 
Châu thủy Linh ta] 
clurua bari (BaCl2) 
CỘC mốc đo lún CỘC 
CỘC ibép Coc 
cổe Lhiiy linh tao 25jnfn, D5(hnni ta] 
Cỏc Lhiiy linh c6 chia dỏ dung lích 25ml ta] 
CỎÍCBR KT 152,4x177_Bmm bộ 
Cõi cbề mầu Lứn KT 152,4*116.43fnfn bỏ 
CỂi chè mảu nhu KT ] 01 _6x I 16,43 mrn bõ 
Cũn (C2H50H) IÍL 
oốn tỏng nghitp IÍL 
Dỉi Cat Vicn 
Đá khỏ 
Đá mái Vicn 
Dao bảo tun 
Dao [iện Con 
Dao vông ta] 
DŨI dcn 
D LLLL À K 1 5  IÍL 
Dũu tăn IÍL 
Dẳu thổng dinh IÍL 
DỀu tỏng nghiệp 20 IÍL 
Diu đic^cl IÍL 
Diu do ta] 
Đầu do nhiệt đặ £Ji] 
DLLLL FO IÍL 
Diu hoa IÍL 
Dầu nhứt IÍL 
Đầu nổi can bỏ 
DẾll thiiv lụt] IÍL 
Dây diện 1x2 m 
Đìa cẳl kim Lũai ta] 
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STT Tên vât liêu., nhan công, máy thi củng ĐVT Dim "íii 
SO Đìa sắl Iráng men cái 5.000 

SI Đìa sảu cú đáy băng D45mfn, CAO 127inm băny sử hay 
kim lo$i cái 10.000 

*2 Đĩa sừ tiùng cho bay hoi Dl 15 và Dl 5ữmm cái «,OỠO 
B3 Đĩa từ cái 3,500 
S4 Điện Cực phụ [TỤ và sáiih cái 50jQOỦ 
85 Điện Cực sãi tg 20.000 
Bó Đỉộn năny kWh 1.685 
87 Dụng cụ [ạo lồ cái 20j00ủ 
8$ Dung dịch cbuãji pH 10,0 lỉt 4.500 
39 Dung dịch chuấú pH 4,0 lỉt 3.000 
90 Dung dịch chujji pH 7,0 lỉt 3-500 
91 Dung dịch agẳm JT1JII lỉt L0jQOỦ 
92 Dung dịch tiỹp .xúc ílicn lỉt 10.000 
93 Dung rnùi hữu cơ lỉt 5S,OOỦ 
94 Eriocrom T (ETOO) kg 50jQOỦ 
95 Hlanul cáp kỹ thuật tg 25,000 
96 Ẽtanủl nyuvũn thai tg 30.000 
97 Hluxytílan 50.000 
ạg Fe<NH4yS04)2,12H20 tg 25,000 
99 FJuorex<m (C6H9P02S) gsna 2.Q0Ủ 
mu Gás tg 21.212 
101 Giày m 500 
102 Giảy ảnh từ 1.500 
103 Giảy lạc hộp 15,000 
104 Giày lọc tít 1,500 
105 Giảy ráp tii 500 
mã Gié lau tg 5,000 
107 GỊyrón (C3H80Ỉ) lỉt 15-300 
108 Gỗ nhỏm V TU 3 4.000,000 
109 Graíìl kg 50.600 
110 Hại kích thưóic chuãn gam 25 
111 Hại mái tg 2.500 
112 Múa thã[ mãu lỉt L0jQOỦ 
113 Hỏa eha[ Lay rứa (HCL 5%) lỉt 20.000 
114 Hộp yo 2 ngăn dài 1 m hộp 25,000 
115 Hộp yo kích [hưàc (4Uí)*4[)U:i400)fnfn hộp 20.000 
116 Hộp ngâm mẫu hộp 5.000 
117 Hộp nhỏm bộ 20.000 
1 ]Ệ Hy thu pírũxit (H2Q2) lỉt L0jQOỦ 
119 Hyđroperoxit ÍH202) ml 10 
120 K2Bi04 gam 500 
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T|n vật Liệu* nhân cũng, mủv thi cũng ĐVT 
K2S205 h 
kali hyđrosLiúphat ÍKHSQ4) 
Kali Thiocyanate (KSCN) gam 
Kĩili Thiocyanatt (KSCN) kg 
ICĩitri Cactttmat (K2CQ3) 
kbo k& 
K:-m axetal (Zn(CUÌCOO)2) gam 
kL-m uxil (ZnO) kg 
KL-IJ dán siHcott hụp 
ỊCL'(Ỉ dán lũng hạp hộp 
Kíủ tpusy hộp 
khàn bõny tai 
Khiiv men ULll 
Lưũi Cira máy tai 
Lưùi đao cạo cái 
Majỉie siiiiíaL ÍMg!s(>4) 
McLhyl dú {C15H]4N3NaQ2) mg 
Mia UL11 
Mù 
Mù vadưlin kg 
Mủi khoan kim cirurụĩ cai 
Mũi XUVCŨ tai 
MÚI xốp ílảy I Ocin m2 
Na2503.7H20 
Nalri Cacbonal (Na2C03) kg 
Nalri clorua (NaCI) 
Natri íluriia ỊNaH} gam 
Na tri ílurua iNiiK) ml 
Natri hydruxil (NiiOH) m. 
Nalri bydroxit (NaOH) lil 
Nalri hypotloril (hlaClO) lil 
NH4N03 m. 
Nhiât ke ULll 
Nilru BL-IIZLH [inh khicl (C6H5NQ2) gam 
Nước IÍL 
Nước m3 
Nưỏc tẳt l:L 
Nước rứa kính l:L 
Ong Cr-Mg huật: My 
Ong dung thúy tinh I UUOml 
Ong khuan 

cai 
an 
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STT Tên vậl liỌu. nhân câlg, mủv thí £Úng ĐVT Dirn giá 
162 Ong lav mau cái 15-000 
163 Paraỉiũ kg 20.000 
164 Phin Sãt {FeS04.7H20) gnna 20 
165 Phcnolphlalcin húp 50,000 
I6Ó Phtni>[phlalcin lit 50.000 
167 Phỏn ihũy linh cái 8,000 
ItiS Phiên điẹn Irơ (Scnsứr) cái 1,000 
169 Phút đánh búng viên 20.000 
170 Rượu Elylỉc {C2H50H) lit 20,000 
171 Sạn kg 2.500 
172 Sáp paraphin kg 20.000 
173 SẮt{II[) amuni sunial FcNH4(S04)2.12H20 kg 4,000 
174 Scnsub; do chuyõi vị (7 cái) cái 70,000 
175 Scnsus du chuyên vị (9 cái) oái 70.000 
176 Sem kg 67,273 
177 Sưn Epoxv lit 84,000 
178 HiiLch. Câu kg 3.000 
179 Thiount (CH4N2S) fcg 45,000 
180 Thúv nyãn kim loại ml 3,000 
m Trichlurutíthylcnt (C2HC13) lit 30.000 
182 Vái phin trắng m 8,000 
1S3 Vít nti loại DI6 cái 3,500 
1*4 Vừa khòng co kg 9.990 
1S5 Xăng lit IS.B45 
186 Xi mãng PCB4Ủ kg 1.722 
187 Xylcnola diicam gam 2.000 
188 Xylcnola diicam ml 2.000 

Nhân cíìny 
] Nhãn công bật 4.0/7 TÍhóiTi 11 cỏns 297.977 
1 Kỹ sư bảc 3.0/8 cỏng 267.750 
3 Kỹ sir bậc 4tO/8 cỏng 297.500 

.Má> thi câng 
] Cần trục ủ lõ - sútn: nàng: 5 t ca 1.730.083 
1 Mảy sáng lọt: - nỉag suất: 1ÍX) m3/h ca 621,440 
3 Mảy nén khí, động t ừ điện - nSog stìát: 5 ni3/h ca 258,096 
4 Mảy bum nước, động Cứ đitn - eỏny suất: 2,B k.w ca 20.599 

5 Mảy btmi nước, động Cứ điỉn - tỏng ăllầt: 7 kw -í- 7.5 
kW ca 33.509 

6 Mảy khoan bí tâng cam lay - câng suất; 0,62 kW ca 14.872 
7 Máy tal bẾ Lỗng - câng SlLẩt 7,5 kW ca 313.26Ữ 

£ Mấy cưa kim Loại - cõny sưẩt: ],7 kw ca 
9 Mấy tĨLTL - câng suất: 10 kW ca 384.399 



sn 

jj> 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
\âị 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
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34 
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47 
48 
49 
5D 

á 
941 
.22 B 

.097 

767 
059 
.06? 

396 
.343 
.431 
466 
.140 
.521 
.054 
.43 s 
• 79? 
.34 s 
.041 
.613 
•jgg 
•2S7 
• 168 

7S6 
621 
•455 
•333 
jg3 
.315 
.334 
390 
.203 
193 
•230 
760 

.416 

.34 s 

.150 
037 
.740 
• ĨIB 
.996 

CÔNG BÁO/Số 186+187/Ngày 15-8-2023 

TỀrt vật Liệu, nhàn cũng, mủv thi cũng ĐVT 
Mảy báu thíp - tỏng Kiiãi: 7,5 ltW ta 
Máy mài - tùng suàt: 2,7 tw ca 
Máy Cưa yỏ tẩm lay - tỏny suảt: 1-3 kW ta 
Máy khoan XY-1A ta 
Mủ}1 ih liý bình điện lử ta 
Mấy loàn đạt' diện ur ca 
Kinh hiõi vi ca 
kinh hiên vi điện lử qniỈL i!lL 

Thiừt bị đỏm phóng xạ ta 
TRL Proíìle Bcam ta 
Máy FWD ta 
Thictbị đo phãit LIT1£ Romdas ta 
Căn điẻn lứ ta 
Cân phàn tích tiL 
Câll lhứy lĩrứi ta 
Lò nung ta 
Tii aãy tu 
TÙ hÚL khi dộc ca 
Tú lạnh ca 
Máy hÚL chăn khỏity tiL 
Máy hút ãm OASIS-Amí:rica ta 
Ucp điỊỊn ta 
Ltep cầắ ta 
May chưn£ cất nưLTC ta 
Mấy trộn xi măDg. dung tích 5 lít ta 
Máy đăm liũu chuãn {tlãm ning) tiL 
Máy nÉn 3 tmc ta 
Ki ch Ihát) mẫu ta 
IVIủy khoan mẫu đã tu 
M j V mãi Lhứ độ mái món ta 
Mấy rún mội trụt ca 
Máy nỏiĩ Mmhall ta 
Máy CBR tiL 
Máy tìủn thuý lực 10 [ ta 
Mấy rún thuý lực ta 
Máy nín thiiý lực 125 [ ta 
Mấy rún thuý [ực 200 [ ta 
Máy kúo nen thiiy lực 100 l ta 
Máy gia lải - 201 i!lL 

Máy caraKiìaDg (làm thí nghiựm cháy) ta 
Mấy xát: định hẹ SŨ Lhàrn tu 
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STT Tên vât liêu, nhân rông, máv thi LIIÍI" ĐVT Dirn giá 
51 Mảy do PH ca 8,126 
52 Mảy du ãm thanh ca 7.323 
53 Mảy «Jo chiêu dáv máng tiưn cs 83.523 
54 Mảy do vÉl rtửl ca 14.24 5 
55 Mảy do lut dủ ăn mòn cul thcp Lrong bc tỏng ca lử] .861 
56 Mảy Jo đõ thăm cua 1-1)11 Clo ca 145.406 
57 Dụng cụ du độ cháv CLĨa than ca 10.533 
58 Mảy do gia tâc ca 76.237 
59 Máv ghi nhiỏL ùn định ca 14.747 
60 Mảy do chuyên vị ca 47.093 
61 Máv SO máu n£ụn lưa ca 33.386 
62 Mảy du đỏ dàn dải Bilum ca 46.514 
63 Mấy chitL nhựa (Xốc lúl) ca 7.725 
64 Bộ thí nghiệm dụ 00 ngói, Lrirung nỡ ca 12.741 
65 Bộ dụng Cự đu dụ .KUVL-n đỏng hình cũn DCP ca 1.254 
66 Thiet bi thữ tv di&i ca I3.K44 
67 Bán {lẳn ca 23.475 
68 Bán rung ca 8.527 
09 Máv khuây bẳíig lir ca 13343 
70 Máv khuây câm tay NAtì-2 ca 7.925 
71 Mấy ngbicn bi yử LE 1 ca 7.323 
72 Máv phàn tích hạl Lazer ca 64,153 
73 Máv phàn tích vi nhiệl ca 51.980 
74 Teuxổmét ca 6.922 
75 Mảy du độ giàn Itở bẽ [iủny ca 64,686 
76 Mảy đo hẹ sổ dàn Tiliiự-t ca 6.521 

77 Máv nhicu xạ Ran ghen (phân tích Ltninti phân huả lý cũa 
vật liệu) ca ] ,679.079 

7H Cân ép mỉu thứ tiỊLL fi chịu lưa ca 3.871 
79 Củn thứ độ sụt ca 3,068 

80 
Dụng cụ lác định dụ chịu lực va đạp \Li]ìki kith gạch lál 
xi măns (vĩẻn bi sẳ[) ca 3,871 

81 Chén bạth tim ca 19169 
82 K.ỵp nikcn ca 7.155 
S3 Máv sieu âm do chiêu dãy kim Loại ca 33.B45 
84 Mảy dò vi trí cãt thtip ca 5l-9flữ 
B5 Mủv sieu ãm kicni Lra chai lượng mâi hán ca 1 16.673 

86 
Máv siêu ãm kitrn [na Ciíững dỏ bc lỏng CLLU uủu kiỌn bẽ 
tông, bt lõnti CÕI thíip tài hitn tiưửng ca 49.758 

H7 Siiny bi ca 7.524 
ss Thiet bị bảp mầu xi mãng ca 1.050 
89 Bình hủl ắm ca 438 
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STT l un vật Liệu, nhàn máv thi cúng ĐVT Đơn £Ìá 

90 Bị) tÌỊmy cụ lác định ibảni niróc C9 19.250 
9Ì Dâng hỏ do hiữn dạng ca 972 
92 Dụng cụ do độ ben va dập ca 1.230 
93 Dụng CỊ1 do hệ sỏ gìẵn nu ãin C9 5.125 
94 Dụng cụ phá vỡ tnẫu kíiih C9 2.563 
95 Dụng cụ thử [băm mục C9 Í I 3  
96 Dụng cụ Vica ca 1 94K 
97 Dụng tụ xác định dụ bền va dập ca 87.750 

Dụng CỊ1 xác định Jụ btn va liốtl ca 78+<MO 
» Khuân Capping mâu ca 1 53K 
100 Kinh phỏng dại du Imứng ca 2.BKK 
101 Má)' bỏ đám ca 289 
102 \ÍJY cãi. mãi mầu vặt liệu ca 14 H50 
103 Mấy đu dao ơộny diLTi lư (ki:m dảu đo dau dụntí 3 chicu ) ca 218.066 
104 Má)' đu tiọ búng ca 5.363 
105 Thiirt bị đo dụ dan íiưức C9 2.1SS 
106 Thict bị đu độ dày C9 1313 
107 Mấy ílu dụ giàn nó nhiệt dái C9 2.1SS 
108 Máy dò khuyỏl lặl ca 3.063 
109 Máy đu kích thưác ca 2.1BB 
110 Máy đo thòi gian khỏ mảng yơn C9 2.625 
1 1 1  Máy đo ứng suẩt bí' mặl ca 437$ 
112 Máy đu ứng SLidL diỊrc lir ca 4.375 
113 Mấy Hvecm C9 12.375 
1 1 4  Mấy kíiu vải dĩa kỹ thuặl ca 170.500 
1 1 5  Máy kùù, nén WDW-100 ca 170.500 
1 1 6  Máy thứ Cữ lý Lhạth cao C9 4 . 1 2 5  
1 17 Mấy kiõm Ira độ cứng C9 8J68 
1ỉg Máv lảm yạth bằng siẻu ãm C9 2.SSS 
119 Máy mải mún bẽ mật ca 14 B50 
120 Máy nẾn cỏ kcl ca 20 625 
121 Máy phin tích thánh phân kim loại ca H.250 
122 Máy quuiiEĩ phỏ do hệ sỏ phán xụ ánh sảng ca 38.750 
123 Máy quiinỉ phò du hệ sỏ truyền sáng ca 46.500 
124 Máy Súi kim tưtmg ca 8.100 
125 Mấy iharn ca 16.119 
126 Mấy ihứ độ bcn IILT1. Hỏn ca 159.ÓOO 
127 Mấy ihứ Jỏ bục ca 3.950 
12S Máy thứ độ roi củn C9 3.555 
129 Nồi hãp áp suầt cao {Aulứclavc) C9 4.S 13 
130 Thictbị đo chuyên vị Indiciiltir C9 1112? 
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STT Tên vậl liệu, nhân rông, máv thí fũng ĐVT Đuìi ỵíii 

131 Tliit;! bị dc điiìni bưưny ca &.750 

132 Tliiẽt bị dc độ bèn àm ca 8J5ft 

133 Thìỉt bị dc đọ tửng máng SCm ca 4.375 

134 Tliiet bị do hệ sỏ mu SLÍI ca 4.375 

135 Thiet bị do Ihử độ kín ca 4.375 

I3Ũ TbicL bị [hử [inh nlant: SL: dụng tua hi ứ vộ sinh ca 12.600 

137 ThitM bị [hữ va dập phán hỏi ca &.4U0 

138 TĨI chicu uv ca 4.200 

139 Tủ khỉ hỊu ca 47.400 

140 Vi kÉ ca 117 

141 Máy vi liiih ca 9,630 

142 Mấy tinh xách lay ca 17.627 

143 Bè ỦI1 nhiịỉt ca 6.521 

144 Bèp gas tỏny ngbiẹp ca ] .350 

145 Bình thử bọl khí ca 21.215 
146 Bộ dụng cụ xác ơịnh hảrn Imựng cát ca I.53K 

147 Bộ thiết bị thí ngbitm dicm hỏa mỏm (ELE) ca 234.S4M 

14« Dụng cụ du rứiám ca 513 

149 Dụng cụ thứ va đặp bi noi ca 1.230 

150 Dụng cụ thứ va đặp ODO lắc ca 1.23D 

151 Dụm cụ thứ xuyủri ca ].94$ 

152 Dụng cụ XÂC định sự thay đỏi chiũu dái của miu vừa ca I.7H2 

151 Dụng cụ lác dinh Uiỉri gian bẳ[ đảu đỏng kcl ca 2.625 
154 Khoảng chuãn ca 975 
155 Khung giá mảy & Máy gia lái 50 lãn kỹ thuặl sổ ca 28.877 

156 Máy SHWD ca 1.645.466 

157 Mảy bảo go ca 2.967 

15S Mảy Liĩi Makiía ca 3,482 

159 \láy tắl phanp ca 20.625 

160 Mảy dam xoay ca 5876 

161 
Mảy do chiỹu dày lứp bỹ [ỏng báo vệ vá du đưứng kiiih 

cốithúp 
ca H&.62I 

162 Mảy ilo ílõ dán hỏi ca 48,514 

163 Mủv kco, nén thiiy lực 0,5 Lần ca 7.323 

164 Mấv kéo, nén Ihiiy lực 20 lãn ca 21.875 

IÓ5 Máv ktt>, nén Lhiiy lụn: 50 tăn ca 27.633 

166 Mảy khoan lày mẫu chuvcii ílụny ca 5.95U 
167 Máv khjã} vá làm mái nưứt ca 4.S13 

168 Máy thứ tmứng ílộ bám dính ca 12.600 

169 Máy thứ dụ chùng thẳm ca I4.B50 

170 Máy thứ kéo xác định Cuúng độ bám dính ca 12.600 

171 Mảy xác dịnh độ [hãm nuút cún bt tãng kiẽu C430 (boặt ca 16.119 
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STT Tên vật liệu,, nhàn tống, máv thi cũng ĐVT Đơn giá 

C543I) 
172 Nhút ké ca 20.500 
173 Nhút kể ísu[.[anl ta 154 
174 Nhút kí Vcbc ca 6.150 
175 súng bặl nãy CA 7.875 
176 Th ỎL bị đu yúc njịfii tua CỂ1 CA 1.650 
177 Th Ểt bị đu góc nghi tự nhicn của ílãl nứi CA I.23B 
178 Th èL bị đo nhiỊl dụ bc lâng CA 1 575 
179 Th Ểt bị đu nhiỊl lượng ta 1313 
1 SO Th èt bị gia nhiệl vòng vả bi ca 8.750 
181 Th cỉ bị Lhứ tải Irọiiy ta 8 750 
182 Th ètbị whttl lrackinjỊ CA 1.075 0H0 
183 Th ủt bị xác định dụ bẽn. cụ rứa ta 33.000 
184 Th ct bị xác định thay đõ: chiãi cao CỎI vừa CA 1.02? 
IS5 Xc chuyẻn dùng ca 436^00 
1S6 Dụng cụ vòng vả bi CA 3.5SS 
187 Máy đu dụ nhứt ta 1 1 9  562 
m Máy đu diện trứ ricp địa CA 4M609 
1S9 Máy đu vạn năng ta 120 292 
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M9 hiệu Diiul] mục đơn giá Trang 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DÁN ÁP DỤNG 1 

CUirơNG 1 - THÍ M;HIẼM VẶT LIỆU XÂY DỰNG 5 

DA.01000 Thi nghiêm xi íĩiànEĩ 5 

DA. 02000 Thi ngbiựm cál 6 

DA.U3(KK> Thi ngbiựm dá dăm, iiói 7 

DA .04000 Thi nghiỌm mái mún hóa thảt cua cổL liệu bè tỏng (thí nghiêm 
SỮVLTDNCSS) 9 

DA.05 200 Thi nghitm phán ứng alkali của cốt liẹu đá, cál (phmưng phnp thanh 
vừa) 9 

DA .06000 THI rgbicrn phàn lích thành phân hóa hục vậl liệu cắL DÁ_ GẠCH lử 

DA.07000 Thict kữ mác tu: tỏng 11 

DA.OSOOO Thict kư mác vừa 11 

DA.UY 000 Xác đinh đụ SụL hồn hạp bc lòng Inung phòng ih i ngb iặn 11 

DA.10000 Ep mãu bt lõnyT TU£JU vữa 12 

DA.11000 Thi nghiệm bỉ tông 13 

DA.I 11QŨ Thi ngbiựm bỏ tông NÀNG 13 

DA. 11200 Thi nghiệm bữ tâng đăm I,Jn 14 

DA.12000 Thi ngbiựm VỎI XẢY dựng 15 

DA. 13000 Thi ngbiựm vữa xãy dụng 16 

DA. 14000 Thi nghiệm a:ạch xẳy đảt act nung 17 

DA. 15000 Thi ngbiựm gạth lải xi măng 17 

DA. 16000 Thi ngbiựm A:ạch chịu lứa 18 

DA. 17000 Thi ngbiựm ĩigúi sứt rnmy 19 
DA.1800Ừ Thi ngbiựm ĩigúi \i màng t;ấl \9 

DA. 19000 Thi nghiệm gạch £ỏm ụp lát, gạch men, điL ốp Lút tự nhiẽn vá dá ỏp 

Lát nhãn Lạo trên cợ íiở chãt kcL dinh hửu Cừ 
2Ồ 

DA.20000 Thi ngbiựm Cữ lý gạch bì' lủng 21 

DA.21000 Thi nghiệm ngúi iibro xi mãng, xicađay 22 

DA.220OO Thi nghiệm sử vè sinh 22 

DA.23000 Thi ngbiựm kiiih xây dựng 23 

DA.24000 Thl nghiệm Cừ lý GO 25 

DA.25000 Thi ngbiựm phản lích vật liệu bi Lum 26 
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Ma hiệu Danh niục dưti giá Trang 

DA.2ÓÍXX) Thi nghiựn nhựa đưĩmg polimc 27 

DA.27000 Thi nghiệm tnastíc 27 

DÀ.2H000 Thi nghiận bẽ tòng rứiựa 23 

DA. 29000 Thi nghiỌin Cừ lý vát liệu bộl khoáng Iruny bê tòng nhựa 29 

DÀ. 30000 Thi nghicm bẽ tòng rứiựa tái thữ 30 

DA 31000 Thi nghiCni Linh [lãng cơ lý cúa mãng SCm 30 

DA. 32000 Thi nghivm chiỹu dáv mảng biưn tnỀil nỹn bé lâng, £ĨJ. th(ỉp vã lũn 31 

DA 33000 Thi nghiỌm đái Liiii cố bằng chầL kỏl dinh 32 
DAJ4(XX> Thi nghivm k(j(j thíip tròn, [hép dẹt, tưĩmgđộ, độ dàn dải 32 
DAJ5(XX> Thi nghiặn k(j(j mõi hán Lhiiip trùn, mui hàn thép ílíỊl dụ ben mâi hán 33 

DA. 36000 Thi nghiêm uun thíp tròn, thúp dự, moi hiu ihứp ỪÒI1, mồi hán tbtp 
(lựL yỏc uổn 34 

DÀ 370ÍX) Thi nghiệm tìún thtip ổny cá mủi hản độ béo Um 35 

DA.3K000 Thi nghiựn k(j(j thtip ổny nguyLTi vả tbcp ỏng cũ mõi hàn 36 

DÀ-30000 Thi nghiựn mõ đua Jájì hỏi Ltuip Inún, ứiõp dẹL 37 

DA.40000 Thi nghiựn k(j(j cáp dự ứng lực 37 

DA 410ÍX) Thi nghiận phá hủy bu lỏng 3S 

DA. 43000 Thi nghiệm cứa so vá clia íli bằng yồ. bằng kim loại, bang nhựa 39 

DA. 44000 Thi nghiỌm ống vả phụ lùng hăng gany 40 

[>A 45000 Thi nghiệm vải địa kỳ ibuặt 41 

DA. 46000 Thi nghicm vậl 1ỈỘLL rứiõm, hợp kim định hinh 42 
I>A 47000 Thi nghiệm Lhạch cao vã lãm Lhạth caũ 42 
DA. 48000 Thi nghiặn phản tích Ihan 43 

DA 49000 Thi nghiặn đu hộ sò dan íứiiộL, cách ãrn cua vật lì-ẹu. xãy dựng 44 

DA. 50000 Thi nghicm Btntũnitc 45 

[>À_51(XX> Thi nghicm Cừ lý bÊ tòny nhẹ - gạch bÊ tỏng khí thưng áp (AAC) 45 

DÀ. 52000 Thi nghicm cơ lý bẻ tâng nhụ - yạch bẽ lõng nhẹ, khí khârLg chưng 
ủp 

46 

DA. 54000 Thi nghiệm vữa cho bí lãng nhẹ 47 

DA 55000 Thi nghivni bụt bu Lưfrng góc xi mãng PtiửC Ljnn 4& 
DA. 56000 Thi nghivm xác định hự Hỏ ibãm mrỏv tua bê lũny Ihúy câng 49 

CHƯƠNG [] - THÍ NGHIỆM CẮU KIỆN, KẾT CÁlỉ VẢ 

CÔNGTKỈNH XÂY DỤ Mi 
49 

DB.OICCC Thi nghiặn kiũn Ira mái Kãii bảny son LI siẽu ãm 49 
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DB .02000 Thi nghiệm phản tích chai lưạnti kim Iuỉịi bằng quany phố 50 

DB .03000 Thi nghithn siêu ủm chiỏu dáv kim luại 50 

DB .04000 Thi nghiệm đo lâe dụ ăn món của tởt thép trung bi: Lỏny 51 

DB .04001 Thi nghicm đu luc độ àn mòn t'ua cốt thép Lrong bc lòng bằng máy 

du đicn hóa 51 

DB .04002 Thi nghiộm ãn màn cổ£ ihtp Irony bí tủng tại hiện truírag bằng 

phưtmg pháp dc điựi thẾ 
51 

DB .05000 Thi nghicrn khoan lãy mầu kitm Lra LĨỂp xúc mùi cọc 52 

DB .06000 Thi nghiêm panen hộp 52 

DB.0700U Thi nyhiỊỊm kiểm tra cưỉmg ílộ bt LÒng nia cấu kiẹn bí lăng và bè 

tỏng Cút [hép Lại hitn ttvửng 
53 

DB .08000 Thi Iighiộm xác định t-irtmtE độ bê Lâng băng phưung pháp khuan lày 
mẫu 53 

DB.OWOO Thi nyhiịỊm kicm ird chicu dày lớp bí [ỏng bát) VẼ vã ơiiứng kính tổL 
thóp 54 

DB.1000C Thi nghicm min: dỏ [hám it>n Cl- vả XÂC định hự khuech Lán của 
iím Cl- vảo Iruiig bừ lỏng 55 

DB.1010U Thi nghicrn mức độ thăm ion cl- vát) [rung bứ lỏng 55 

DB.1020C Thi nghiệm xác dinh hự HU khucíh lán tua ion Cl-trong bc tâng 55 

DB.1100U 
Thi nyhiệm khá năng chỏng ăíi mòn của bẺ t&ng c&l thép bằng 
phưung pháp gia lốt 56 

DB.1200U Thi nyhiệm xác định (]ộ thặ[ oỂn đưững bảng phương pháp đtim 
phỏng xụ 56 

DB. 13000 Thi nghiệm do c ơộity vả chậu vòny bàng thiét bị FWD 57 

DB.1400C Thỉ nyhicm dii c động vá chậu vỏnti mặt đưtmy sân bav băng thicl bị 
SHWD 57 

DB. 15000 Dịnh chuan ihiél lặp phưtmg [rình tuotig quan [hực nghicm giữa iri 
và dộ đo xỏc cộng dãn 58 

DB.1600C Thi nghicm du iri bằng ihiổt bị phán ứng (Romdas) 58 

DB. 17000 Thi nghicTn đãl, dà bang chùy xuyên động DCP 58 

DB.lSOOU Thi nghicTn lác dinh ciiứng dỏ vữa Irát bang Sibig bặt nãv 59 

DB. 19000 Thi nghiệm lác dinh tiiứng (]ộ gạch xã}' bầng sửng bật nảy 59 

DB .20000 Thi nghicTn ỏng câng bè Lỏny câl Ihép dúc sẵn 59 

DB .21000 Thi nghiệm đo đicn tru tại hiẹn Inrúng 60 

DB .22000 Thi nghiệm kicni Ina súc chịu tải nắp hu £a 60 

DB .23000 Củng tát dứ lùn công trinh 60 
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DB.24GUU Củng lát do dim Irứ nôi tlãl bệ Ihỏng chũny sét cũny trình 61 

DB.25GUU Củng lát do ứny suất dâm 61 

DR260Ờ0 Củng lát do ứng sưẩí bán mặ[ cầu 63 

DB.270CU Xát dinh dụ vùny [ĩnh cua đăm 63 

CHƯƠNG UI - CÔNG TẮC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG 
PHỤC VỤ KHÁO SÁT XÂY DỰNG 65 

DC.OIOCC Thi nghiệm phin tích nưúi: 65 

DC.020CC Thi nghi™ cơ 1}' húa của đi! trung phúng thi ìiỊihiụn 66 

DC,03000 Thi nghi™ độ co ngút vả truung nửtúiĩ mầu đất 6$ 

DC.04000 
Thi nghiặn xác định hụ số thăm của mau đảl; ihí nyhitỊm Iitin sạp 
mâu Jã[ 6$ 

DC.050CC Thi nghiệm đăm oétl 69 

DC.D6000 
Thi nghiÉm xác địrứ] chi số cbr của đãi, dà dăm (Caliibmia Bcaríitg 
Ratio) 

69 

DC,07000 Thi nghivm xác định tiu trúc vật liỂu bằng kính hicn vi Jiện tứ quét 70 

DC,08000 Thi nghivm phin tích khuány trẽn máy vi nhiộl 70 

DC,09000 Thi nghivm phin tích mau clo - trong nguyên liệu làm xi măng 71 

BÂNG GIÁ VẶT LIỆU, NHẰN CÔNG, MẢY TUI CÔNG 72 
MỤC LỤC 91 

(Xem tiếp Công báo số 188 + 189) 


